SỐ 220 - KINH 


QUYỂN 151 
Phẩm 30 


QUYỂN 152 


Phẩm 30: 


QUYỂN 153 


Phẩm 30: 


QUYỂN 154 


Phẩm 30: 


QUYỂN 155 


Phẩm 30: 


QUYỂN 156 


Phẩm 30: 


QUYỂN 157 


Phẩm 30: 


QUYỂN 158 


Phẩm 30: 


QUYỂN 159 


Phẩm 30: 


QUYỂN 160 


Phẩm 30: 


QUYỂN 161 


Phẩm 30: 


QUYỂN 162 


Phẩm 30: 


QUYỂN 163 


Phẩm 30: 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH V 
MỤC LỤC 
(BÁT-NHÃ - BỘ 4) 

ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA (QUYỂN 151-›200)..................... 3 
Án C7 ố ca... 5 
: §0 SÁNH CÔNG ĐỨC (49)........................-- 2-25: SE2E2 21212122 EEzrrrred 5 
kẽ. cố. ốc. sa... 23 
S0 SÁNH ÔNG ĐỨC (50).......................... 5 5S cerererrrerrrrkee 23 
“ma... cac... . a 42 
SỐ SÁNH GŨNG ĐỨO (ĐÌ)):...ss2iccabcdciccelacoa6cAti6s4isssbei 42 
mm... 60 
S0 SÁNH GÔNG ĐỨC (52)......................- 52-5 1E E2 18212121211. te. 60 
"ốc Tố Cố U ố  ợ 78 
50 SÁNH GŨNG ĐỮO (BÀÌ:..... óc 6cnniaDDA GA 0 asauudg 78 
gi cá110110 11001: /0118200008000-108611060008100101)6/0164110140010106110 5001. 94 
S0 SÁNH ÔNG ĐỨC (54)........................--- 2552 SE2cEc2E2E2EEEErerrerrerkee 94 
ốỐốỐốẽếẽ ếch 111 
SỐ SAMH ÔNG ĐĨ (BBJ........i-ceciiinikkiaaldidbiadcdklia 111 
ÃÃỔỎnaơớợucaCớaơỢsỢ CỔ Cố CC 129 
S0 SÁNH ÔNG ĐỨC (56).......................-- -©52S522E22Ec2EE2EzEczrrzrxee 129 
"`" ốc ốc Ta SỔ 146 
S0 SÁNH ÔNG ĐỨC (57).........................- ScScctererrrerrreee 146 
"hố ẽốẽố TT ao TT ca 164 
S0 SÁNH ÔNG ĐỨC (58)......................--- -©52Sc2Ec2 t2 2Ecxcerrerxee 164 
.. a5... ẽ.. ca... s 180 
S0 SÁNH ÔNG ĐỨC (59)..........................--  0ScntHererere 180 
¬ớốớớÃớÃÔÃÔớÔớớỏớớãããớcớỢợớnớnớnớnaớớn6ốố 200 
SŨ'SANH GŨMI ĐD (Í)-.cuiioui0uicenesuiicdAgiláu0LLtgiegalee 200 
“C5 cổ a5. . ẽ........s. 217 
S0 SÁNH ÔNG ĐỨC (6])....................-5-- 52 S2 EE12E121E212E121ccxee 217 


www.daitangkinh.org 





VỊ 


QUYỂN 164.. 
Phẩm 30: 
QUYỂN 165.. 
Phẩm 30: 
QUYỂN 166.. 
Phẩm 30: 
QUYỂN 167.. 
Phẩm 30: 
QUYỂN 168.. 
Phẩm 30: 
Phẩm 31: 
QUYỂN 169.. 
Phẩm 31: 
QUYỂN 170.. 
Phẩm 31: 
QUYỂN 171.. 
Phẩm 31: 
QUYỂN 172.. 
Phẩm 31: 
Phẩm 32: 
QUYỂN 173.. 
Phẩm 32: 
QUYỂN 174.. 
Phẩm 32: 
QUYỂN 175.. 
Phẩm 32: 
QUYỂN 176.. 
Phẩm 32: 
QUYỂN 177.. 
Phẩm 32: 
QUYỂN 178.. 
Phẩm 32: 


ki Z293/01004Ấ5895u001002afa0fxáuvottatribrstsugftdvEsga4e4rdgi d5 235 
SŨ SANH'GŨNG ĐỨG (D2)::sc2.7cccantutaceGariilldlitradasitseed 235 
sy3)81/2uyáv80á09/00n02.0A4%8/61x/0uì:001/0040100630/4 000% 253 
SŨ SA NHI CON ĐỊUD--(6315: z2 xuti221601/09A (208400606 Lang00 A186 253 
Av3ut6Ea40056EwfgnfbÐ v2 20uaissanfisefifbxkseEgtydv ss0sx2ues0i SEUtebod 271 
SÙ SANH 'GDNE:ĐID (0À 7n 7066 r0 0sit0 16060 6 lee 271 
Khi: tran gtrieaeaarthitientozrritrsisenftioridoiositrstikfesdttrfidir 290 
S0 SÁNH ÔNG ĐỨC (65).....................--- 552 S522S22E2E22E22EzEzrxee 290 
W4 2ik2sutfexubaad hán êtabiedsjabtsslea GbebdebubdeblslidbeszCkiÐahe 307 
SŨ SANH-GỐNG ĐỨO (B6):...ccsscccaniaiisLiG0A1000 01a usàn 307 
TUY Hý HỘI HÔNG: () 3 s6ortoascsitlsottfiideyfovesefSsatndiee 321 
ng n0 8 1n 011 T110 1161nx161AiniV 324 
TÙY HỶ HỔI HƯỚNG (2).........................--- ¿+ See+EEEc.EAEeerkkerrt 324 
Hi MAXEkufOi4000129)8080020/0Á/4016UA0t28U90Mi2a/4)0mdufftilt0äButien i8 344 
TUY (ý TU HÔNG (0) se fn g0 ti Öàc 106 xe in le ve 344 
Eajosy6itouáctfiietbeidtdosgtigleeXonttbejadkastdfreftibgtiedtirbufe D3 kiódit 362 
TÙY-HÝ HỘI HƯƠNG (Ã)s. sec c201s358150000006g nai 362 
458454681 6P EoosaìaZtasó:20i/a04E8428200559.1onseotefeape Se?sgCE0anestẻ 380 
TUY-H ?HOIETIITDNDII(S]:. 1t te g0t6cssetsoltsalukhoersdvtleeoet 380 
KHEMNGDI: BẤT-NHÀ: (Ì): ca cán cha b00antaabnsavdsubsseoteidi 385 
EujhbäV000/i4EiEasvtdlgxdpipttulfRaev6ápxdi11dRis96/08864vhgi4dkx6ra89/edi 398 
KHEN NGỢI BÁT-NHÃ ((2)........................--- - 22 ©52+s22Et2EE2EzEzrrzrxee 398 
ágxS/at8V06u bifo0/40A6000:9/5066eV0aukvtoii 0611 0/0:4/500A089/-14Ắ 416 
KHEM NGŨI?BÁT NHÀ (3). s2 5:0000is0:610 (00 Ghi tyàx 6n đun 416 
an... ẽ ốc 436 
KHEM.NGỘI: BẤT-NHÀ [ÄI.-::áx:.020020L0i.0LAu0 ttt6 bit dai ssai 436 
TA. ốốnanAnAnan Ơn Anh An 457 
KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (5).......................-----©22©52+s22Ec2E22Ezxczrrzrxee 457 
tên 0n f0 0e 00a f6oosfuesfEooaftdrsgrtfetfbibeeiebiwesibrYebilrls ATT 
KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (6)................................--5-c-cccccccerserkeee A77 
sề quyên đốt DiEMG ghb0AA0i014i0050000E214 406300001661 ai ranftisitAA6tiindt4 499 


QUYỂN 179.. 
Phẩm 32: 
QUYỂN 180.. 
Phẩm 32: 
QUYỂN 181.. 
Phẩm 32: 
Phẩm 33: 
QUYỂN 182.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 183.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 184.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 185.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 186.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 187.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 188.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 189.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 190.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 191.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 192.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 193.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 194.. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH VI 
Một 060 0g L2SÀ- 1u/406731608A000u/01A04406480/63014200/200731585AI14/21A+718004 522 
KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (8).......................--- 522 ©52+sc2Ec2E2Ecxcrrrerxee 522 
An ớớớỚớớớaớaớ CA O. CC 542 
KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (9).......................--- 522 ©22+xc2Ec2E2EzEcerrrrxee 542 
2011 01001111130112..5119.1X2.1091:-751201051/72117202.252.19211-20311%:3017922-512 560 
KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (10).........................----¿©2¿+s2c+2£+xzxczrzrxee 560 
HUY BANG BAN cu ue no 0000 sdlgbedlaaachdGGaisDbgtsea 565 
XE, 78413018 5n t4 5313300 8af 4182943134 500,.4a8/2g44412 25% 1721.25a44051⁄2-. M6122 Eø 580 
001110107 .......,ÔỎ 580 
1091210000359 189101620 0s13050n4212a42b2/00ps5stkaaxbif kiineasa2s 26x08 598 
KHÓ TÍN HIỂU (2) -.¿-.¿‹.:.:.65-266c266206612200122 2202606. 598 
`...  ốaốa  ốố ố ốỐ ốc SỔ Số 615 
KHÓ TIN HIỂU (3) .................--..-------22222ESccEEEEEEEEEEtrtrrtrrrrrerrree 615 
và VN in Mix  X SHh S kề V004 250 x10 € E8 SH dán g4 sgx XD g su Làn d8 3 S05 S0 g kg s xE ấg 631 
KHÓ TIN HIỂU (4) ....................--------2222222ectEEEEEEEErtrrrrrtrrrrtrerree 631 
"¬" ....ốốốốốốốốố ống g. ốẽổ an ga ga h 649 
KH TÍN HIỂU (5Ì:sestsxsoebfkoukianbsdetasdnluiedittasdaúi 649 
18812 9609014516561:4018107185130%4.95I8802/16890.69002168811907/84188105/00080</60881106 667 
KHÓ TIN HIỂU (6) .....................-------2222222ccttEEEEEEEEEtrtrrttrkkrrerrree 667 
` krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrree ÔBđ 
KHỔ TÌM HIE t7 sua 0» 6626 164000164txtesetsoil0800131000010.0118 688 
S131 10151415110142231015317215112981-3120032e135042-39912212185) 2997.3215 708 
KD TÌM [†IỂ (51s se sai 00ia1ástnniagig10aai0220116ie 708 
mẽ. 5a ga. lổc 5 ae 724 
Kiiñ: TÍN HIỂU (8)12siseskssbisauiadbeibsiiedgldbiblukekt dai, 724 
—-. . ố . ốaẽ c6... 56 ca 5c s5. 742 
KHÍ TÌM BIỂN (TÙ] s6 sásexsenasiso d0 484044004 2k an 742 
s6t12055 b8 1ï0 12 le xi bi s0es 1806 ke s61 312450400001205051006 x6 x2eowbi 760 
“80I08a/13117in7. . . .ẻ 760 
09003141000100011/011803101001019100140680 14i1miragvEloaivavx0n008801006615ẴkevrSấy T78 
KHÓ TIN HIỂU (12) .....................-----22222cccctrcEEEEEkrtrrrrtrrtrrerrree 778 
Xà 02610127514 1001464 02661148813 10nxf46050138402165800055 l4n1s6ie800306. 007 795 


www.daitangkinh.org 





VIH 


Phẩm 34: 
QUYỂN 195.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 196.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 197.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 198.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 199.. 
Phẩm 34: 
QUYỂN 200.. 
Phẩm 34: 


KITD TÍN Í[IEU (Ï 2) 55 sơ; tu Sisuang usabiittiÐbMobiaris suốt 795 
BJi 5081010 788000010843ï1i091955547Y0ni004704/X90///4a01xi010 11379 815 
KHỦ-TÌN HIỂU T3] s02 016136000886 106-1016i 02200608 815 
..ốỐốốố ốỐốốẽẽẻẽ  ốẽ hố nh 835 
KHỔ °TÌN HIỂU (ÏBÏ sssecs- 52x ng g00i0 0 susdtEaiksalvdge 835 
 ...ố.ẽẽéẻ 855 
KHÍ: TÌNIIẾH?[RBÏ se doaa be tuy EnudngtusbalklaupthawtNil.lietrtases 855 
đ05 30 2a0120S00y00146i83Ad65v/ố:04108//10v0/45068000100520GE 873 
;2i480Ii121I100r7.27.7.....ố.ốẽ.ẽ. 873 
"".ẻ ố ẽốẽ 893 
KHÍ “TÍN HIỂU PT káysAeoz4s0naaata a0nbbsilxf sale 893 
420K 102000006 i00 A0010 nftirniiBidrnfnarki 913 
KH TIÌN ĐIỂD (0732245104 ng 1m0iedaelieskaits6 sieu 913 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 2I 


BỘ BÁT-NHA 
4 


SỐ 220 
(Quyển 151—›200) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 220 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 


Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyễn Trang. 


QUYỀN I15I->200 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN IỗI 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (49) 


Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
Thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên Thánh đế 
tập, diệt, đạo hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Thánh đế khổ 
và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo và 
tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh của Thánh đế 
khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu 
tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh đế khổ 
và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo và 
tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không: tự tánh của Thánh đế 
khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc 
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và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh 
của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng 
tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh 
của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh Thánh đế tập, 
diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khẩ năng tu 
tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 
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Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn Tĩnh 
lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự tánh 
của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn 
Tĩnh lự... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu nh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn Tĩnh 
lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự tánh 
của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự.. có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn 
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Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
bốn Tĩnh lự... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không: bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn 
Tĩnh lự.. có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
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của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tám Giải thoát.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu 
tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc hoặc khổ. 
Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là không; 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự tánh của 
tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được, cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc 
và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc ngã hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không: tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
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tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là 
tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không: bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi 
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Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng 
thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tấm chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn Niệm 
trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như 
thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
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đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc thường hoặc 
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vô thường. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Không là 
không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
Không chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp môn 
giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu nh lự như thế là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc lạc hoặc khổ; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc lạc 
hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, pháp 
môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp môn 
giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ông có khẩ năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh 
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của pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, pháp 
môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không 
có pháp môn giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh 
của pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, pháp 
môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
môn giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và 
bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 151 l5 





này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường: chẳng nên quán sáu 
phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và 
tự tánh của sáu phép thần thông là không: tự tánh của năm loại mắt 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng 
thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có năm loại mắt.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu 
tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại mắt và 
tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự tánh 
của sáu phép thần thông là không: tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thân thông ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sáu phép 
thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có năm 
loại mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông 
và tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần thông ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng 
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thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có năm loại mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông 
và tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có năm loại mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khẩ năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điểu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không: tự 
tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
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chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
mười lực của Phật... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không; tự 
tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có mười lực của Phật... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
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không: tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, mười lực của 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
mười lực của Phật... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
không; tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có mười lực của 
Phật.. có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
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pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh 
luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của 
pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tánh 
luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không 
quên mất.. có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh 
luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của 
pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tánh 
luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khẩ năng tu 
tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh 
luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của 
pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tánh 
luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
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tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả 
năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; 
tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông 
có khẩ năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người 
phát tâm Vô thượng Bồổ-đề, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán trí Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm 
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bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có trí Nhất thiết.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu 
tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì trí 
Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có trí 
Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là 
tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không: trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 


n1 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (50) 


Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên 
quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả pháp môn Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự 
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ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu 
tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự 
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không 
có tất cả pháp môn Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự 
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
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chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả pháp môn Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên 
quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, 
A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là 
tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; 
chẳng nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất 
lai hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu 
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hướng, Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất 
lai hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất 
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lai hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất 
cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. 
Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. 
Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
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hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như 
thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tất cả 
quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. Tự 
tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác 
là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối 
với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu 
tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là không. 
Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
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chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồổ-tát có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tất cả hạnh Đại Bồổ-tát hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là không. 
Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khẩ năng tu tĩnh 
lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối 
với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồổ-tát có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả 
năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồổ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồổ-tát ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối 
với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm 
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bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồổ-tát có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khẩ năng tu 
tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường; 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật và 
tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc 
khổ; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc 
hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông 
có khẩ năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
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chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc 
vô ngã; chẳng nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
và tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối 
với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Khi ấy, Thiên đế Thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ nói Tinh tấn ba-la- 
mật-đa vô sở đắc như thế nào mà gọi là nói Tinh tấn ba-la-mật-đa 
một cách chân chính? 

Phật dạy: 

-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
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sắc hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc 
là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là 
không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức 
là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn 
ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
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được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn 
ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều như thế, đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách 
chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng 
phảẩi tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có nhãn xứ.. có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu tinh tấn như thế 
là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh 
của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải 
tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối 
với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhãn xứ... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn 
xứ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, nhãn xứ 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là 
tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể 
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nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc xứ và 
tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự 
tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc xứ 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc xứ và tự 
tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc xứ ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, sắc xứ chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc 
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và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, sắc 
xứ chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn 
như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh 
của sắc xứ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 
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Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối 
với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhãn giới.. có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của 
nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhãn 
giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn 
ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không 
có nhãn giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối 
với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có nhãn giới.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn 
như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới và tự 
tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh 
của nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối 
với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn giới... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là 
tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
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điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có nhĩ giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tính tấn như thế là tu 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới 
là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
nà y, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhĩ giới... 
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có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh 
của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không 
có nhĩ giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh 
của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhĩ giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
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điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 153 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (51) 


Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là 
không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tỷ 
giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tính tấn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là 
không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải tự 
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tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tỷ giới.. có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khẩ năng tu tinh 
tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng 
phẩi tự tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
tỷ giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng 
phẩi tự tánh, tự tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
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này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
tỷ giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của 
thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn 
ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có thiệt giới.. có thể nắm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn 
như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của 
thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới 
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ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn 
ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có thiệt giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt 
giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn 
ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có thiệt giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới và tự 
tánh của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh 
của thiệt giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh vị giới cho đến các 
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thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tinh tấn ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có thiệt giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu 
Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
thân giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của 
thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có thân giới... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu tinh tấn 
như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thân giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân 
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giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thân giới ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có thân 
giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông 
có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
thân giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối 
với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có thân giới.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng tu tinh tấn 
như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thân giới và tự 
tánh của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới 
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cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
thân giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn 
ba-la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có thân giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người 
phát tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán ý giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý 
giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, ý giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có ý giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán ý giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán pháp 
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giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng 
tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
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duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người 
phát tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán địa giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là không; tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối 
với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có địa giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế 
là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán địa giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì địa giới 
và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
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và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không; tự tánh 
của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có địa giới.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không; tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tinh tấn ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
địa giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không; tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn 
ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
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thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có địa giới... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông 
có khẩ năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán vô minh hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh 
của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não là không; tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phảẩi tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, vô minh chẳng 
thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có vô minh... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán vô minh hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của vô 
minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não là không; tự tánh của vô minh ấy tức chẳng phải 
tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, vô minh chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
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hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh 
của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não là không; tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, vô minh chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh 
của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sâu bi khổ ưu não là không; tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phảẩi tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, vô minh chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, huống là 
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có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế 
là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
Bố thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh 
của Bố thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, Bố thí 
ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố 
thí ba-la-mật-đa... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên 
quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh của Bố 
thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, Bố thí ba-la- 
mật-đa chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
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nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố thí ba-la-mật-đa... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu tỉnh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh 
của Bố thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, Bố thí 
ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố thí ba-la- 
mật-đa... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh 
của Bố thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, Bố thí ba-la- 
mật-đa chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố thí ba-la-mật- 


www.daitangkinh.org 





56 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





đa... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khẩ năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu 
vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự 
tánh của pháp không bên trong là không; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẳn 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
không: tự tánh của pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, pháp 
không bên trong chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có pháp không bên trong.. có thể nắm bắt được, 
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huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không bên trong hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự tánh 
của pháp không bên trong là không; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là không; tự tánh của 
pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, pháp không bên trong 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không 
bên trong... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
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hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự 
tánh của pháp không bên trong là không; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẩn 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
không; tự tánh của pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, pháp 
không bên trong chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có pháp không bên trong... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế 
là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không bên trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
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tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong và tự tánh của pháp không bên trong là không; pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tắn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
không: tự tánh của pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, pháp 
không bên trong chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không bên trong... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là 
tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 154 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (52) 


Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán chân như hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì chân như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp tá nh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, chân như 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân như... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khẩ năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán chân như hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì chân 
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như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, chân như chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có chân như.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán chân như hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, chân như 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân như... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng 
tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
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pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, chân như 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân như... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu tỉnh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán Thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên Thánh 
đế tập, diệt, đạo hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Thánh đế 
khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo 
và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh của Thánh 
đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế tập, diệt, 
đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, Thánh đế 
khổ chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
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năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh đế khổ 
và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo và 
tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không: tự tánh của Thánh đế 
khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán Thánh đế tập. diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh 
của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh 
của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh Thánh đế tập, 
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diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, 
Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tinh tấn ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có bốn Tĩnh lự... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tính tấn như thế là tu 
Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn Tĩnh 
lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự tánh 
của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
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phẩi là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự.. có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tinh tấn ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
bốn Tĩnh lự.. có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tính tấn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tinh tấn ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn 
Tĩnh lự.. có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
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Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối 
với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc hoặc khổ. 
Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là không; 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự tánh của 
tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn 
ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được, cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
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không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc 
và khổ kia! Nếu ông có khẩ năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc ngã hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối 
với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng tu tinh tấn 
như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối 
với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế 
là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 
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Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiêểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng 
thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn Niệm 
trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 154 69 





được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
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trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn 
như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô thường; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự 
tánh của pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Không là 
không: tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
Không chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp môn 
giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc lạc hoặc khổ; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc lạc 
hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, 
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pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
môn giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc ngã 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, 
pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp môn giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh 
của pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, 
pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
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tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
pháp môn giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu 
Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông 
và tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần thông ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có năm loại mắt.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu 
tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại mắt và 
tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự tánh 
của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thân thông ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sáu phép 
thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
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chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có năm 
loại mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông 
và tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần thông ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có năm loại mắt.. có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu 
Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông 
và tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có năm loại mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
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tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
không: tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, mười lực của 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
mười lực của Phật... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không; tự 
tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
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được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có mười lực của Phật... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
không; tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, mười lực của 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
mười lực của Phật... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
không: tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, mười lực của 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
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nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có mười lực 
của Phật... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường: chẳng nên 
quán tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; 
tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn 
xả đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
không quên mất.. có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh 
luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của 
pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tánh 
luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng thể 
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nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh 
luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của 
pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tánh 
luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có 
khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xảẳ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; 
tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông 
có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 


"1 


www.daitangkinh.org 





78 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 155 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (53) 


Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán trí Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có trí Nhất thiết.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu 
tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì trí 
Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối 
với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt 
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được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không: tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu 
Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không: tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. 
Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh 
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tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc vô thường; chẳng 
nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả pháp môn Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu 
Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không: tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, tất cả pháp 
môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni... có 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 155 81 





thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp 
môn Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tính tấn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, tất cả 
pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn 
Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
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chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc vô thường; chẳng 
nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu tinh tấn như thế 
là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả là không: tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
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thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Dự lưu 
hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa 
này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
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cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tính tấn ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất 
cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. 
Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh 
tấn ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. 
Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh 
tấn ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khẩ năng tu tinh 
tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tất cả 
quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. Tự 
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tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh 
tấn ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác 
là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. 
Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là không. 
Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh 
tấn ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồổ-tát có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu tinh tấn như thế là tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
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chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tất cả hạnh Đại Bồổ-tát hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là không. 
Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh 
tấn ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tinh 
tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồổ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bô-tát 
là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. 
Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồổ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bô-tát 
là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. 
Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồổ-tát có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 
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Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường; 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật và 
tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tinh tấn ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu tinh tấn như thế 
là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc 
khổ; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc 
hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh 
tấn ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc 
vô ngã; chẳng nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh 
tấn ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng 
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thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tính tấn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
và tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. 
Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu Tinh 
tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Khi ấy, Thiên đế Thích lại bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ nói về An nhẫn ba-la- 
mật-đa theo hướng vô sở đắc như thế nào mà gọi là nói An nhẫn ba- 
la-mật-đa một cách chân chính? 

Phật dạy: 

-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
sắc hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc 
là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
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mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là 
không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức 
là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
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của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều như thế, đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách 
chân chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng 
phảẩi tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có nhãn xứ.. có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh 
của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải 
tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải là 
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tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhãn xứ... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba- 
la-mật-đa. 
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Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiêểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc xứ và 
tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự 
tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc xứ 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
An nhãn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu 
an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc xứ và tự 
tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc xứ ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, sắc xứ chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
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thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, sắc 
xứ chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh 
của sắc xứ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu 
an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 156 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (54) 


Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồổ-đề, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn giới và 
tự tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh 
của nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhãn giới.. có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
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nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có nhãn giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn giới và tự 
tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh 
của nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có nhãn giới.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới và 
tự tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh 
của nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho 
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đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn giới.. có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh 
của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có nhĩ giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhãn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của 
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nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhĩ giới... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng phải 
tự tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhãn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, nhĩ giới chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được;thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhĩ giới.. có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng tu 
an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh 
của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới 
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ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhĩ giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa.” 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách 
chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có tỷ giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
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sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới 
là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng 
phẩi tự tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tỷ giới... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng 
phẩi tự tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
tỷ giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
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xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng 
phẩi tự tánh, tự tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
tỷ giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của 
thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có thiệt giới.. có thể nắm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhãn ba-la-mật- 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 156 101 





đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của 
thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có thiệt giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thiệt giới và tự 
tánh của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh 
của thiệt giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có thiệt giới.. có thể nắm bắt được, huống 
là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
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quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới và tự 
tánh của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh 
của thiệt giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có thiệt giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồổ-đề, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán thân giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
thân giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có thân giới.. có thể nắm bắt 
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được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của 
thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
thân giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thân giới và tự 
tánh của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
thân giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có thân giới.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thân giới và tự 
tánh của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
thân giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có thân giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồổ-đề, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán ý giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
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nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý 
giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, ý giới 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng 
tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý 
giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán địa giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không: tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có địa giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
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nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhãn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì địa 
giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không; tự 
tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có địa giới.. có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhãn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không; tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có địa 
giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là không; tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
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thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có địa 
giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán vô minh hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh 
của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não là không; tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phảẩi tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, vô minh 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có vô minh.. có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của 
vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
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hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não là không: tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phảẩi tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, vô minh 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu 
An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh 
của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não là không; tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phảẩi tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, vô minh 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 
sầu bi khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì vô minh và tự 
tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là không; tự tánh của vô minh ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
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não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, vô minh 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 157 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (55) 


Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
Bố thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh 
của Bố thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Bố thí 
ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố 
thí ba-la-mật-đa... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên 
quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh của Bố 
thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức chẳng 


www.daitangkinh.org 





112 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





phải tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Bố thí ba-la- 
mật-đa chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố thí ba-la-mật-đa... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh 
của Bố thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Bố thí 
ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố thí ba-la- 
mật-đa... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh 
của Bố thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
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nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Bố thí ba-la- 
mật-đa chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố thí ba-la-mật- 
đa... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu 
vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự 
tánh của pháp không bên trong là không; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
không; tự tánh của pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, pháp 


www.daitangkinh.org 





114 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





không bên trong chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có pháp không bên trong.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu 
an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không bên trong hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự tánh 
của pháp không bên trong là không; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là không; tự tánh của 
pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, pháp không bên trong 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không 
bên trong... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
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Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự 
tánh của pháp không bên trong là không; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẳn 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
không; tự tánh của pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, pháp 
không bên trong chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có pháp không bên trong... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không bên trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
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pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong và tự tánh của pháp không bên trong là không; pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tắn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
không: tự tánh của pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, pháp 
không bên trong chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không bên trong... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán chân như hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
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đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì chân như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp tá nh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, chân như 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân như... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán chân như hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì chân 
như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, chân như chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có chân như.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán chân như hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, chân như 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân như... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng 
tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, chân như 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
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được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân như... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiêểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán Thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên Thánh 
đế tập, diệt, đạo hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Thánh đế 
khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo 
và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không: tự tánh của Thánh 
đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế tập, diệt, 
đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Thánh đế 
khổ chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh đế khổ 
và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo và 
tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh của Thánh đế 
khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Thánh đế 
khổ chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
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nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh 
của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh 
của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh Thánh đế tập, 
diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu 
an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
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quán bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có bốn Tĩnh lự... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn Tĩnh 
lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự tánh 
của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự.. có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
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Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
bốn Tĩnh lự.. có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không: bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn 
Tĩnh lự.. có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không: tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám 
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Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tám Giải thoát.. có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc hoặc khổ. 
Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là không; 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự tánh của 
tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được, cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc 
và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc ngã hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt 
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được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tấm chi Thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
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tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng 
thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn Niệm 
trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng 
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chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng tu an 
nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô thường; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự 
tánh của pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát 
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Vô tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Không là 
không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
Không chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp môn 
giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc lạc hoặc khổ; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc lạc 
hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
môn giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc ngã 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
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nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp môn giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh 
của pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
pháp môn giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu 
An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

L 
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QUYỂN 158 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (56) 


Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông 
và tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần thông ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, năm loại 
mắt chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có năm loại mắt... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại mắt và 
tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự tánh 
của sáu phép thần thông là không: tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thân thông ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sáu phép 
thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
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chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có năm 
loại mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông 
và tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần thông ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, năm loại 
mắt chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có năm loại mắt... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông 
và tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có năm loại mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
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tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
không: tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, mười lực của 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
mười lực của Phật... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điểu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không; tự 
tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
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được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có mười lực của Phật... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
không; tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, mười lực của 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
mười lực của Phật... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
không; tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, mười lực của 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
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nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có mười lực 
của Phật... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên 
quán tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; 
tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn 
xả đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
không quên mất.. có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh 
luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của 
pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tánh 
luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
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kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất.. có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh 
luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của 
pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tánh 
luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông 
có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xẩ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; 
tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông 
có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
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chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán trí Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có trí Nhất thiết.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu 
an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì trí 
Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
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quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc vô thường; chẳng 
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nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả pháp môn Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả pháp 
môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn 
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Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp 
môn Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không: tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả 
pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn 
Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đềể, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc vô thường; chẳng 
nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
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sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả là không: tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Dự lưu 
hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
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sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 
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Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất 
cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. 
Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. 
Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khẩ năng tu an 
nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tất cả 
quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. Tự 
tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác 
là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là không. 
Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồổ-tát có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tất cả hạnh Đại Bồổ-tát hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là không. 
Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
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trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khẩ năng tu an 
nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông 
có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồổ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồổ-tát ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bô-tát 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông 
có khẩ năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường; 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật và 
tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
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của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với 
An nhẫn ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc 
khổ; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc 
hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc 
vô ngã; chẳng nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc 
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bất tịnh; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
và tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 159 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (57) 


Khi ấy, Thiên đế Thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ nói về Tịnh giới ba- 
la-mật-đa theo hướng vô sở đắc như thế nào mà gọi là nói Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính? 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát tâm 
Vô thượng Bồổ-đề, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán sắc 
hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là 
không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là 
không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế 
là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là 
không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức 
là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thọ, 
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tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật- 
đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán sắc hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khẩ năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
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điều như thế, đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách 
chân chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có nhãn xứ.. có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế 
là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ Ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
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của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn 
xứ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, nhãn xứ 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc xứ và 
tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự 
tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc xứ 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
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xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc xứ 
và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự 
tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc xứ 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc 
và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới 
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như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh 
của sắc xứ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ.. có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhãn giới.. có thể nắm bắt 
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được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có nhãn giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ông có khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn giới 
và tự tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự 
tánh của nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có nhãn giới... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 159 153 





giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới và 
tự tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh 
của nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn giới... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba- 
la-mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ 
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do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có nhĩ giới... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của 
nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật- 
đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhĩ 
giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông 
có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh 
của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba- 
la-mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được;thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
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không có nhĩ giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh 
của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba- 
la-mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhĩ giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều điều đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách 
chân chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là 
không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tỷ 
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giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tỷ 
giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới 
là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tỷ giới... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
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duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
tỷ giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng 
phẩi tự tánh, tự tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
tỷ giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của 
thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do 
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thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có thiệt giới.. có thể nắm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của 
thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có thiệt giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thiệt giới và tự 
tánh của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh 
của thiệt giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
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tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có thiệt giới.. có thể nắm bắt được, huống 
là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như 
thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới và tự 
tánh của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh 
của thiệt giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có thiệt giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
thân giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của 
thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
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do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba- 
la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có thân giới... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của 
thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba- 
la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
thân giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thân giới và tự 
tánh của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
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thân giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có thân giới.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thân giới và tự 
tánh của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
thân giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có thân giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
ý giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán pháp giới, ý 
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thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý 
giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
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làm duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, ý giới 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý 
giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 160 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (58) 


Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người 
phát tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán địa giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là không; tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có địa giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế 
là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì địa 
giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không; tự 
tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba- 
la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
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cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có địa giới.. có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không; tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
địa giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không; tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có địa giới... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông 
có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
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điều đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán vô minh hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh 
của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não là không; tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phảẩi tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, vô minh 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có vô minh... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ 
năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của 
vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não là không: tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, vô minh 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
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Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh 
của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não là không: tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phảẩi tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, vô minh 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 
sầu bi khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì vô minh và tự 
tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là không; tự tánh của vô minh ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, vô minh 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khẩ năng tu tịnh giới như 
thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
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chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
Bố thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh 
của Bố thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, Bố 
thí ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố 
thí ba-la-mật-đa... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh của 
Bố thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, Bố thí ba-la- 
mật-đa chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố thí ba-la-mật-đa... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
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tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và 
tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa là không: Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, Bố 
thí ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố thí ba- 
la-mật-đa... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh 
của Bố thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức chẳng 
phẩi tự tánh, tự tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, Bố thí ba-la-mật-đa 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố thí ba-la-mật-đa... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
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điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu 
vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự 
tánh của pháp không bên trong là không; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẳn 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
không: tự tánh của pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, pháp 
không bên trong chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có pháp không bên trong.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
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đa, chẳng nên quán pháp không bên trong hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự tánh 
của pháp không bên trong là không; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là không; tự tánh của 
pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, pháp không bên 
trong chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
không bên trong... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ông có khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
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pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong và tự tánh của pháp không bên trong là không; pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tắn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
không; tự tánh của pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, pháp 
không bên trong chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có pháp không bên trong... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng tu tịnh giới như thế 
là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán pháp không bên trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong và tự tánh của pháp không bên trong là không; pháp không 
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bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tắn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
không; tự tánh của pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, pháp 
không bên trong chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không bên trong... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán chân như hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì chân như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp tá nh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
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bàn ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, chân 
như chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân như... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán chân như hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? 
Vì chân như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp tá nh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, chân 
như chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân như... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khẩ năng tu tịnh 
giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán chân như hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
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cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, chân 
như chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân như... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, chân như 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân như... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói 
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thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán Thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên Thánh 
đế tập, diệt, đạo hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Thánh đế 
khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo 
và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh của Thánh 
đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế tập, diệt, 
đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, Thánh 
đế khổ chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh 
đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, 
đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh của 
Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, 
Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khẩ năng tu tịnh 
giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh 
của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
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tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh 
của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh Thánh đế tập, 
diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, 
Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khẩ năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, 
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cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có bốn Tĩnh lự.. có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế 
là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn 
Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn 
Tĩnh lự... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
bốn Tĩnh lự.. có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
bốn Tĩnh lự... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 1!6I 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (59) 


Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không: tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên 
quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc hoặc 
khổ. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
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tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc ngã 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải 
thoát là không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự 
tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; 
tự tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải 
thoát là không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự 
tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; 
tự tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng 
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xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế 
là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tấm chi Thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng 
thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên 
quán bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn 
Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không: bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
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tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng chẳng 
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phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh 
giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô thường; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự 
tánh của pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Không là 
không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
Không chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp môn 
giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc lạc hoặc khổ; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc lạc 
hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
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tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, 
pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
môn giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc ngã hoặc vô 
ngã; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự 
tánh của pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, 
pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp môn giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như 
thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự 
tánh của pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
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Vô nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, 
pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
pháp môn giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông 
và tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần thông ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có năm loại mắt.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và 
tự tánh của sáu phép thần thông là không: tự tánh của năm loại mắt 
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ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
năm loại mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông 
và tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần thông ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có năm loại mắt.. có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông 
và tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có năm loại mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
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và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
không: tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, mười lực của 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
mười lực của Phật... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc 
khổ. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật 
là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không; 
tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
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bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có mười lực của Phật... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
không; tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, mười lực của 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
mười lực của Phật... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực 
của Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự 
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tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
là không; tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, mười lực của 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có mười lực 
của Phật... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường: chẳng nên 
quán tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; 
tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba- 
la-mật-đa này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn 
xả đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
không quên mất.. có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp 
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không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh 
luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của 
pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tánh 
luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; 
tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba- 
la-mật-đa này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không 
quên mất... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xẩ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; 
tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật- 
đa này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
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tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông 
có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán trí Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không: trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì trí 
Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không: tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế 
là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 
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Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc vô thường; chẳng 
nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả pháp môn Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn 
Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
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ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp 
môn Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự 
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật- 
đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả pháp môn Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và 
bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
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chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc vô thường; chẳng 
nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba- 
la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; 
chẳng nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? 
Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba- 
la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
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cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô 
ngã; chẳng nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba- 
la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
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quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Dự lưu 
hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất 
cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. 
Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. 
Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khẩ năng tu tịnh 
giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
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tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác 
có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông 
có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác 
là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông 
có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 162 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (60) 


Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là không. 
Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồổ-tát có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ; 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả hạnh Đại Bồổ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã; 
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chẳng nên tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
tất cả hạnh Đại Bồổ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bô-tát 
có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông 
có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồổ-tát ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bô-tát 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông 
có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường; 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật và 
tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác 


www.daitangkinh.org 





202 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế 
là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc 
hoặc khổ; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
và tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc 
và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chẳng nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
và tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật và tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. 
Tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải 
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tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Khi ấy, Thiên đế Thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ nói về Bố thí ba-la- 
mật-đa theo hướng vô sở đắc như thế nào mà gọi là nói Bố thí ba- 
la-mật-đa một cách chân chính? 

Phật dạy: 

-Này Kiềểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
sắc hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc 
là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật- 
đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu 
bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là 
không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức 
là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thọ, 
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tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, 
sắc chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí 
như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không; tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế 
là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 162 205 





điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng 
phảẩi tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật- 
đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có nhãn xứ.. có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là 
tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh 
của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải 
tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối 
với Bố thí ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhãn xứ... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy 
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tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba- 
la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và 
bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc xứ và 
tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự 
tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc xứ 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, sắc xứ chẳng 
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thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu 
bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc xứ và tự 
tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc xứ ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố 
thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, sắc xứ chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế 
là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
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chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh 
của sắc xứ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế 
là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bố thí ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có nhãn giới... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu 
bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
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chẳng nên quán nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bố thí ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có nhãn giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc 
và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bố thí ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn giới... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
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sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới và tự 
tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh 
của nhãn giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bố thí ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có nhãn giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố 
thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người 
phát tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói 
thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh 
của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có nhĩ giới... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
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thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới 
là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhĩ giới... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh 
của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la- 
mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được;thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhĩ giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
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chẳng nên quán nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh 
của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhĩ giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán tỷ 
giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là 
không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tỷ 
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giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là 
không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tỷ giới... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí 
như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra là không: tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng 
phẩi tự tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, tỷ 
giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tỷ giới... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, tỷ 
giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tỷ giới... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả 
năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của 
thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có thiệt giới.. có thể nắm bắt được, huống 
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là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí 
như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của 
thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
thiệt giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt 
giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có thiệt giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la- 
mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới và tự 
tánh của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh 
của thiệt giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí 
ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có thiệt giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 163 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (61) 


Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
thân giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của 
thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phẩi là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật- 
đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có thân giới.. có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là 
tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thân giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân 
giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của thân giới ấy tức 
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chẳng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, 
thân giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có thân giới... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
thân giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bố thí ba-la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có thân giới... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thân giới và tự 
tánh của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
thân giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
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chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có thân giới... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và 
bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán ý 
giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán ý giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
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tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí 
như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng thể 
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nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí 
như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
địa giới hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì địa 
giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không; tự 
tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật- 
đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có địa giới... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán địa giới hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì địa giới 
và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không; tự tánh 
của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, 
địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
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sao? Vì trong đó hãy còn không có địa giới.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không; tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí 
ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có địa giới... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông 
có khẩ năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không: tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có địa giới... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông 
có khẩ năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì nói thế 
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này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán vô 
minh hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của vô 
minh là không: hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não là không; tự tánh của vô minh ấy tức chẳng phải 
tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, vô minh chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán vô minh hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của vô 
minh là không: hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não là không; tự tánh của vô minh ấy tức chẳng phải 
tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, vô minh chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
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bi khổ ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh 
của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não là không; tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phảẩi tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, vô minh chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là 
tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh 
của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não là không; tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, vô minh chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
Bố thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
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Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh 
của Bố thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, Bố thí ba- 
la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố thí ba- 
la-mật-đa... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên 
quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh của Bố 
thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, Bố thí ba-la-mật-đa 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có Bố thí ba-la-mật-đa... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí 
như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh 
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của Bố thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, Bố thí ba- 
la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố thí ba-la- 
mật-đa... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Bố thí ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa và tự tánh 
của Bố thí ba-la-mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố 
thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, Bố thí ba-la-mật- 
đa chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bố thí ba-la-mật-đa... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
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không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu 
vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự tánh 
của pháp không bên trong là không; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự 
tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là không; tự tánh của 
pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, pháp không bên trong 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
pháp không bên trong... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không bên trong hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không 
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không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự tánh của 
pháp không bên trong là không; pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tắn mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể 
nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh và tự tánh pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là không; tự tánh của pháp không 
bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối 
với Bố thí ba-la-mật-đa này, pháp không bên trong chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không bên trong... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự tánh 
của pháp không bên trong là không; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
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pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự 
tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là không; tự tánh của 
pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, pháp không bên trong 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
không bên trong... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không bên trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự 
tánh của pháp không bên trong là không; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẩn 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là không; 
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tự tánh của pháp không bên trong ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, pháp không bên 
trong chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
không bên trong... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
chân như hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì chân như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp tá nh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, chân như 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân như... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
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chẳng nên quán chân như hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì chân 
như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, chân như chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có chân như... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán chân như hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, chân như 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân như... có thể nắm 
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bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng 
tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn là không; tự tánh của chân như ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố 
thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, chân như chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có chân như... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí 
như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
Thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên Thánh đế 
tập, diệt, đạo hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Thánh đế khổ 
và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo và 
tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh của Thánh đế 
khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố 
thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, 
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cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu 
bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh đế khổ 
và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo và 
tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh của Thánh đế 
khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố 
thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh 
của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, 
Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khẩ năng 
tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
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Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không; tự tánh 
của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh Thánh đế tập, 
diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, Thánh 
đế khổ chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có Thánh đế khổ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí 
như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 164 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (62) 


Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn Tĩnh 
lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự tánh 
của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật- 
đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh 
lự.. có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn Tĩnh 
lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự tánh 
của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật- 
đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều 
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chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự.. có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí 
ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn 
Tĩnh lự... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí 
ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh 
lự... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
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tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bố thí ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tám Giải thoát.. có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu 
bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc hoặc khổ. 
Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là không; 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự tánh của 
tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
tám Giải thoát.. có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
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quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc ngã hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bố thí ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là 
tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám Giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của tám Giải thoát là 
không; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không; tự 
tánh của tám Giải thoát ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bố thí ba-la-mật-đa này, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 164 239 





bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không: bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn Niệm 
trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật- 
đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
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quán bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí 
như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn Niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là không; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là không; tự tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật- 
đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chẳng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí 
như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
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tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
pháp môn giải thoát Không hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc thường hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Không là 
không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
Không chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp môn 
giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu bố thí như thế là tu Bố thí 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc lạc hoặc khổ; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc lạc 
hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, pháp 
môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp môn 
giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật- 
đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc ngã 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, pháp 
môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
môn giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và 
vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không và tự tánh 
của pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không; tự tánh của pháp môn giải thoát Không ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, pháp 
môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
môn giải thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và 
bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
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điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường: chẳng nên quán sáu 
phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và 
tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại mắt 
ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có năm loại mắt.. có thể nắm bắt được, huống là có 
cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế 
là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại mắt và 
tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự tánh 
của sáu phép thần thông là không: tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thân thông ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật- 
đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sáu phép 
thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có năm 
loại mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông 
và tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại 
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mắt ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần thông ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có năm loại mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố 
thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông 
và tự tánh của sáu phép thần thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có năm loại mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người 
phát tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì 
nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực 
của Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự 
tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
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là không; tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, mười lực 
của Phật chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có mười lực của Phật... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khẩ năng tu bố thí như 
thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điểu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không; tự 
tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có mười lực của Phật.. có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng 
tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
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Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
không; tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố 
thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, mười lực của 
Phật chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
mười lực của Phật... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
không: tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có mười lực của 
Phật.. có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì nói thế 
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này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh 
luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của 
pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tánh 
luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không 
quên mất.. có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh 
luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của 
pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tánh 
luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu 
bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh 
luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của 
pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tánh 
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luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng thể 
nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả 
năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xẩ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; 
tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên mất... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán trí 
Nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không: trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự tánh, tự 
tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với 
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Bố thí ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là 
tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì trí 
Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bố thí ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có trí 
Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật- 
đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là 
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tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí Nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là không; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. 
Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có trí Nhất thiết.. có thể nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố 
thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán tất 
cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không: tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà- 
la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
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ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà- 
la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu 
bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, tất 
cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn 
Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp 
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môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức 
là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, tất cả pháp 
môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà-la- 
ni.. có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 


n1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 165 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (63) 


Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên 
quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, 
A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật- 
đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là 
tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
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quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả là không: tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Dự lưu hướng... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có 
khẩ năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất 
lai hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có Dự lưu hướng... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
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hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Dự lưu 
hướng... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán tất 
cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán tất 
cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả 
quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. Tự 
tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí 
ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. 
Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí 
ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm bắt được, 
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huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên tất cả quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tất cả 
quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác là không. Tự 
tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí 
ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc giác 
là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối 
với Bố thí ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chẳng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu 
bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồổ-tát là không. Tự 
tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí 
ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được, 
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cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ; chẳng 
nên quán tất cả hạnh Đại Bồổ-tát hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là không. 
Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí 
ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chẳng nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối 
với Bố thí ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồổ-tát có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả 
năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồổ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồổ-tát ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối 
với Bố thí ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát có thể nắm bắt 
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được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu 
bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người phát 
tâm Vô thượng Bồ-để, nêu giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, nói thế 
này: Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường; 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật và 
tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố 
thí ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng 
thể nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc 
khổ; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc 
hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bố thí 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông 
có khẩ năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chẳng nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 


SỐ 220 ~ KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 165 259 





và tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối 
với Bố thí ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và 
vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh; chẳng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
và tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối 
với Bố thí ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bố thí ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điều đó là đã tuyên thuyết Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân 
chính. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì người 
phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
hoặc thuyết Tĩnh lự ba-la-mật-đa, hoặc thuyết Tinh tấn ba-la-mật- 
đa, hoặc thuyết An nhẫn ba-la-mật-đa, hoặc thuyết Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, hoặc thuyết Bố thí ba-la-mật-đa thì nói thế này: Thiện nam 
tử, hãy đến đây! Ta sẽ dạy ông tu học Bát-nhã cho đến Bố thí ba- 
la-mật-đa. Khi ông tu học, chớ quán các pháp có một mảy may có 
thể trụ, có thể vượt, có thể nhập, có thể đắc, có thể chứng, có thể 
thọ trì.. Công đức đạt được và cái có thể tùy hỷ đều hôi hướng quả 
vị Giác ngộ. Vì sao? Vì đối với Bát-nhã cho đến Bố thí ba-la-mật- 
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đa này rốt ráo không có một mảy may pháp có thể trụ, có thể vượt, 
có thể nhập, có thể đắc, có thể chứng, có thể thọ trì.. Công đức đạt 
được và cái có thể tùy hỷ đều hổi hướng quả vị Giác ngộ. Vì sao? 
Vì tự tánh của tấc cả các pháp đều là không, hoàn toàn không có 
sở hữu. Nếu không sở hữu tức là Bát-nhã cho đến Bố thí ba-la-mật- 
đa. Đối với Bát-nhã cho đến Bố thí ba-la-mật-đa này, rốt ráo không 
một mảy may pháp có nhập, có xuất, có sinh, có diệt, có đoạn, có 
thường, có một, có khác, có đến, có đi để có thể nắm bắt được. 

Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ấy nói những 
điểu đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. Vì vậy nên, này 
Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
nên dùng vô sở đắc làm phương tiện, thọ trì, đọc tụng, tư duy đúng 
lý; nên dùng các thứ văn nghĩa phong phú, vì người rộng nói, diễn 
đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu kín, khiến họ 
dễ hiểu. 

Này Kiểu-thi-ca, do duyên cớ này, ta nói: Nếu thiện nam, 
thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, thọ trì, đọc tụng, tư duy đúng lý; lại dùng các thứ văn 
nghĩa phong phú, trong khoảng chốc lát, vì người biện thuyết, diễn 
đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu kín, khiến họ 
dễ hiểu thì phước đức đạt được hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ đều trụ quả Dự lưu thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, theo 
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pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Dự lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong châu 
Thiệm-bộ, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm-bộ và Đông thắng thân, đều trụ quả Dự 
lưu, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả 
Dự lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong hai châu 
Thiệm-bộ và Đông thắng thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, 
Tây ngưu hóa đều trụ quả Dự lưu thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
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công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Dự lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm-bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô đều trụ quả Dự lưu thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, 
được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Dự lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong bốn đại 
châu, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong 
tiểu thiên thế giới đều trụ quả Dự lưu, thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
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Dự lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong tiểu thiên 
thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong trung thiên thế giới đều trụ quả Dự lưu, thì theo ý ông thế 
nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 


chăng? 
Thiên đế Thích bạch: 
-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Dự lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong trung 
thiên thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn đều trụ quả Dự lưu, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Dự lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 
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Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong thế giới 
ba lần ngàn, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
ở vô số thế giới trong mười phương đều trụ quả Dự lưu, thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Dự lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa 
các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ quả Dự 
lưu, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Dự lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
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loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ đều trụ quả Nhất lai thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong châu 
Thiệm-bộ, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm-bộ và Đông thắng thân, đều trụ quả Nhất 
lai, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong hai châu 
Thiệm-bộ và Đông thắng thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, 
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Tây ngưu hóa đều trụ quả Nhất lai thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm-bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô đều trụ quả Nhất lai thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, 
được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong bốn đại 
châu, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong 


Z 


tiểu thiên thế giới đều trụ quả Nhất lai, thì theo ý ông thế nào? 
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Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 


chăng? 
Thiên đế Thích bạch: 
-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong tiểu thiên 
thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong 
trung thiên thế giới đều trụ quả Nhất lai, thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong trung 
thiên thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn đều trụ quả Nhất lai, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng? 
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Thiên đế Thích bạch: 
-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong thế giới 
ba lần ngàn, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
ở vô số thế giới trong mười phương đều trụ quả Nhất lai, thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa 
các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ quả 
Nhất lai, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đế Thích bạch: 
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-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa 
sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, 
thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp môn 
này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt 
được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả Nhất lai và 
Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ đều trụ quả Bất hoàn thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Bất hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong châu 
Thiệm-bộ, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm-bộ và Đông thắng thân, đều trụ quả Bất 
hoàn, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đế Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
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Phật dạy: 

-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Bất hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
ấy. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm-bộ và Đông thắng thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, 
Tây ngưu hóa đều trụ quả Bất hoàn thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, 
vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả 
Bất hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
ấy. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 166 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (64) 


Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm-bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô đều trụ quả Bất hoàn thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, 
được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả Bất 
hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong bốn đại 
châu, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong 
tiểu thiên thế giới đều trụ quả Bất hoàn, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 


chăng? 
Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 
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-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả Bất 
hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong tiểu thiên 
thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong trung thiên thế giới đều trụ quả Bất hoàn, thì theo ý ông thế 
nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 


chăng? 
Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


—Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả Bất 
hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong trung 
thiên thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn đều trụ quả Bất hoàn, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả Bất 
hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong thế giới 
ba lần ngàn, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
ở vô số thế giới trong mười phương đều trụ quả Bất hoàn, thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả Bất 
hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa 
các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ quả 
Bất hoàn, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
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người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả Bất 
hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ đều trụ quả A-la-hán thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
—Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì chư A-la- 
hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong châu 
Thiệm-bộ, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm-bộ và Đông thắng thân, đều trụ quả A-la- 
hán, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
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đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì chư A-la- 
hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong hai châu 
Thiệm-bộ và Đông thắng thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, 
Tây ngưu hóa đều trụ quả A-la-hán thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì chư A-la- 
hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm-bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô đều trụ quả A-la-hán thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, 
được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
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đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì chư A-la- 
hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong bốn đại 
châu, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong 
tiểu thiên thế giới đều trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 


chăng? 
Thiên đế Thích bạch: 
—Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì chư A-la- 
hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong tiểu thiên 
thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong trung thiên thế giới đều trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông thế 
nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 


chăng? 
Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
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lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì chư A-la- 
hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong trung 
thiên thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn đều trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì chư A-la- 
hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong thế giới 
ba lần ngàn, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
ở vô số thế giới trong mười phương đều trụ quả A-la-hán, thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
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pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì chư A-la- 
hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa 
các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ quả A- 
la-hán, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì chư A-la- 
hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ đều trụ quả Độc giác thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả Độc 
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giác và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong châu 
Thiệm-bộ, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm-bộ và Đông thắng thân, đều trụ quả Độc 
giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Độc 
giác và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm-bộ và Đông thắng thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, 
Tây ngưu hóa đều trụ quả Độc giác thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả Độc 
giác và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 
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Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm-bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô đều trụ quả Độc giác thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, 
được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả Độc 
giác và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong bốn đại 
châu, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong 
tiểu thiên thế giới đều trụ quả Độc giác, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 


chăng? 
Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả Độc 
giác và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 
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Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong tiểu thiên 
thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong trung thiên thế giới đều trụ quả Độc giác, thì theo ý ông thế 
nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 


chăng? 
Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Độc 
giác và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong trung 
thiên thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn đều trụ quả Độc giác, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Độc 
giác và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong thế giới 
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ba lần ngàn, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
ở vô số thế giới trong mười phương đều trụ quả Độc giác, thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả Độc 
giác và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa 
các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ quả 
Độc giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ đó, công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả Độc 
giác và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ đều phát tâm cầu quả vị Giác 
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ngộ cao tột thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiểu-thi-ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao 
tột và Đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong châu 
Thiệm-bộ, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm-bộ và Đông thắng thân, đều phát tâm cầu 
quả vị Giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ 
ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
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pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiểu-thi-ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao 
tột và Đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm-bộ và Đông thắng thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, 
Tây ngưu hóa đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiêểu-thi-ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao 
tột và Đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 
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Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm-bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô đều phát tâm cầu quả vị 
Giác ngộ cao tột thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do 
nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiểu-thi-ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao 
tột và Đại Bồổ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong bốn đại 
châu, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong 
tiểu thiên thế giới đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, 
được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
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người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiểu-thi-ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao 
tột và Đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong tiểu thiên 
thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong trung thiên thế giới đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, 
thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, 
được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
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nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiêểu-thi-ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao 
tột và Đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong trung 
thiên thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiểu-thi-ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao 
tột và Đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong thế giới 
ba lần ngàn, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
ở vô số thế giới trong mười phương đều phát tâm cầu quả vị Giác 
ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do 
nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 
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-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiêểu-thi-ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao 
tột và Đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa 
các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều phát tâm 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, 
thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
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viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiểu-thi-ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao 
tột và Đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 


n1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 16? 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (65) 


Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ đều trụ bậc Bồ-tát không thoái 
chuyển thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều-thi-ca, vì tất cả các vị Đại Bồ-tát ở bậc không thoái chuyển 
đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong châu 
Thiệm-bộ, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm-bộ và Đông thắng thân, đều trụ bậc Bồ-tát 
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không thoái chuyển, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ 
ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiểu-thi-ca, vì tất cả các vị Đại Bồ-tát ở bậc không thoái chuyển 
đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm-bộ và Đông thắng thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, 
Tây ngưu hóa đều trụ bậc Bồ-tát không thoái chuyển thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
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lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiêểu-thi-ca, vì tất cả các vị Đại Bồ-tát ở bậc không thoái chuyển 
đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm-bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô đều trụ bậc Bồ-tát không 
thoái chuyển thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do 
nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi- 
ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 
Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả các vị Đại Bồ-tát ở bậc không thoái 
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chuyển đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong bốn đại 
châu, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong 
tiểu thiên thế giới đều trụ bậc Bồ-tát không thoái chuyển, thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiểu-thi-ca, vì tất cả các vị Đại Bồ-tát ở bậc không thoái chuyển 
đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong tiểu thiên 
thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong trung thiên thế giới đều trụ bậc Bồổ-tát không thoái chuyển, thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, 
được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
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người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều-thi-ca, vì tất cả các vị Đại Bồ-tát ở bậc không thoái chuyển 
đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong trung 
thiên thế giới, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn đều trụ bậc Bồổ-tát không thoái 
chuyển, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
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nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiểu-thi-ca, vì tất cả các vị Đại Bồ-tát ở bậc không thoái chuyển 
đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình trong thế giới 
ba lần ngàn, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
ở vô số thế giới trong mười phương đều trụ bậc Bồ-tát không thoái 
chuyển, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 


-Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiểu-thi-ca, vì tất cả các vị Đại Bồ-tát ở bậc không thoái chuyển 
đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa 
các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ bậc 
Bồ-tát không thoái chuyển, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, 
thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 


Thiên đế Thích bạch: 
Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
Phật dạy: 
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-Này Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiểu-thi-ca, vì tất cả các vị Đại Bồ-tát ở bậc không thoái chuyển 
đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu có các loại hữu tình trong châu 
Thiệm-bộ đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; và nếu có các 
thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế 
này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông 
suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói 
này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu có khẩ năng tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
thì này Kiểu-thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn 
trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở châu Thiệm- 
bộ, nếu có các loại hữu tình trong cả hai châu Thiệm-bộ, Đồng 
thắng thân đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; và nếu có các 
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thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói 
thế này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ 
thông suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã 
nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả 
năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí 
Nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn liển chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt 
được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, nếu có các loại hữu tình trong cả ba 
châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa đều hướng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột; và nếu có các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa 
sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng 
nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu 
tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì có 
khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu có các loại hữu 
tình trong cả bốn châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, 
Bắc cu-lô đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; và nếu có các 
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thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói 
thế này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ 
thông suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã 
nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả 
năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí 
Nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn liễn chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt 
được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở bốn đại châu, 
nếu có các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới đều hướng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột; và nếu có các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa 
sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng 
nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu 
tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì có 
khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế 
giới, nếu có các loại hữu tình trong trung thiên thế giới đều hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột; và nếu có các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm 
súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
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nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; 
nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở trung thiên 
thế giới, nếu có các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn đều 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; và nếu có các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện 
nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông 
nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy 
như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín 
giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu 
có khẩ năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được 
tăng trưởng viên mãn liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì 
này Kiểu-thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn 
trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiêểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở thế giới ba 
lần ngàn, nếu có các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười 
phương đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; và nếu có các thiện 
nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp 
môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích 
rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế 
này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
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này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông 
suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói 
này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu có khẩ năng tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
thì này Kiểu-thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn 
trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương, nếu có các loại hữu tình ở tất cả thế giới 
trong mười phương đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; và nếu 
có các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô 
lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; 
lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến 
dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả 
năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí 
Nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn liền chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt được 
công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu có các loại hữu tình trong châu 
Thiệm-bộ đều đối với quả vị Giác ngộ cao tột đều được không thoái 
chuyển; và nếu có các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì 
đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải 
đúng đắn thì có khẩ năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng 
chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc pháp trí 
Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn liền chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiêểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở châu Thiệm- 
bộ, nếu có các loại hữu tình trong cả hai châu Thiệm-bộ, Đông 
thắng thân đều đối với quả vị Giác ngộ cao tột đều được không 
thoái chuyển; và nếu có các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì 
đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải 
đúng đắn thì có khẩ năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng 
chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc pháp trí 
Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn liền chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, nếu có các loại hữu tình trong cả ba 
châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa đều đối với quả vị 
Giác ngộ cao tột đều được không thoái chuyển; và nếu có các thiện 
nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp 
môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích 
rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế 
này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông 
Suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói 
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này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu có khẩ năng tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
thì này Kiểu-thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn 
trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu có các loại hữu tình 
trong cả bốn châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc 
cu-lô đều đối với quả vị Giác ngộ cao tột đều được không thoái 
chuyển; và nếu có các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì 
đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải 
đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng 
chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc pháp trí 
Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn liền chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở bốn đại 
châu, nếu có các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới đều đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột đều được không thoái chuyển; và nếu có 
các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô 
lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; 
lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến 
dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả 
năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí 
Nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn liễển chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt 
được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế 
giới, nếu có các loại hữu tình trong trung thiên thế giới đều đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột đều được không thoái chuyển; và nếu có 
các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô 
lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; 
lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến 
dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả 
năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí 
Nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn liển chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt được 
công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở trung thiên 
thế giới, nếu có các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn đều đối 
với quả vị Giác ngộ cao tột đều được không thoái chuyển; và nếu có 
các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô 
lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; 
lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến 
dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả 
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năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí 
Nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn liền chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt được 
công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở thế giới ba 
lần ngàn, nếu có các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười 
phương đều đối với quả vị Giác ngộ cao tột đều được không thoái 
chuyển; và nếu có các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì 
đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải 
đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng 
chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc pháp trí 
Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn liền chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương, nếu có các loại hữu tình ở tất cả thế giới 
trong mười phương đều đối với quả vị Giác ngộ cao tột đều được 
không thoái chuyển; và nếu có các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa 
sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! Đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng 
nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu 
tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì có 
khẩ năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ đều hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn 
nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại có Thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa một hữu tình, đối với quả vị Giác ngộ cao tột được sự 
không thoái chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này 
Kiểu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức 
hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở châu Thiệm- 
bộ, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả 
hai châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân đều hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn 
nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại có Thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa một hữu tình, đối với quả vị Giác ngộ cao tột được sự 
không thoái chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này 
Kiều-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức 
hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa 
các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây 
ngưu hóa đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; lại dùng vô lượng 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến 


www.daitangkinh.org 





306 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





họ dễ hiểu; lại có Thiện nam, thiện nữ giáo hóa một hữu tình, đối 
với quả vị Giác ngộ cao tột được sự không thoái chuyển; lại dùng vô 
lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu 
xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiểu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ 
nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 168 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (66) 


Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu có thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cẩ bốn châu Thiệm-bộ, Đông 
thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô đều hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn 
nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại có thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa một hữu tình, đối với quả vị Giác ngộ cao tột được sự 
không thoái chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này 
Kiều-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức 
hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở bốn đại châu, 
nếu có thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu 
thiên thế giới đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; lại dùng vô 
lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu 
xa, khiến họ dễ hiểu; lại có thiện nam, thiện nữ giáo hóa một hữu 
tình, đối với quả vị Giác ngộ cao tột được sự không thoái chuyển; 
lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm 
súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiểu-thi-ca, hàng thiện 
nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế 
giới, nếu có thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong 
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trung thiên thế giới đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; lại dùng 
vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu 
xa, khiến họ dễ hiểu; lại có thiện nam, thiện nữ giáo hóa một hữu 
tình, đối với quả vị Giác ngộ cao tột được sự không thoái chuyển; 
lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm 
súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiểu-thi-ca, hàng thiện 
nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở trung thiên 
thế SIỚI, nếu có thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong thế giới ba lần ngàn đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; 
lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm 
súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại có thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa một hữu tình, đối với quả vị Giác ngộ cao tột được sự không 
thoái chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiểu-thi- 
ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn trước 
rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở thế giới ba 
lần ngàn, nếu có thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình ở vô 
số thế giới trong mười phương đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa 
hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân 
biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại có thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa một hữu tình, đối với quả vị Giác ngộ cao tột được sự 
không thoái chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này 
Kiêểu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức 
hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương, nếu có thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
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loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều hướng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại có thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa một hữu tình, đối với quả vị Giác ngộ cao tột được 
sự không thoái chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này 
Kiều-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức 
hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong châu Thiệm-bộ, đối với quả vị Giác ngộ cao tột 
đều được sự không thoái chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; 
và có thiện nam, thiện nữ khuyên một trong số đó, mau hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột, thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất cả; lại 
dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, 
vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa 
lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiểu-thi-ca, hàng thiện nam, 
thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều-thi-ca, vì Đại Bồ-tát trụ bậc không thoái chuyển thì chẳng 
cần nương nhờ pháp sở thuyết, đối với quả vị Giác ngộ cao tột, 
quyết định hướng đến; đối với quả vị đại Bồ-để thì không thoái 
chuyển. Còn Đại Bồ-tát cầu chóng đạt đến đại Bồ-đề thì cần phải 
nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả vị Giác ngộ cao tột cầu mau 
đạt đến, nên quán khổ về sinh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm 
đại Bi vô cùng thống thiết. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở châu Thiệm- 
bộ, nếu thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả hai 
châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, đối với quả vị Giác ngộ cao tột 
đều được sự không thoái chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; 
và có thiện nam, thiện nữ khuyên một trong số đó, mau hướng đến 


www.daitangkinh.org 





310 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





quả vị Giác ngộ cao tột, thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất cả; lại 
dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, 
vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa 
lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiểu-thi-ca, hàng thiện nam, 
thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiểu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát trụ bậc không thoái chuyển thì chẳng 
cần nương nhờ pháp sở thuyết, đối với quả vị Giác ngộ cao tột, 
quyết định hướng đến; đối với quả vị đại Bồổ-đề thì không thoái 
chuyển. Còn Đại Bồ-tát, cầu chóng đạt đến đại Bô-đềể, thì cần phải 
nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả vị Giác ngộ cao tột cầu mau 
đạt đến, nên quán khổ về sinh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm 
đại Bi vô cùng thống thiết. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, nếu thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây 
ngưu hóa, đối với quả vị Giác ngộ cao tột đều được không thoái 
chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn 
nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; và có thiện nam, thiện 
nữ khuyên một trong số đó, mau hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, 
thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất cả; lại dùng vô lượng pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt 
chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ 
hiểu, thì này Kiểu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được 
công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát trụ 
bậc không thoái chuyển thì chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết, 
đối với quả vị Giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến; đối với quả 
vị đại Bồ-để thì không thoái chuyển. Còn Đại Bồổ-tát, cầu chóng đạt 
đến đại Bồ-để, thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả 
vị Giác ngộ cao tột cầu mau đạt đến, nên quán khổ về sinh tử của 
tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại Bi vô cùng thống thiết. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm-bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu có thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm-bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô, đối với quả vị Giác ngộ 
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cao tột đều được không thoái chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt 
chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ 
hiểu; và có thiện nam, thiện nữ khuyên một trong số đó, mau 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất 
cả; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa 
hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân 
biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiểu-thi-ca, hàng 
thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 
Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát trụ bậc không thoái chuyển thì 
chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết, đối với quả vị Giác ngộ cao 
tột, quyết định hướng đến; đối với quả vị đại Bồ-đề thì không thoái 
chuyển. Còn Đại Bồ-tát, cầu chóng đạt đến đại Bô-đềể, thì cần phải 
nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả vị Giác ngộ cao tột cầu mau 
đạt đến, nên quán khổ về sinh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm 
đại Bi vô cùng thống thiết. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở bốn đại châu, 
nếu có thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu 
thiên thế giới, đối với quả vị Giác ngộ cao tột đều được không thoái 
chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn 
nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; và có thiện nam, thiện 
nữ khuyên một trong số đó, mau hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, 
thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất cả; lại dùng vô lượng pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, 
thì này Kiều-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được công 
đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì Đại Bồ-tát trụ bậc 
không thoái chuyển thì chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết, đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến; đối với quả vị đại 
Bồ-đề thì không thoái chuyển. Còn Đại Bồ-tát, cầu chóng đạt đến 
đại Bồ-để, thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả vị 
Giác ngộ cao tột cầu mau đạt đến, nên quán khổ về sinh tử của tất 
cả hữu tình, vận dụng tâm đại Bi vô cùng thống thiết. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế 
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giới, nếu có thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong 
trung thiên thế giới, đối với quả vị Giác ngộ cao tột đều được không 
thoái chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; và có thiện nam, 
thiện nữ khuyên một trong số đó, mau hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột, thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất cả; lại dùng vô lượng pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn 
đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ 
dễ hiểu, thì này Kiểu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt 
được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì Đại Bồ- 
tát trụ bậc không thoái chuyển thì chẳng cần nương nhờ pháp sở 
thuyết, đối với quả vị Giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến; đối 
với quả vị đại Bồ-đề thì không thoái chuyển. Còn Đại Bồ-tát, cầu 
chóng đạt đến đại Bồ-đề, thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; 
đối với quả vị Giác ngộ cao tột cầu mau đạt đến, nên quán khổ về 
sinh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại Bi vô cùng thống thiết. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở trung thiên 
thế giới, nếu có thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong 
thế giới ba lần ngàn, đối với quả vị Giác ngộ cao tột đều được không 
thoái chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; và có thiện nam, 
thiện nữ khuyên một trong số đó, mau hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột, thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất cả; lại dùng vô lượng pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn 
đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ 
hiểu, thì này Kiều-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được 
công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát trụ 
bậc không thoái chuyển thì chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết, đối 
với quả vị Giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến; đối với quả vị đại 
Bồ-đề thì không thoái chuyển. Còn Đại Bồổ-tát, cầu chóng đạt đến 
đại Bồ-để, thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả vị 
Giác ngộ cao tột cầu mau đạt đến, nên quán khổ về sinh tử của tất 
cả hữu tình, vận dụng tâm đại Bi vô cùng thống thiết. 
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Lại nữa Kiêểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở thế giới ba 
lần ngàn, nếu có thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình ở 
vô số thế giới trong mười phương, đối với quả vị Giác ngộ cao tột 
đều được không thoái chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, 
giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; và 
có thiện nam, thiện nữ khuyên một trong số đó, mau hướng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột, thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất cả; lại dùng vô 
lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý 
sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiểu-thi-ca, hàng thiện nam, 
thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều-thi-ca, vì Đại Bồ-tát trụ bậc không thoái chuyển thì chẳng 
cần nương nhờ pháp sở thuyết, đối với quả vị Giác ngộ cao tột, 
quyết định hướng đến; đối với quả vị đại Bồ-để thì không thoái 
chuyển. Còn Đại Bồ-tát, cầu chóng đạt đến đại Bô-đềể, thì cần phải 
nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả vị Giác ngộ cao tột cầu mau 
đạt đến, nên quán khổ về sinh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm 
đại Bi vô cùng thống thiết. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu có thiện nam, thiện nữ giáo hóa 
các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, đối với quả vị 
Giác ngộ cao tột đều được không thoái chuyển; lại dùng vô lượng 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu; và có thiện nam, thiện nữ khuyên một trong số 
đó, mau hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, thuyết pháp ba thừa, 
cứu độ tất cả; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiểu-thi- 
ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn trước 
rất nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát trụ bậc không thoái 
chuyển thì chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết, đối với quả vị 
Giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến; đối với quả vị đại Bồ-để 
thì không thoái chuyển. Còn Đại Bồ-tát, cầu chóng đạt đến đại Bồ- 
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để, thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả vị Giác ngộ 
cao tột cầu mau đạt đến, nên quán khổ về sinh tử của tất cả hữu 
tình, vận dụng tâm đại Bi vô cùng thống thiết. 

Bấy giờ, Thiên đế Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị 
Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng Bố thí ba-la-mật-đa, nhanh 
chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. Như các vị Đại Bồ- 
tát gần đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa nhanh chóng dạy 
bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột như thế, nên dùng pháp không bên trong mau chóng dạy 
bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. Như các vị Đại Bồ-tát gần đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mau chóng dạy 
bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột như thế, nên dùng chân như mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho Đại Bồ-tát ấy. Như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị 
Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn mau chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột như thế, nên dùng Thánh đế khổ mau chóng dạy bảo, 
trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. Như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến 
quả vị Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng Thánh đế tập, diệt, đạo 
mau chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bồổ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị Giác 
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ngộ cao tột như thế, nên dùng bốn Tĩnh lự mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho Đại Bồ-tát ấy. Như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị 
Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
mau chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột như thế, nên dùng tám Giải thoát mau chóng dạy bảo, 
trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. Như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến 
quả vị Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ mau chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bồ- 
tát Ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột như thế, nên dùng bốn Niệm trụ mau chóng dạy bảo, 
trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. Như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến 
quả vị Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo mau chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bồổ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột như thế, nên dùng pháp môn giải thoát Không mau 
chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. Như các vị Đại Bồ- 
tát gần đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mau chóng dạy bảo, trao truyền cho 
Đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột như thế, nên dùng năm loại mắt mau chóng dạy bảo, 
trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. Như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến 
quả vị Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng sáu phép thân thông mau 
chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột như thế, nên dùng mười lực của Phật mau chóng dạy 
bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. Như các vị Đại Bồ-tát gần đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng mau chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại 
Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị Giác 
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ngộ cao tột như thế, nên dùng pháp không quên mất mau chóng dạy 
bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. Như các vị Đại Bồ-tát gần đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng tánh luôn luôn xả 
mau chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột như thế, nên dùng trí Nhất thiết mau chóng dạy bảo, 
trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. Như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến 
quả vị Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng mau chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột như thế, nên dùng tất cả pháp môn Đà-la-ni mau chóng 
dạy bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. Như các vị Đại Bồ-tát gần 
đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột như thế, nên dùng tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa mau chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột như thế, nên dùng các thứ y phục, đổ ăn uống, đồ nằm, 
thuốc men tốt nhất, tùy theo nhu cầu, đem các thứ đồ dùng đó cúng 
dường và được Đại Bồ-tát ấy thâu nhận. 

Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ năng dùng pháp 
thí, tài thí như thế, cúng dường và được Đại Bồ-tát ấy thâu nhận, thì 
thiện nam, thiện nữ đó đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì 
sao? Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, mà mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồổ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả các pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh này, mà mau chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồổ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
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trao truyền về chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp 
trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn này, 
mà mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh 
đế đạo này, mà mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc này, mà 
mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ này, mà mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bẩy chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo này, mà mau 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện này, mà mau chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về năm loại mắt, sáu phép thần thông này, mà mau 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng này, mà mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả này, mà 
mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng này, 
mà mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
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trao truyền về tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa này, mà mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ấy lại nhờ đã nhiếp thọ các thứ y 
phục, đổ ăn uống, đồ nằm, thuốc men, các loại đồ dùng tùy theo nhu 
cầu này, mà mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bảo Thiên đế Thích: 

-Hay thay, hay thay! Này Kiểu-thi-ca, chỉ ông mới có khả 
năng khuyên bảo, khích lệ Đại Bồ-tát ấy, lại có khả năng nhiếp thọ 
và được Đại Bồổ-tát ấy thâu nhận, cũng có khẩ năng hỗ trợ Đại Bồ- 
tát ấy. Ông nay đã là Thánh đệ tử của Phật, đã làm việc nên làm. 
Tất cả các Thánh đệ tử của Như Lai vì muốn đem lại lợi lạc cho các 
hữu tình, nên dùng phương tiện khuyên bảo, khích lệ Đại Bồ-tát ấy, 
khiến mau hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; dùng pháp thí, tài thí 
nhiếp thọ, hỗ trợ Đại Bồ-tát ấy, khiến mau chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả Như Lai, Thanh văn, Độc 
giác và các sự nghiệp lớn lao trong thế gian đều do Đại Bồ-tát ấy 
mà được sinh ra. Vì sao? Vì nếu không có Đại Bồ-tát phát tâm cầu 
quả vị Giác ngộ cao tột, thì không có khả năng tu học Bố thí, Tịnh 
giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; cũng không 
có khả năng an trụ pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; cũng không có 
khả năng an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; 
cũng không có khả năng an trụ Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh 
đế diệt, Thánh đế đạo; cũng không có khả năng tu học bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; cũng không có khả năng tu học tám 
Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; cũng 
không có khả năng tu học bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
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túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; 
cũng không có khả năng tu học pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; cũng 
không có khả năng tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông; cũng 
không có khả năng tu học mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng; cũng không có khả năng tu học pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; cũng không có khẩ năng tu học 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; cũng không có khả 
năng tu học tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 
Nếu không có Đại Bồ-tát tu, an trú các pháp như thế, thì không có 
khẩ năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Nếu không có Đại Bồ- 
tát chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì không có khả năng an lập 
Bồ-tát, Thanh văn, Độc giác và các thắng sự trong thế gian. 

Này Kiểu-thi-ca, vì do có Đại Bồổ-tát phát tâm cầu quả vị Giác 
ngộ cao tột, nên mới có khẩ năng tu học Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; cũng lại có khả năng an trụ 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; cũng lại có khả năng an trụ chân như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; cũng lại có khả năng an trụ Thánh đế 
khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; cũng lại có khả 
năng tu học bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; cũng lại 
có khả năng tu học tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; cũng lại có khả năng tu học bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo; cũng lại có khả năng tu học pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
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nguyện; cũng lại có khả năng tu học năm loại mắt, sáu phép thần 
thông; cũng lại có khả năng tu học mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng lại có khả năng tu học pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; cũng lại có khẩ năng tu học trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; cũng lại có khả năng 
tu học tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì 
do có Đại Bồ-tát tu, an trú các pháp như thế, nên mới có khả năng 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Do có Đại Bồổ-tát chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột, nên dứt trừ tất cả các nẻo địa ngục, bàng sinh, 
quỷ giới trong thế gian; cũng có khả năng làm tổn giảm bè nhóm A- 
tố-lạc, làm tăng thêm Thiên chúng. 

Này Kiểu-thi-ca, vì do có Đại Bồ-tát chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, nên mới có dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà- 
la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ xuất hiện ở thế 
gian; do đó lại có chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ- 
ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại xuất hiện ở 
thế gian; do đó lại có trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm 
hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng 
quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng 
tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng 
quảng, trời Quảng quả xuất hiện ở thế gian; do đó lại có trời Vô 
phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu 
cánh xuất hiện ở thế gian; do đó lại có trời Không vô biên xứ, trời 
Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
xuất hiện ở thế gian; do đó lại có Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba- 
la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa xuất hiện ở thế gian; do đó lại có 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
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không tánh tự tánh xuất hiện ở thế gian; do đó lại có chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xuất hiện ở thế gian; do đó lại có 
Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo xuất 
hiện ở thế gian; do đó lại có bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc xuất hiện ở thế gian; do đó lại có tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xuất hiện ở thế gian; do đó lại 
có bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xuất hiện ở thế gian; do 
đó lại có pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện xuất hiện ở thế gian; do đó 
lại có năm loại mắt, sáu phép thần thông xuất hiện ở thế gian; do 
đó lại có mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng xuất hiện ở thế gian; do đó lại có pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả xuất hiện ở thế gian; do đó lại có trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng xuất hiện ở thế gian; do đó lại có tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa xuất hiện ở thế 
gian; do đó lại có tất cả Thanh văn thừa, tất cả Độc giác thừa, tất cả 
Đại thừa xuất hiện ở thế gian. 


M 
Phẩm 31: TÙY HỶ HỒI HƯỚNG () 


Bấy giờ, Đại Bồ-tát Di-lặc bạch Thượng tọa Thiện Hiện: 

-Thưa Đại đức, nếu Đại Bồ-tát đối với tất cả hữu tình, đem 
mọi công đức có được, tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức và 
nếu Đại Bồ-tát dùng sự nghiệp phước đức này, cùng với tất cả hữu 
tình đồng hồi hướng về quả vị Giác ngộ cao tột, và vì dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, nên nếu sự nghiệp phước đức tùy hỷ hổi 
hướng của các hữu tình khác, như sự nghiệp phước đức của phàm 
phu, Thanh văn, Độc giác, đó là ba sự nghiệp phước đức của thí 
tánh, giới tánh, tu tánh; hoặc sự nghiệp phước đức của bốn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi 
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Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, bốn Thánh đế, tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ, pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, bốn sự hiểu biết thông suốt, sáu phép thần thông... thì công 
đức có được do tùy hỷ hổi hướng của Đại Bồổ-tát ấy, so với sự 
nghiệp phước đức của phàm phu, Thanh văn, Độc giác kia là tối 
thắng, là tôn quý, là vi diệu, là cao cả, không øì bằng, không gì hơn. 
Vì sao? Thưa Đại đức, vì các phàm phu tu sự nghiệp phước đức chỉ 
vì để cho mình được tự tại an lạc; Thanh văn, Độc giác tu sự nghiệp 
phước đức là để tự điều phục, là để được tịch tĩnh, là để đắc Niết- 
bàn, còn công đức có được do tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ-tát, thì 
khắp vì sự điều phục, tịch tnh, Bát-niết-bàn cho tất cả hữu tình. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Đại Bồ-tát Di-lặc: 

-Thưa Đại sĩ, tâm tùy hỷ hổi hướng của Đại Bồổ-tát duyên 
khắp vô số, vô lượng, vô biên thế giới trong mười phương. Trong 
mỗi mỗi thế giới có vô số vô lượng vô biên các Đức Phật đã nhập 
Niết-bàn, từ mới phát tâm cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột, đều lần lượt như thế, sau khi nhập Vô dư Niết-bàn cho đến lúc 
giáo pháp diệt, ở trong khoảng ấy, có căn lành tương ưng với sáu 
pháp Ba-la-mật-đa và có căn lành khác tương ưng với vô số, vô 
lượng, vô biên Phật pháp. Nếu đệ tử phàm phu kia có ba sự nghiệp 
phước đức là thí tánh, giới tánh và tu tánh; nếu đệ tử Thanh văn kia 
có căn lành vô lậu là hữu học, vô học; nếu chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác có giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát 
tri kiến uẩn thì làm lợi lạc cho tất cả hữu tình bằng đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả và vô số, vô lượng, vô biên pháp Phật. Các pháp mà 
chư Phật đã nói, nếu nương vào pháp đấy, siêng năng tu học thì đắc 
quả Dự lưu, đắc quả Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la-hán, 
đắc quả Độc giác, đắc nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát. Tất cả 
căn lành đã có như thế và căn lành của hữu tình khác đối với căn 
lành đã gieo trồng của các chúng đệ tử Thanh văn, Bồ-tát của các 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hoặc còn trụ thế, hoặc sau khi 
nhập Niết-bàn là các căn lành nhóm tụ tất cả sự tùy hỷ ở hiện tại 
và quá khứ. Lại dùng sự tùy hỷ như thế nhằm làm các sự nghiệp 
phước đức, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng đến quả vị Giác 
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ngộ cao tột: Con xin đem căn lành này cùng với tất cả hữu tình đồng 
dẫn phát đến quả vị Giác ngộ cao tột, thì sự tùy hỷ hồi hướng đã 
phát khởi như vậy, so với những sự nghiệp phước đức đã phát khởi 
khác là tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là cao cả, không gì bằng, 
không øì hơn. Thưa Đại sĩ Di-lặc, theo ý Ngài thì sao? Đại Bồ-tát 
ấy, duyên các việc như thế, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, có phải là 
có sự sở duyên như vậy, như cái tướng sở thủ của Đại Bồ-tát đó 
chăng? 


"1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 169 


Phẩm 31: TÙY HỶ HỒI HƯỚNG (2) 


Bấy giờ, Đại Bồ-tát Di-lặc bạch Thượng tọa Thiện Hiện: 

-Thưa Đại đức, Đại Bồ-tát ấy, duyên các sự như thế, khởi tâm 
tùy hỷ hồi hướng, thật không có sự sở duyên như thế, như tướng sở 
thủ của Đại Bồ-tát ấy. 

Cụ thọ Thiện Hiện nói: 

-Thưa Đại sĩ, nếu không có sự sở duyên như cái tướng sở thủ 
thì tâm tùy hỷ hổi hướng của Đại Bồ-tát ấy dùng tướng thủ làm 
phương tiện, duyên khắp vô số, vô lượng, vô biên thế giới trong 
mười phương. Các căn lành đã có của vô số, vô lượng, vô biên các 
Đức Phật ở mỗi thế giới đã nhập Niết-bàn, từ mới phát tâm cho 
đến pháp diệt và căn lành đã có của các đệ tử, tất cả được tập hợp 
lại. Sự tùy hỷ ở hiện tại dốc hồi hướng tới quả vị Giác ngộ cao tột 
thì sự tùy hỷ hổi hướng đã phát khởi như thế đều chẳng phải là 
điên đảo. Như đối với vô thường cho là thường là tư duy điên đảo, 
tâm điên đảo, nhận thức điên đảo; đối với khổ cho là vui là tư duy 
điên đảo, tâm điên đảo, nhận thức điên đảo; đối với vô ngã cho là 
ngã là tư duy điên đảo, tâm điên đảo, nhận thức điên đảo; đối với 
bất tịnh cho là tịnh là tư duy điên đảo, tâm điên đảo, nhận thức 
điên đảo. Ở đây, đối với vô tướng mà giữ lấy tướng cũng như vậy. 
Thưa Đại sĩ, như sự sở duyên thật không có thì tâm tùy hỷ cũng như 
vậy; các căn lành... cũng như vậy; quả vị Giác ngộ cao tột cũng như 
vậy; sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy; nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cũng như vậy; sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng 
như vậy; nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; nhĩ giới, thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
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sinh ra cũng như vậy; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; thiệt giới, 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra cũng như vậy; thân giới, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; 
ý giới pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng như vậy; địa, thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
cũng như vậy; vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não cũng như vậy; Bố thí, Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng như 
vậy; pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh cũng như vậy; chân như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng như vậy; Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo cũng như vậy; bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc cũng như vậy; tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ cũng như vậy; bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo cũng như vậy; pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện cũng như vậy; năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng như 
vậy; mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng như vậy; pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng như 
vậy; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng như vậy; 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng như 
vậy; chư Thanh văn, Độc giác, Đại thừa cũng như vậy. 

Thưa Đại sĩ, nếu như sự sở duyên thật không có thì tâm tùy hỷ 
hổi hướng cũng như vậy; các căn lành... cũng như vậy; quả vị Giác 
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ngộ cao tột cũng như vậy; sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy; 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng như vậy; sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ cũng như vậy; nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng như 
vậy; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng như 
vậy; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; thân giới, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
cũng như vậy; ý giới pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; địa, thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng như vậy; vô minh, hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não cũng như 
vậy; Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng như vậy; pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng như 
vậy; chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng như 
vậy; Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo cũng như vậy; bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng như vậy; tám Giải thoát, tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng như vậy; bốn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo cũng như vậy; pháp môn giải thoát 
Không, Vô tướng, Vô nguyện cũng như vậy; năm loại mắt, sáu 
phép thần thông cũng như vậy; mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng cũng như vậy; pháp không quên mất, 
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tánh luôn luôn xảẩ cũng như vậy; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng như vậy; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cũng như vậy; chư Thanh văn, Độc giác, 
Đại thừa cũng như vậy. Thế thì những øì là sở duyên? Những gì là 
sự? Những øì là tâm tùy hỷ hồi hướng? Những øì là các căn lành... 2 
Những øì là quả vị Giác ngộ cao tột mà Đại Bồ-tát đã duyên vào 
như thế để dấy khởi tâm tùy hỷ hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột? 

Bồ-tát Di-lặc đáp: 

-Thưa Đại đức, nếu Đại Bồ-tát từ lâu tu hành sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, đời trước đã vun 
trồng căn lành, từ lâu phát thệ nguyện lớn lao, được các thiện hữu 
nhiếp thọ, khéo học về nghĩa không của tự tướng nơi các pháp thì 
đó là Đại Bồ-tát có khả năng đối với sự sở duyên khởi tâm tùy hỷ 
hổi hướng, đối với các căn lành... quả vị Giác ngộ cao tột, và tất cả 
các pháp đều chẳng chấp tướng mà có khả năng phát khởi sự tùy hỷ 
hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Sự tùy hỷ hồi hướng như thế 
là do dùng chẳng phải hai, chẳng phải không hai làm phương tiện; 
chẳng phải tướng, chẳng phải không tướng làm phương tiện; chẳng 
phẩi có sở đắc, chẳng phải không sở đắc làm phương tiện; chẳng 
phải nhiễm, chẳng phải tịnh làm phương tiện; chẳng phải sinh, 
chẳng phải diệt làm phương tiện. Đối với sự sở duyên cho đến quả 
vị Giác ngộ cao tột có khả năng chẳng chấp tướng. Vì chẳng chấp 
tướng nên chẳng phải thuộc về điên đảo. 

Nếu có Bồổ-tát từ lâu chẳng tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
chưa từng cúng dường vô lượng chư Phật, đời trước chẳng vun trồng 
căn lành, từ lâu chẳng phát thệ nguyện lớn lao, chẳng được thiện 
hữu nhiếp thọ, đối với tất cả các pháp, chưa khéo học cái nghĩa 
không cửa tự tướng thì đó là các Bồ-tát đối với sự sở duyên tùy hỷ 
hồi hướng, đối với các căn lành... quả vị Giác ngộ cao tột, và tất cả 
các pháp còn chấp tướng mà khởi sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột. Đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế, vì chấp giữ tướng 
nên còn trong vòng điên đảo. 

Lại nữa thưa Đại đức, chẳng nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại 
thừa kia.. mà ở trước họ nêu giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa; cũng 
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chẳng nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại thừa... mà ở trước họ nêu 
giảng về Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa; 
chẳng nên vì các Bổ-tát mới tu học Đại thừa kia.. mà ở trước họ 
nêu giảng về pháp không bên trong; cũng chẳng nên vì các Bồ-tát 
mới tu học Đại thừa... mà ở trước họ nêu giảng về pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; chẳng 
nên vì các Bổ-tát mới tu học Đại thừa kia.. mà ở trước họ nêu 
giảng về chân như; cũng chẳng nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại 
thừa... mà ở trước họ nêu giảng về pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn; chẳng nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại thừa kia.. mà ở 
trước họ nêu giảng về Thánh đế khổ; cũng chẳng nên vì các Bồ-tát 
mới tu học Đại thừa... mà ở trước họ nêu giảng về Thánh đế tập, 
diệt, đạo; chẳng nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại thừa kia.. mà ở 
trước họ nêu giảng về bốn Tĩnh lự; cũng chẳng nên vì các Bồổ-tát 
mới tu học Đại thừa... mà ở trước họ nêu giảng về bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc; chẳng nên vì các Bổ-tát mới tu học Đại thừa kia... 
mà ở trước họ nêu giảng về tám Giải thoát; cũng chẳng nên vì các 
Bồ-tát mới tu học Đại thừa.. mà ở trước họ nêu giảng về tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; chẳng nên vì các Bồ-tát 
mới tu học Đại thừa kia.. mà ở trước họ nêu giảng về bốn Niệm 
trụ; cũng chẳng nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại thừa... mà ở trước 
họ nêu giảng về bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; chẳng nên vì các Bồ- 
tát mới tu học Đại thừa kia... mà ở trước họ nêu giảng về pháp môn 
giải thoát Không; cũng chẳng nên vì các Bồổ-tát mới tu học Đại 
thừa... mà ở trước họ nêu giảng về pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện; chẳng nên vì các Bồổ-tát mới tu học Đại thừa kia... mà ở 
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trước họ nêu giảng về năm loại mắt; cũng chẳng nên vì các Bồ-tát 
mới tu học Đại thừa.. mà ở trước họ nêu giảng về sáu phép thần 
thông; chẳng nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại thừa kia.. mà ở 
trước họ nêu giảng về mười lực của Phật; cũng chẳng nên vì các 
Bồ-tát mới tu học Đại thừa... mà ở trước họ nêu giảng về bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng nên vì các Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa kia.. mà ở trước họ nêu giảng về pháp không quên 
mất; cũng chẳng nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại thừa... mà ở trước 
họ nêu giảng về tánh luôn luôn xả; chẳng nên vì các Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa kia... mà ở trước họ nêu giảng về trí Nhất thiết; cũng 
chẳng nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại thừa... mà ở trước họ nêu 
giảng về trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; chẳng nên vì các Bồ- 
tát mới tu học Đại thừa kia.. mà ở trước họ nêu giảng về tất cả 
pháp môn Đà-la-ni; cũng chẳng nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại 
thừa... mà ở trước họ nêu giảng về tất cả pháp môn Tam-ma-địa; 
chẳng nên vì các Bồổ-tát mới tu học Đại thừa kia.. mà ở trước họ 
nêu giảng về nghĩa không của tự tướng nơi tất cả pháp. Vì sao? 
Thưa Đại đức, các Bồ-tát mới tu học Đại thừa... đối với pháp như 
thế, tuy có đôi chút kính tin, ưa thích nhưng họ nghe rồi hầu như 
quên hết, nên hoang mang sợ sệt, sinh ra hủy báng. 

Lại nữa thưa Đại đức, nếu Đại Bồ-tát không thoái chuyển 
hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, đời 
trước từng vun trồng căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các 
thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện giải rộng rãi về 
Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa. 
Nếu Đại Bồ-tát không thoái chuyển hoặc có người đã từng cúng 
dường vô lượng các Đức Phật, đời trước từng vun trồng căn lành, từ 
lâu phát đại nguyện, được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở 
trước họ mà biện giải rộng rãi về pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất 
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cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Nếu Đại 
Bồ-tát không thoái chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô 
lượng các Đức Phật, đời trước từng vun trồng căn lành, từ lâu phát 
đại nguyện, được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà 
biện giải rộng rãi về chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. 
Nếu Đại Bồ-tát không thoái chuyển hoặc có người đã từng cúng 
dường vô lượng các Đức Phật, đời trước từng vun trông căn lành, từ 
lâu phát đại nguyện, được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở 
trước họ mà biện thuyết rộng rãi về Thánh đế khổ, Thánh đế tập, 
Thánh đế diệt, Thánh đế đạo. Nếu Đại Bồ-tát không thoái chuyển 
hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, đời 
trước từng vun trồng căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các 
thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện thuyết rộng rãi 
về bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Nếu Đại Bồ-tát 
không thoái chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng 
các Đức Phật, đời trước từng vun trồng căn lành, từ lâu phát đại 
nguyện, được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà 
biện thuyết rộng rãi về tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ. Nếu Đại Bồ-tát không thoái chuyển hoặc có 
người đã từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, đời trước từng 
vun trồng căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các thiện tri thức 
nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện thuyết rộng rãi về bốn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo. Nếu Đại Bồ-tát không thoái chuyển 
hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, đời 
trước từng vun trồng căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các 
thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện thuyết rộng rãi 
về pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện. Nếu Đại Bồ-tát không thoái 
chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, 
đời trước từng vun trồng căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các 
thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện thuyết rộng rãi 
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về năm loại mắt, sáu phép thần thông. Nếu Đại Bồ-tát không thoái 
chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, 
đời trước từng vun trồng căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các 
thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện thuyết rộng rãi 
về mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 
Nếu Đại Bồ-tát không thoái chuyển hoặc có người đã từng cúng 
dường vô lượng các Đức Phật, đời trước từng vun trông căn lành, từ 
lâu phát đại nguyện, được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở 
trước họ mà biện thuyết rộng rãi về pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. Nếu Đại Bồ-tát không thoái chuyển hoặc có người đã 
từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, đời trước từng vun trồng 
căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các thiện tri thức nhiếp thọ, 
thì nên ở trước họ mà biện thuyết rộng rãi về trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Nếu Đại Bồ-tát không thoái chuyển 
hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, đời 
trước từng vun trồng căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các 
thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện thuyết rộng rãi 
về tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Nếu 
Đại Bồ-tát không thoái chuyển, hoặc có người đã từng cúng dường 
vô lượng các Đức Phật, đời trước từng vun trồng căn lành, từ lâu 
phát đại nguyện, được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước 
họ mà biện thuyết rộng rãi về nghĩa không của tự tướng các pháp. 
Vì sao? Thưa Đại đức, vì Đại Bồ-tát không thoái chuyển như thế và 
người đã từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, đời trước từng 
vun trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, được các thiện tri 
thức nhiếp thọ, nếu nghe pháp này đều có khả năng thọ trì, thì 
chẳng bao giờ bỏ quên, nên tâm chẳng hoang mang, chẳng kinh, 
chẳng sợ, chẳng hủy báng. 

Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Bồ-tát Di-lặc: 

-Đại Bồ-tát dùng sự tùy hỷ cùng thực hiện các sự nghiệp 
phước đức như thế, hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì đó gọi là 
sự dụng tâm tùy hỷ hồi hướng; chỗ dụng tâm này là hoàn toàn vắng 
lặng, la mọi biến đổi; sự sở duyên này và các căn lành cũng đều 
như tâm, tức lìa mọi biến đổi, hoàn toàn vắng lặng. Vậy thì trong 
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đó, cái gì là sự dụng tâm? Lại dùng cái gì làm sự sở duyên và các 
căn lành, mà nói là tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột? Tâm 
ấy đối với tâm lẽ ra chẳng có tùy hỷ hồi hướng, vì không có hai tâm 
cùng khởi một lúc; cũng chẳng thể tùy hỷ hổi hướng, vì tâm là tự 
tánh. 

Thưa Đại sĩ, nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì có khả năng biết như thật: sắc không có sở hữu, thọ, tưởng, hành, 
thức không có sở hữu; nhãn xứ không có sở hữu, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ không có sở hữu; sắc xứ không có sở hữu, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ không có sở hữu; nhãn giới không có sở hữu, sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra không có sở hữu; nhĩ giới không có sở hữu, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
không có sở hữu; tỷ giới không có sở hữu, hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không có sở 
hữu; thiệt giới không có sở hữu, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không có sở hữu; thân 
giới không có sở hữu, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không có sở hữu; ý giới không có 
sở hữu, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra không có sở hữu; địa giới không có sở hữu, thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới không có sở hữu; vô minh không có sở hữu, 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não không có sở hữu; Bố thí ba-la-mật-đa không có sở 
hữu, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không có sở hữu; pháp không bên trong không có sở hữu, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không có sở 
hữu; chân như không có sở hữu, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
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pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
không có sở hữu; Thánh đế khổ không có sở hữu, Thánh đế tập, 
diệt, đạo không có sở hữu; bốn Tĩnh lự không có sở hữu, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc không có sở hữu; tám Giải thoát không có 
sở hữu, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không có sở 
hữu; bốn Niệm trụ không có sở hữu, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo không có 
sở hữu; pháp môn giải thoát Không không có sở hữu, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện không có sở hữu; năm loại mắt không 
có sở hữu, sáu phép thần thông không có sở hữu; mười lực của Phật 
không có sở hữu, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng không 
có sở hữu; pháp không quên mất không có sở hữu, tánh luôn luôn 
xả không có sở hữu; trí Nhất thiết không có sở hữu, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng không có sở hữu; tất cả pháp môn Đà-la-ni 
không có sở hữu, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không có sở hữu; Dự 
lưu quả không có sở hữu, quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán không có 
sở hữu; quả vị Độc giác không có sở hữu; hạnh Đại Bồ-tát không có 
sở hữu; quả vị Giác ngộ cao tột không có sở hữu. 

Thưa Đại sĩ, Đại Bồ-tát ấy đã biết như thật về tất cả pháp đều 
không có sở hữu như vậy, dùng sự tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp 
phước đức, hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì đó mới gọi là sự 
tùy hỷ hổi hướng quả vị Giác ngộ không điên đảo. 

Bấy giờ Thiên đế Thích bạch Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Bạch Đại đức, Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa nghe pháp như 
thế, tâm họ sẽ không hoang mang sợ sệt. Bạch Đại đức, Đại Bồ-tát 
mới tu học Đại thừa dùng tất cả căn lành đã tu tập hồi hướng quả vị 
Giác ngộ cao tột như thế nào? Bạch Đại đức, Đại Bồ-tát mới tu học 
Đại thừa làm sao nhiếp thọ sự tùy hỷ cùng thực hiện các sự nghiệp 
phước đức, hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột như thế nào? 

Cụ thọ Thiện Hiện nương thần lực gia hộ của Bồ-tát Di-lặc, 
bảo Thiên đế Thích: 

-Này Kiểu-thi-ca, Đại Bồổ-tát mới tu học Đại thừa, nếu tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng 
làm phương tiện, là nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa; nếu tu Tĩnh lự, 
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Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ Tĩnh 
lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa; nếu trụ pháp 
không bên trong, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm 
phương tiện, là nhiếp thọ pháp không bên trong; nếu trụ pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh; nếu trụ 
chân như, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương 
tiện, là nhiếp thọ chân như; nếu trụ pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm 
phương tiện, là nhiếp thọ pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn; nếu trụ Thánh đế khổ, dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
lấy vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ Thánh đế khổ; nếu tu 
Thánh đế tập, diệt, đạo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô 
tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ Thánh đế tập, diệt, đạo; nếu tu 
bốn Tĩnh lự, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm 
phương tiện, là nhiếp thọ bốn Tĩnh lự; nếu tu bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm 
phương tiện, là nhiếp thọ bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; nếu tu 
tám Giải thoát, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm 
phương tiện, là nhiếp thọ tám Giải thoát; nếu tu tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô 
tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ; nếu tu bốn Niệm trụ, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ bốn Niệm trụ; nếu 
tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng 
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giác, tám chi Thánh đạo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô 
tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo; nếu tu pháp môn giải thoát Không, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ pháp 
môn giải thoát Không; nếu tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương 
tiện, là nhiếp thọ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; nếu tu 
năm loại mắt, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm 
phương tiện, là nhiếp thọ năm loại mắt; nếu tu sáu phép thần thông, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, là 
nhiếp thọ sáu phép thần thông; nếu tu mười lực của Phật, dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ 
mười lực của Phật; nếu tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, là 
nhiếp thọ bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; 
nếu tu pháp không quên mất, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy 
vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ pháp không quên mất; nếu 
tu tánh luôn luôn xả, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng 
làm phương tiện, là nhiếp thọ tánh luôn luôn xả; nếu tu trí Nhất 
thiết, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương 
tiện, là nhiếp thọ trí Nhất thiết; nếu tu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương 
tiện, là nhiếp thọ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; nếu tu tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng 
làm phương tiện, là nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà-la-ni; nếu tu tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô 
tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam-ma-địa; 
nếu tu hạnh Đại Bồ-tát, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô 
tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ hạnh Đại Bồ-tát; nếu tu quả vị 
Giác ngộ cao tột, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng 
làm phương tiện, là nhiếp thọ quả vị Giác ngộ cao tột. 

Này Kiểu-thi-ca, Đại Bồổ-tát ấy, do nhân duyên này, mà tín 
giải sâu xa Bát-nhã ba-la-mật-đa; tín giải sâu xa Tĩnh lự, Tĩnh tấn, 
An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa; tín giải sâu xa pháp không 
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bên trong, tín giải sâu xa pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh; tín giải sâu xa chân như, tín giải sâu 
xa pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; tín giải sâu xa Thánh đế 
khổ, tín giải sâu xa Thánh đế tập, diệt, đạo; tín giải sâu xa bốn Tĩnh 
lự, tín giải sâu xa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; tín giải sâu xa 
tám Giải thoát, tín giải sâu xa tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; tín giải sâu xa bốn Niệm trụ, tín giải sâu xa bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo; tín giải sâu xa pháp môn giải thoát Không, tín 
giải sâu xa pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; tín giải sâu 
xa năm loại mắt, tín giải sâu xa sáu phép thần thông; tín giải sâu xa 
mười lực của Phật, tín giải sâu xa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng; tín giải sâu xa pháp không quên mất, tín giải sâu xa tánh 
luôn luôn xả; tín giải sâu xa trí Nhất thiết, tín giải sâu xa trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng; tín giải sâu xa tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tín giải sâu xa tất cả pháp môn Tam-ma-địa; tín giải sâu xa hạnh 
Đại Bồ-tát; tín giải sâu xa về quả vị Giác ngộ cao tột. 

Này Kiểu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy, do nhân duyên này thường 
được thiện hữu nhiếp thọ. Bậc thiện hữu ấy dùng vô lượng pháp 
môn, văn nghĩa phong phú, vì họ biện thuyết về pháp tương ưng 
Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa; 
dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập Chánh 
tánh ly sinh của Bổ-tát, thường chẳng xa ha Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh 
tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa; dùng pháp như thế 
dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập Chánh tánh ly sinh của 
Bồ-tát, thường chẳng xa lìa pháp không bên trong, pháp không bên 
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ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẳn 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; dùng 
pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập Chánh tánh 
ly sinh của Bồ-tát, thường chẳng xa lìa chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn; dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, 
khiến họ được nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, thường chẳng 
xa lìa Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo; dùng pháp như thế 
dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập Chánh tánh ly sinh của 
Bồ-tát, thường chẳng xa lìa bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc; dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập 
Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, thường chẳng xa lìa tám Giải thoát, 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; dùng pháp như thế 
dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập Chánh tánh ly sinh của 
Bồ-tát, thường chẳng xa lìa bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo; dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập 
Chánh tánh ly sinh của Bồổ-tát, thường chẳng xa lìa pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; dùng pháp 
như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập Chánh tánh ly 
sinh của Bồ-tát, thường chẳng xa lìa năm loại mắt, sáu phép thần 
thông: dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập 
Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, thường chẳng xa la mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; dùng pháp như 
thế dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập Chánh tánh ly sinh 
của Bồ-tát, thường chẳng xa la pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả; dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ được 
nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, thường chẳng xa lìa trí Nhất 


www.daitangkinh.org 





338 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: dùng pháp như thế dạy 
bảo trao truyền, khiến họ được nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, 
thường chẳng xa lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; dùng pháp như thế dạy bảo trao truyển, khiến họ 
được nhập Chánh tánh ly sinh của Bổ-tát, thường chẳng xa lìa hạnh 
Đại Bồ-tát; dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ được 
nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, thường chẳng xa lìa quả vị 
Giác ngộ cao tột; cũng là biện thuyết về các sự việc của ác ma, 
khiến họ nghe rồi, đối với các sự việc của ma, tâm không tăng 
giảm. Vì sao? Vì các tạo tác của ma tánh không có sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; cũng dùng pháp ấy dạy bảo trao truyền khiến họ 
được nhập Chánh tánh ly sinh của Bồổ-tát, thường chẳng xa lìa Phật 
Bạc-già-phạm, vì đối với chư Phật, đã vun trồng các căn lành, lại 
do các căn lành đã được nhiếp thọ, nên thường sinh vào nhà Đại 
Bồ-tát cho đến khi đạt được quả vị Giác ngộ cao tột, đối với các 
căn lành, thường chẳng xa lìa. 

Này Kiểu-thi-ca, Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa, nếu có khả 
năng như thế, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm 
phương tiện, nhiếp thọ các công đức; đối với các công đức, tin hiểu 
sâu xa, thường được các bậc thiện hữu nhiếp thọ, nghe pháp như 
thế, tâm chẳng hoang mang, chẳng kinh, chẳng sợ. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, Đại Bồổ-tát mới tu học Đại thừa, tùy theo 
sự tu tập Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm 
phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột; tùy theo sự an trụ nơi pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả 
hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự an trụ 
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chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự an trụ Thánh đế 
khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
lấy vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy 
vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập tám Giải thoát, tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo mà dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng 
hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, cùng với tất 
cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông mà dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả 
hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình 
đồng hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà dùng vô sở 
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đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả 
hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập 
hạnh Đại Bồ-tát mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng 
làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị 
Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập quả vị Giác ngộ cao tột mà dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, cùng với 
tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa nên đối 
với khắp vô số, vô lượng, vô biên thế giới trong mười phương, trong 
mỗi thế giới đều có vô số, vô lượng, vô biên thế giới khác thảy, 
đoạn trừ con đường tạo tác sinh tử, đứt tuyệt các nẻo hý luận, bỏ hết 
các gánh nặng, dẹp mọi thứ chướng ngại về nơi chốn khu vực, làm 
sạch các kiết sử, đầy đủ chánh trí, tâm hoàn toàn giải thoát, khéo 
giảng nói giáo pháp quan trọng. Giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải 
thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn đã thành tựu và các loại công đức 
đã làm của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử cùng 
với những căn lành đã gieo trồng của các nơi như là căn lành đã 
gieo trồng của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ... căn lành đã gieo trồng 
của chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ- 
sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại; căn lành đã gIeO trồng 
của trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, 
trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang 
tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả; căn 
lành đã gieo trồng của trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, 
trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh... tất cả những căn lành như thế, 
tập hợp lại, cân nhắc suy lường, khởi ngay sự so sánh, thì đối với 
các căn lành khác, tâm tùy hỷ là tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là 
cao cả, là không gì hơn, không gì bằng. Lại dùng sự tùy hỷ như thế 
dốc làm các sự nghiệp phước đức, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bấy giờ, Đại Bô-tát Di-lặc hỏi Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Thưa Đại đức, Đại Bồổ-tát mới tu học Đại thừa, nếu nghĩ về 
công đức của Phật và chúng đệ tử cùng căn lành đã gieo trồng của 
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trời, người... tất cả căn lành như thế, nhóm tụ lại, cân nhắc, suy 
lường, khởi ngay sự so sánh thì đối với các căn lành khác, tâm tùy 
hỷ là tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là cao cả, là không gì hơn, 
không gì bằng. Lại dùng căn lành tùy hỷ như thế dốc làm các sự 
nghiệp phước đức, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị 
Giác ngộ cao tột, thì Đại Bồ-tát ấy vì sao chẳng rơi vào tư duy điên 
đảo, tâm điên đảo, nhận thức điên đảo? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Đại sĩ, nếu Đại Bồ-tát đối với công đức có được, đối 
với sự niệm Phật và chúng đệ tử chẳng khởi lên tưởng về công đức 
của chư Phật và chúng đệ tử; đối với các căn lành đã gieo trồng của 
trời, người... chẳng khởi tưởng về căn lành của trời, người... đối với 
tâm đã phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, cũng 
lại chẳng khởi tưởng về tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao 
tột, thì Đại Bồ-tát ấy đã phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng không có tư 
duy điên đảo, không có tâm điên đảo, không có nhận thức điên đảo. 
Nếu Đại Bồ-tát đối với công đức đã có về sự niệm Phật và chúng 
đệ tử, giữ lấy hình tướng công đức của Phật, đệ tử; đối với căn lành 
đã gieo trồng của trời, người... giữ lấy hình tướng căn lành của trời, 
người... đó; đối với tâm đã phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng quả vị 
Giác ngộ cao tột đã giữ lấy hình tướng của tâm đã phát khởi đó, thì 
Đại Bồ-tát ấy đã phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng có tư duy điên đảo, 
có tâm điên đảo, có nhận thức điên đảo. 

Lại nữa thưa Đại sĩ, nếu Đại Bồ-tát dùng tâm tùy hỷ như thế 
nghĩ về công đức căn lành của tất cả các Đức Phật và chúng đệ tử, 
biết đúng đắn tâm này là xa lìa mọi biến đổi, hoàn toàn vắng lặng, 
chẳng phải là chủ thể tùy hỷ; biết đúng đắn tánh của pháp ấy cũng 
vậy, chẳng phải là đối tượng tùy hỷ; lại hiểu đúng đắn tâm của 
chủ thể hổi hướng, tánh pháp như nhiên, chẳng phải là tâm của 
chủ thể hồi hướng; hiểu đúng đắn pháp của đối tượng được hồi 
hướng, tánh cũng như nhiên, chẳng phải là đối tượng được hổi 
hướng, và nếu có người có thể dựa vào điều đã nói đó mà tùy hỷ 
hổi hướng là chánh chẳng phải tà; Đại Bồ-tát ấy đều nên như vậy 
mà tùy hỷ hổi hướng. 

Lại nữa thưa Đại sĩ, nếu Đại Bồ-tát đối với tất cả Như Lai 
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Ứng Chánh Đẳng Giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại, từ mới phát tâm 
đến đắc quả vị Giác ngộ cao tột, cho tới lúc pháp diệt, mọi công 
đức có được trong khoảng ấy, hoặc đệ tử Phật và các vị Độc giác 
nương Phật pháp ấy mà khởi căn lành; hoặc các hàng phàm phu 
nghe sự thuyết pháp ấy mà vun trồng căn lành; hoặc các Long 
thần, Dược-xoa, Kiển-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại- 
lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân... nghe sự thuyết pháp ấy mà 
vun trông căn lành; hoặc dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà- 
la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ, nghe sự 
thuyết pháp ấy mà vun trồng căn lành; hoặc chúng trời Tứ đại 
vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến 
hóa, trời Tha hóa tự tại, nghe sự thuyết pháp ấy mà vun trồng căn 
lành; hoặc trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại 
phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực 
quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến 
tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng 
quả, nghe sự thuyết pháp ấy mà vun trồng căn lành; hoặc trời Vô 
phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu 
cánh, nghe sự thuyết pháp ấy mà vun trồng căn lành; hoặc các 
thiện nam, thiện nữ nghe pháp đã thuyết, phát tâm hướng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột, siêng năng tu tập vô số các hạnh Đại Bồ-tát, 
tất cả như vậy, nhóm tụ lại, cân nhắc, suy lường, khởi ngay sự so 
sánh, thì đối với các căn lành khác, tâm tùy hỷ là tối thắng, là tôn 
quý, là vi diệu, là cao cả, là không gì hơn, không gì bằng. Lại dùng 
căn lành tùy hỷ như thế cùng với các hữu tình thảy đồng hồi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột, thì ngay lúc ấy, hoặc là hiểu đúng đắn các 
pháp của chủ thể tùy hỷ hổi hướng là xa ha mọi biến đổi, hoàn 
toàn vắng lặng, các pháp của đối tượng tùy hỷ hồi hướng, tự tánh 
đều là không. Tuy hiểu như vậy, mà luôn luôn tùy hỷ hổi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột. Lại ngay khi ấy, hoặc hiểu đúng đắn là 
hoàn toàn không có pháp để có thể luôn luôn tùy hỷ hồi hướng đối 
với pháp. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp đều là không, 
trong cái không, hoàn toàn không có pháp chủ thể hay đối tượng 
tùy hỷ hổi hướng. Tuy biết như vậy mà luôn luôn tùy hỷ hổi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột; Đại Bồổ-tát ấy, như luôn luôn tùy hỷ hổi 
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hướng như thế, mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, tu hành Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa, thì không có tư 
duy điên đảo, không có tâm điên đảo, không có nhận thức điên 
đảo, vì sao? Vì Đại Bồ-tát ấy, đối với tâm tùy hỷ chẳng sinh chấp 
trước, đối với các căn lành công đức tùy hỷ cũng chẳng chấp trước; 
đối với tâm hồi hướng chẳng sinh chấp trước; đối với đối tượng hồi 
hướng là quả vị Giác ngộ cao tột cũng chẳng chấp trước. Do không 
chấp trước nên chẳng rơi vào điên đảo. Đại Bồ-tát đã khởi tâm tùy 
hỷ hồi hướng như thế, gọi là sự tùy hỷ hồi hướng Vô thượng. 


"1 
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KINH ĐẠI BÁT NHÀ BA LA MẬT ĐA 
QUYỂN 170 


Phẩm 31: TÙY HỶ HỒI HƯỚNG @) 


Lại nữa thưa Đại sĩ, nếu Đại Bồ-tát đối với sự tu hành làm các 
sự nghiệp phước đức thì biết đúng đắn là ha sắc, ha thọ, tưởng, 
hành, thức; biết đúng đắn là lìa nhãn xứ, lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ; biết đúng đắn là ha sắc xứ, lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ ; 
biết đúng đắn là lìa nhãn giới, lìa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; biết đúng đắn là 
ha nhĩ giới, ha thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra; biết đúng đắn là la tỷ giới, la hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra; biết đúng đắn là la thiệt giới, la vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; biết đúng đắn là 
ha thân giới, ha xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra; biết đúng đắn là lìa ý giới, ha pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; 
biết đúng đắn là lìa địa giới, la thủy, hỏa, phong, không, thức giới; 
biết đúng đắn là lìa vô minh, lìa hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não; biết đúng đắn là lìa 
Bố thí ba-la-mật-đa, ha Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; biết đúng đắn là ha pháp không bên trong, lìa 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu 
vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; 
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biết đúng đắn là ha chân như, lìa pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn; biết đúng đắn là la Thánh đế khổ, la Thánh đế tập, diệt, đạo; 
biết đúng đắn là ha bốn Tĩnh lự, la bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
biết đúng đắn là ha tám Giải thoát, la tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ; biết đúng đắn là lìa bốn Niệm trụ, la bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo; biết đúng đắn là ha pháp môn giải thoát Không, lìa 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; biết đúng đắn là la năm 
loại mắt, la sáu phép thần thông; biết đúng đắn là la mười lực của 
Phật, la bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; biết đúng đắn là 
ha pháp không quên mất, la tánh luôn luôn xả; biết đúng đắn là lìa 
trí Nhất thiết, ha trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; biết đúng đắn 
là la tất cả pháp môn Đà-la-ni, ha tất cả pháp môn Tam-ma-địa; 
biết đúng đắn là lìa hạnh Đại Bồ-tát; biết đúng đắn là la quả vị 
Giác ngộ cao tột của Phật. Đại Bồ-tát ấy, đối với việc tu hành, làm 
các sự nghiệp phước đức, biết đúng đắn như thế là có khả năng tùy 
hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột một cách đúng đắn. 

Lại nữa thưa Đại đức, nếu Đại Bồ-tát biết đúng đắn việc tu 
hành tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức thì xa lìa tự tánh 
của việc tu hành, tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức; biết 
đúng đắn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, lìa tự tánh Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác; biết đúng đắn công đức của Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác, xa lìa tự tánh công đức của Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, biết đúng đắn Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, xa lìa tự tánh 
Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát; biết đúng đắn căn lành đã tu của 
Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát xa lìa tự tánh căn lành của Thanh văn, 
Độc giác, Bồ-tát; biết đúng đắn tâm Bồ-đề, xa lìa tự tánh tâm Bồ- 
để; biết đúng đắn tâm hồi hướng; xa lìa tự tánh tâm hồi hướng; biết 
đúng đắn sự hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, xa lìa tự tánh của 
sự hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; biết đúng đắn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, xa lìa tự tánh Bát-nhã ba-la-mật-đa; biết đúng đắn Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa, xa la tự tánh 
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Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa; biết 
đúng đắn pháp không bên trong, xa lìa tự tánh pháp không bên 
trong; biết đúng đắn pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh, xa ha tự tánh pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh; biết đúng đắn chân 
như, xa lìa tự tánh chân như; biết đúng đắn pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn, xa lìa tự tánh pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn; biết đúng đắn Thánh đế khổ, xa lìa tự tánh 
Thánh đế khổ; biết đúng đắn Thánh đế tập, diệt, đạo, xa lìa tự tánh 
Thánh đế tập, diệt, đạo; biết đúng đắn bốn Tĩnh lự, xa ha tự tánh 
bốn Tĩnh lự; biết đúng đắn bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, xa lìa 
tự tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; biết đúng đắn tám Giải 
thoát, xa lìa tự tánh tám Giải thoát; biết đúng đắn tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, xa lìa tự tánh tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; biết đúng đắn bốn Niệm trụ, xa lìa tự 
tánh bốn Niệm trụ; biết đúng đắn bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, xa ha 
tự tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; biết đúng đắn 
pháp môn giải thoát Không, xa lìa tự tánh pháp môn giải thoát 
Không; biết đúng đắn pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, 
xa lầa tự tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; biết đúng 
đắn năm loại mắt, xa la tự tánh năm loại mắt; biết đúng đắn sáu 
phép thần thông, xa lìa tự tánh sáu phép thần thông; biết đúng đắn 
mười lực của Phật, xa lìa tự tánh mười lực của Phật; biết đúng đắn 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, xa lìa tự tánh bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; biết đúng đắn 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 170 347 





pháp không quên mất, xa lìa tự tánh pháp không quên mất; biết 
đúng đắn tánh luôn luôn xả, xa lìa tự tánh tánh luôn luôn xả; biết 
đúng đắn trí Nhất thiết, xa lìa tự tánh trí Nhất thiết; biết đúng đắn 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, xa lìa tự tánh trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng; biết đúng đắn tất cả pháp môn Đà-la-ni, xa lìa tự 
tánh tất cả pháp môn Đà-la-ni; biết đúng đắn tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, xa lìa tự tánh tất cả pháp môn Tam-ma-địa; biết đúng 
đắn hạnh Đại Bồổ-tát, xa lìa tự tánh hạnh Đại Bồ-tát; biết đúng đắn 
quả vị Giác ngộ cao tột của Phật, xa lìa tự tánh quả vị Giác ngộ cao 
tột của Phật. Đại Bồ-tát ấy tu hành tánh xa lìa của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế thì có khả năng tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Lại nữa thưa Đại sĩ, các Đại Bồ-tát đối với căn lành công đức 
của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã nhập Niết-bàn và đệ 
tử, nếu muốn phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao 
tột, thì nên khởi sự tùy hỷ hồi hướng thế này, nghĩa là nghĩ như thế 
này: Như chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử đều đã 
điệt độ thì công đức căn lành cũng lại như vậy. Tâm đã phát khởi sự 
tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột của ta và đối tượng hồi 
hướng là quả vị Giác ngộ cao tột, tánh của chúng cũng vậy. Sự tùy 
hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột như thế là không có tư duy 
điên đảo, không có tâm điên đảo, không có nhận thức điên đảo. 
Nếu Đại Bồ-tát dùng sự chấp tướng làm phương tiện tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đối với tất cả công đức căn lành của Phật và đệ 
tử ấy, chấp lấy tướng tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột thì 
đó chẳng phải là sự tùy hỷ hồi hướng khéo léo đúng đắn; dùng công 
đức căn lành của chư Phật và đệ tử trong quá khứ, Đại Bồ-tát nên 
giữ lấy cảnh giới chẳng phải tướng, vô tướng. Đại Bồ-tát ấy, dùng ý 
niệm chấp tướng mà phát khởi tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột; vì vậy nên chẳng phải là sự tùy hỷ hổi hướng khéo léo đúng 
đắn, do nhân duyên này mà bị rơi vào tư duy điên đảo, tâm điên 
đảo, nhận thức điên đảo. Nếu Đại Bồ-tát chẳng dùng sự chấp tướng 
làm phương tiện tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với tất cả công 
đức căn lành của Phật và đệ tử ấy, lìa tưởng tùy hỷ hồi hướng quả 
vị Giác ngộ cao tột, vì vậy nên gọi là sự tùy hỷ hồi hướng khéo léo 
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đúng đắn. Do nhân duyên này, Đại Bồ-tát ấy, tùy hỷ hồi hướng đã 
ha tư duy điên đảo, tâm điên đảo, nhận thức điên đảo. 

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Di-lặc hỏi Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Thưa Đại đức, vì sao Đại Bồổ-tát đối với công đức căn lành 
của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng đệ tử, tùy hỷ cùng 
làm các sự nghiệp phước đức đều chẳng chấp tướng, mới có khả 
năng tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Đại sĩ nên biết, trong sự tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bồ-tát, có những phương tiện thiện xảo như thế; tuy chẳng 
chấp giữ tướng mà thành tựu được, chẳng phải ha Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà có khả năng phát khởi tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp 
phước đức, hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. 

Đại Bồ-tát Di-lặc nói: 

Thưa Đại đức Thiện Hiện, chớ nói như vậy! Vì sao? Vì trong 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu, tất cả công đức căn lành của Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng đệ tử đều không có sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được; các sự nghiệp phước đức tùy hỷ đã làm 
cũng không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; sự phát tâm hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột cũng không có sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được. Trong đó, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, nên quán thế này: Công đức căn lành của chư Phật và chúng đệ 
tử trong quá khứ, tánh đều tịch diệt; các sự nghiệp phước đức tùy 
hỷ đã làm, sự phát tâm hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, tánh đều 
tịch diệt. Nếu ta đối với công đức căn lành của tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác và chúng đệ tử ấy, mà chấp tướng phân biệt, đối 
với các sự nghiệp phước đức đã cùng làm và tùy hỷ, sự phát tâm 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột mà chấp tướng phân biệt; dùng 
sự chấp tướng phân biệt ấy làm phương tiện để phát khởi hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì chư Phật Thế Tôn đều không 
chấp thuận. Vì sao? Vì đối với chư Phật Thế Tôn và chúng đệ tử đã 
diệt độ mà chấp tướng phân biệt, tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì đó là hữu sở đắc lớn lao. Vì vậy nên Đại Bồổ-tát muốn 
đối với công đức căn lành của chư Phật và chúng đệ tử, phát khởi 
sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột một cách đúng đắn thì 
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chẳng nên ở trong đó, khởi lên cái hữu sở đắc, chấp tướng phân 
biệt về sự tùy hỷ hồi hướng. Nếu ở trong ấy, dấy khởi cái hữu sở 
đắc, chấp tướng phân biệt về sự tùy hỷ, thì Phật chẳng nói là những 
người kia có được nghĩa lợi lớn. Vì sao? Vì tâm tùy hỷ hồi hướng 
như vậy là vọng tưởng phân biệt, xen lẫn độc dược. Thí như có thức 
ăn, tuy đủ mùi vị, màu sắc ngon lành nhưng có lẫn độc dược, người 
ngu không biết, tham lam lấy ăn, tuy lúc đầu vừa ý hoan hỷ thích 
thú, nhưng sau, thức ăn tiêu hóa, phải chịu các khổ; hoặc suýt chết, 
hoặc mất mạng. Loại Bổ-đặc-già-la như thế là chẳng khéo thọ trì, 
chẳng khéo quán sát, chẳng khéo đọc tụng, chẳng biết rõ nghĩa mà 
bảo với chủng tánh Đại thừa rằng: Đến đây! Thiện nam, ông đối 
với tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở quá khứ, vị lai, và hiện 
tại, từ mới phát tâm cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
chuyển pháp luân nhiệm mầu, độ vô lượng chúng sinh, đã nhập Vô 
dư Niết-bàn, cho đến khi pháp diệt, ở khoảng ấy, hoặc căn lành đã 
chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang 
chứa nhóm khi tu hành Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí 
ba-la-mật-đa; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang 
chứa nhóm khi trụ pháp không bên trong; hoặc căn lành đã chứa 
nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi trụ pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; hoặc căn 
lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi trụ chân 
như; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm 
khi trụ pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; hoặc căn lành đã 
chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi trụ Thánh đế khổ; 
hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi 
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trụ Thánh đế tập, diệt, đạo; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa 
nhóm, đang chứa nhóm khi tu bốn Tĩnh lự; hoặc căn lành đã chứa 
nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang 
chứa nhóm khi tu tám Giải thoát; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ 
chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ: hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm khi tu bốn Niệm trụ: hoặc căn lành đã chứa nhóm, 
sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; 
hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu 
pháp môn giải thoát Không; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa 
nhóm, đang chứa nhóm khi tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa 
nhóm khi tu năm loại mắt; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa 
nhóm, đang chứa nhóm khi tu sáu phép thần thông; hoặc căn lành 
đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu mười lực của 
Phật; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm 
khi tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc căn lành đã 
chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu pháp không 
quên mất; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa 
nhóm khi tu tánh luôn luôn xả; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ 
chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu trí Nhất thiết; hoặc căn lành đã 
chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng: hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang 
chứa nhóm khi tu tất cả pháp môn Đà-la-ni; hoặc căn lành đã chứa 
nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa 
nhóm khi dốc làm nghiêm tịnh cõi Phật; hoặc căn lành đã chứa 
nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi dốc đem lại mọi thành 
tựu cho hữu tình; hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, 
giải thoát tri kiến uẩn và tất cả vô số, vô lượng, vô biên công đức 
khác của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; hoặc tất cả căn lành 
hữu lậu của đệ tử Phật; hoặc công đức của chư Như Lai Ứng Chánh 
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Đẳng Giác đã, sẽ và đang thọ ký cho quả vị Độc giác, trời, người...; 
hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm của 
các chúng Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiển-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết- 
lộ-trà, Khẩn-nai-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân.., hoặc căn 
lành đối với các công đức phát khởi, tùy hỷ hồi hướng của bao 
thiện nam, thiện nữ Tất cả như thế, đều được tập hợp lại, cân nhắc, 
suy lường, hiện tại đều tùy hỷ, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi 
hướng tới quả vị Giác ngộ cao tột. Sự tùy hỷ hồi hướng đã nói như 
thế là dùng hữu sở đắc, phân biệt chấp tướng làm phương tiện, như 
thức ăn lẫn chất độc, trước lợi sau hại, cho nên đây chẳng phải là 
sự tùy hỷ hồi hướng tốt đẹp, đúng đắn. Vì sao? Vì đã dùng hữu sở 
đắc, chấp vào tướng phân biệt mà phát khởi tâm tùy hỷ hổi hướng 
có nhân, có duyên, có tác ý, có hý luận, chẳng tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; vì sự nêu bày có lẫn chất độc ấy tức là hủy báng 
Phật, chẳng theo lời Phật dạy, chẳng theo pháp đã thuyết giảng, 
vậy chủng tánh Bổ-đặc-già-la của Bồổ-tát chẳng nên theo điều đã 
nói đó để tu học. Do đó, thưa Đại đức, nên nói các thiện nam, thiện 
nữ trụ nơi Bồ-tát thừa trụ như thế nào? Nên đối với công đức căn 
lành của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng đệ tử trong quá 
khứ, vị lai, hiện tại ở mười phương thế giới, tùy hỷ hổi hướng ra 
sao? Đó là các Đức Phật kia, từ mới phát tâm đến khi đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm mầu, độ vô lượng chúng 
sinh, đã nhập Vô dư Niết-bàn ... cho đến pháp diệt, ở trong khoảng 
ấy, hoặc các căn lành đã chứa nhóm khi tu Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc các căn lành đã chứa nhóm khi tu Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi trụ 
pháp không bên trong; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi trụ pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất 
cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; hoặc căn 
lành đã chứa nhóm khi trụ chân như; hoặc căn lành đã chứa nhóm 
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khi trụ pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; hoặc căn lành đã 
chứa nhóm khi trụ Thánh đế khổ; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi 
trụ Thánh đế tập, diệt, đạo; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu bốn 
Tĩnh lự; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu tám Giải thoát; 
hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu bốn Niệm 
trụ; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; 
hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu pháp môn giải thoát Không; 
hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu năm loại mắt; hoặc 
căn lành đã chứa nhóm khi tu sáu phép thần thông; hoặc căn lành 
đã chứa nhóm khi tu mười lực của Phật; hoặc căn lành đã chứa 
nhóm khi tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc căn 
lành đã chứa nhóm khi tu pháp không quên mất; hoặc căn lành đã 
chứa nhóm khi tu tánh luôn luôn xả; hoặc căn lành đã chứa nhóm 
khi tu trí Nhất thiết; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng: hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu tất 
cả pháp môn Đà-la-ni; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi dốc làm 
nghiêm tịnh cõi Phật; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi dốc đem lại 
mọi sự thành tựu cho hữu tình; hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, 
giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn và tất cả vô số, vô lượng, vô 
biên công đức khác của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; hoặc 
tất cả căn lành hữu lậu của đệ tử Phật; hoặc công đức của chư Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã, đang, sẽ thọ ký cho quả vị Độc giác, 
trời, người..; hoặc căn lành đã chứa nhóm của các chúng Trời, 
Rồng, Dược-xoa, Kiển-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại- 
lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân... hoặc căn lành đối với các 
công đức phát khởi tùy hỷ hồi hướng của các thiện nam, thiện nữ, 
các hàng thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát thừa, đối với công đức căn 
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lành đó phát khởi tùy hỷ hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột như thế 
nào? 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Thưa Đại sĩ, các thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát thừa, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nếu muốn chẳng phạm vào việc hủy báng 
chư Phật Thế Tôn khi phát tâm tùy hỷ hồi hướng, thì nên nghĩ thế 
này: Như chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng Phật trí vô 
thượng, hiểu rõ, biết khắp các căn lành công đức, có loại như vậy, 
có pháp như vậy, để mà tùy hỷ; ta nay cũng nên tùy hỷ như thế. Lại 
như Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng Phật trí vô thượng, hiểu 
rõ, biết khắp nên dùng các sự nghiệp, phước đức như thế để hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột; ta nay cũng nên hồi hướng như thế. 
Các thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát thừa, đối với căn lành công đức 
của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, nên khởi sự 
tùy hỷ hồi hướng như thế. Nếu khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế, thì 
tức là chẳng hủy báng Phật mà là theo đúng lời Phật dạy, theo Pháp 
Phật nói; Đại Bồ-tát ấy, với tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy, hoàn 
toàn xa lìa mọi thứ độc hại, cuối cùng đạt đến đúng nẻo cam lộ của 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa thưa Đại sĩ, các thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát thừa, 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với căn lành công đức của chư 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, nên khởi sự tùy hỷ 
hồi hướng như thế này: Như sắc chẳng đọa vào các cõi Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như thọ, 
tưởng, hành, thức chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; 
đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải là quá khứ, vị lai, hiện tại, 
tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như nhãn xứ chẳng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng 
phẩi quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; 
như nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như sắc xứ chẳng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì 
chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
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vậy; như thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như nhãn 
giới chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa 
vào ba cõi thì chẳng phẩi quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hổi hướng 
cũng nên như vậy; như sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như nhĩ 
giới chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa 
vào ba cõi thì chẳng phẩi quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hổi hướng 
cũng nên như vậy; như thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như tỷ giới chẳng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì 
chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; 
đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy 
hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như thiệt giới chẳng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hổi hướng cũng nên như vậy; như vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã 
chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ 
hồi hướng cũng nên như vậy; như thân giới chẳng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã 
chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ 
hồi hướng cũng nên như vậy; như ý giới chẳng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như pháp 
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giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào 
ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng 
cũng nên như vậy; như địa giới chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã 
chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ 
hồi hướng cũng nên như vậy; như vô minh chẳng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng 
đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi 
hướng cũng nên như vậy; như Bố thí ba-la-mật-đa chẳng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng 
phẩi quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hổi hướng cũng nên như vậy; 
như Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào 
ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng 
cũng nên như vậy; như pháp không bên trong chẳng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu 
vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa 
vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hổi hướng 
cũng nên như vậy; như chân như chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như pháp giới, pháp 
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tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hỷ hổi hướng cũng nên như vậy; như Thánh đế khổ chẳng 
đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi 
thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hổi hướng cũng nên 
như vậy; như Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như bốn Tĩnh lự 
chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào 
ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng 
cũng nên như vậy; như bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì 
chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như tám Giải thoát chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hỷ hổi hướng cũng nên như vậy; như tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hổi hướng cũng nên như vậy; như bốn Niệm trụ 
chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào 
ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng 
cũng nên như vậy; như bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng 
phẩi quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; 
như pháp môn giải thoát Không chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hổi hướng cũng nên như vậy; như năm loại mắt 
chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào 
ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng 
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cũng nên như vậy; như sáu phép thần thông chẳng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như 
mười lực của Phật chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; 
đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy 
hỷ hổi hướng cũng nên như vậy; như bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã 
chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ 
hồi hướng cũng nên như vậy; như pháp không quên mất chẳng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì 
chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như tánh luôn luôn xả chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như trí Nhất thiết 
chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào 
ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng 
cũng nên như vậy; như trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng 
đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi 
thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên 
như vậy; như tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như giới uẩn chẳng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì 
chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn 
chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào 
ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng 
cũng nên như vậy; như Dự lưu quả chẳng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại, tùy hỷ hổi hướng cũng nên như vậy; như Nhất lai 
quả, Bất hoàn quả, A-la-hán quả chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, 
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Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như quả vị Độc giác 
chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào 
ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng 
cũng nên như vậy; như các hạnh Đại Bồ-tát chẳng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại, tùy hỷ hổi hướng cũng nên như vậy. Vì sao? Vì chư 
pháp ấy, tự tánh là không nên chẳng đọa vào ba cõi, chẳng phải 
thuộc về ba đời, tùy hỷ hổi hướng cũng lại như vậy; đó là vì chư 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, tự tánh là không nên chẳng đọa 
vào ba cõi, chẳng phải thuộc về ba đời; vì công đức của chư Phật, 
tự tánh là không nên chẳng đọa vào ba cõi, chẳng phải thuộc về ba 
đời; vì Thanh văn, Độc giác và trời, người.., tự tánh là không nên 
chẳng đọa vào ba cõi, chẳng phải thuộc về ba đời; vì các căn lành 
ấy, tự tánh là không nên chẳng đọa vào ba cõi, chẳng phải thuộc 
về ba đời; vì tùy hỷ ấy, tự tánh là không nên chẳng đọa vào ba cối, 
chẳng phải thuộc về ba đời; vì pháp thuộc đối tượng hồi hướng, tự 
tánh là không nên chẳng đọa vào ba cõi, chẳng phải thuộc về ba 
đời; vì chủ thể là người hồi hướng, tự tánh là không nên chẳng đọa 
vào ba cõi, chẳng phải thuộc về ba đời. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật 
về sắc chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật 
về thọ, tưởng, hành, thức chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng làm 
phương tiện, dùng hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy 
hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì các pháp sắc... tự 
tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, nên 
chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hổi hướng cái 
không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
nhãn xứ chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như 
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thật về nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng 
kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự 
tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp nhãn xứ... 
tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chẳng 
thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hổi hướng cái không sở 
hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật 
về sắc xứ chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như 
thật về thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu 
tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát 
sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
sắc xứ... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở 
hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng 
cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật 
về nhãn giới chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết 
như thật về sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng 
kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh 
sự tùy hỷ hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp nhãn 
giới... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, 
chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái 
không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật 
về nhĩ giới chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như 
thật về thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 
Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm 
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phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp nhĩ giới... tự 
tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chẳng 
thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hổi hướng cái không sở 
hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật 
về tỷ giới chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như 
thật về hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 
Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm 
phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp tỷ giới... tự tánh 
là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chẳng thể 
dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hổi hướng cái không sở 
hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật 
về thiệt giới chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết 
như thật về vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia 
làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự 
tùy hỷ hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp thiệt 
giới... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, 
chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hổi hướng cái 
không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật 
về thân giới chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết 
như thật về xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng 
kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh 
sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp thân 
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giới... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, 
chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái 
không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
ý giới chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật 
về pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều 
chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu 
chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương 
tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hổi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp ý giới... tự tánh là 
bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chẳng thể dùng 
pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN II 


Phẩm 31: TÙY HỶ HỒI HƯỚNG (4) 


Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
địa giới chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật 
về thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu 
tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát 
sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
địa giới.. tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở 
hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng 
cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
vô minh chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như 
thật về hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 
Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm 
phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ 
hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp vô minh... tự 
tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chẳng 
thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hổi hướng cái không sở 
hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
Bố thí ba-la-mật-đa chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; 
biết như thật về Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều 
chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu 
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chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương 
tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hổi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp Bố thí ba-la-mật- 
đa... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, 
chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái 
không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
pháp không bên trong chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; biết như thật về pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 
Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm 
phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ 
hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp pháp không bên 
trong... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, 
chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái 
không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
chân như chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như 
thật về pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng 
phẩi quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể 
dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương 
tiện để phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Vì pháp chân như... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì 
không có sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ 
hổi hướng cái không sở hữu. 
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Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
Thánh đế khổ chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết 
như thật về Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu 
tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát 
sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
Thánh đế khổ... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không 
có sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hôi 
hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
bốn Tĩnh lự chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như 
thật về bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng 
đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng 
phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy 
hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị 
Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp bốn Tĩnh lự... tự tánh là bất sinh. 
Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chẳng thể dùng pháp 
không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
tám Giải thoát chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết 
như thật về tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng 
đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba 
cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời 
thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc 
làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hổi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Vì pháp tám Giải thoát... tự tánh là bất sinh. Nếu 
pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở 
hữu kia mà tùy hỷ hổi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
bốn Niệm trụ chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết 
như thật về bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, 
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vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng 
kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự 
tùy hỷ hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp bốn 
Niệm trụ... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở 
hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hổi hướng 
cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật 
về pháp môn giải thoát Không chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới; biết như thật về pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều 
chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu 
chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương 
tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp pháp môn giải 
thoát Không... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có 
sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi 
hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
năm loại mắt chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết 
như thật về sáu phép thần thông chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng 
kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự 
tùy hỷ hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp năm loại 
mắt.. tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, 
chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái 
không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
mười lực của Phật chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; 
biết như thật về bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi 
thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì 
chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hổi hướng quả vị Giác ngộ cao 
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tột. Vì sao? Vì pháp mười lực của Phật.. tự tánh là bất sinh. Nếu 
pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở 
hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
pháp không quên mất chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; biết như thật về tánh luôn luôn xả chẳng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng 
hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để 
phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì 
pháp pháp không quên mất... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất 
sinh thì không có sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà 
tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
trí Nhất thiết chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết 
như thật về trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng 
phẩi quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể 
dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương 
tiện để phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Vì pháp trí Nhất thiết... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh 
thì không có sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy 
hỷ hồi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; biết như thật về tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì 
chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì 
chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao 
tột. Vì sao? Vì pháp tất cả pháp môn Đà-la-ni... tự tánh là bất sinh. 
Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chẳng thể dùng pháp 
không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
giới uẩn chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như 
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thật về định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn 
chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa 
vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải 
ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở 
đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hổi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp giới uẩn... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp 
là bất sinh thì không có sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu 
kia mà tùy hỷ hổi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
Dự lưu quả chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như 
thật về Nhất lai quả, Bất hoàn quả, A-la-hán quả chẳng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì 
chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì 
chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hổi hướng quả vị Giác ngộ cao 
tột. Vì sao? Vì pháp Dự lưu quả... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là 
bất sinh thì không có sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia 
mà tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
các quả vị Độc giác chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 
Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm 
phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ 
hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp các quả vị Độc 
giác... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, 
chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái 
không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
các hạnh Đại Bồ-tát chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 
Nếu chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. 
Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương 
tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hổi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp các hạnh Đại Bồ- 
tát... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, 
chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái 
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không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, biết như thật về 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu 
tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương tiện để phát 
sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp 
là bất sinh thì không có sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu 
kia mà tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Đại Bồ-tát ấy tùy hỷ hôi 
hướng như thế, không lẫn lộn các thứ độc hại, cuối cùng đạt đến 
đúng nẻo cam lộ của quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa thưa Đại sĩ, trụ ở Bồ-tát thừa, các thiện nam, thiện nữ 
nếu dùng hữu tướng làm phương tiện, hoặc hữu sở đắc làm phương 
tiện, đối với căn lành công đức của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
và các đệ tử, phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, 
thì như vậy là tùy hỷ hồi hướng tà vạy. Tâm tùy hỷ hồi hướng tà 
vạy này, chẳng được chư Phật Thế Tôn khen ngợi, chẳng có khả 
năng làm viên mãn các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; cũng chẳng có khả năng làm viên 
mãn bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; cũng chẳng có 
khả năng làm viên mãn tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ; cũng chẳng có khả năng làm viên mãn bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; cũng chẳng có khả năng làm 
viên mãn pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. Do vì chẳng có khả năng 
làm viên mãn Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa nên chẳng có khả năng làm viên mãn bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc; chẳng có khả năng làm viên mãn tám 
Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; chẳng có 
khả năng làm viên mãn bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; 
chẳng có khả năng làm viên mãn pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; chẳng có 
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khả năng làm viên mãn pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; cũng chẳng có 
khả năng viên chứng chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; 
cũng chẳng có khả năng viên chứng Thánh đế khổ, Thánh đế tập, 
Thánh đế diệt, Thánh đế đạo. Do vì chẳng có khả năng viên chứng 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; nên chẳng có khả năng viên chứng chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; chẳng có khả năng viên 
chứng Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo, 
nên chẳng có khả năng viên chứng năm loại mắt, sáu phép thần 
thông; cũng chẳng có khả năng làm viên mãn mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng chẳng có khả năng 
làm viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; cũng chẳng 
có khả năng làm viên mãn trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng; cũng chẳng có khả năng làm viên mãn tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Do vì chẳng có khả năng 
viên chứng năm loại mắt, sáu phép thần thông; chẳng có khẩ năng 
làm viên mãn mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
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biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng; chẳng có khả năng làm viên mãn pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả; chẳng có khả năng làm viên mãn trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; chẳng có khả năng làm viên mãn 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa, nên chẳng 
có khả năng làm viên mãn sự nghiêm tịnh nơi cõi Phật; cũng chẳng 
có khả năng làm viên mãn sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình. Do vì 
chẳng có khả năng làm viên mãn sự nghiêm tịnh nơi cõi Phật; 
chẳng có khả năng làm viên mãn sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình 
nên chẳng có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? 
Vì những vị ấy đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng có lẫn lộn các thứ độc 
hại. 

Lại nữa thưa Đại sĩ, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa nên nghĩ thế này: Như tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở 
mười phương thế giới, hiểu rõ như thật về các căn lành công đức, có 
pháp như thế, để có thể nương vào pháp ấy mà phát sinh sự tùy hỷ 
hổi hướng không điên đảo. Ta nay cũng phải nương vào pháp như 
thế mà phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì đó 
là sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng chân chánh. 

Bấy giờ, Thế Tôn khen Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Hay thay, hay thay! Thiện Hiện, nay ông đã làm được việc 
của Phật làm, đó là vì các Đại Bồ-tát.. mà khéo nói về sự tùy hỷ 
hồi hướng dứt mọi điên đảo. Chỗ thuyết giảng về sự tùy hỷ hồi 
hướng như thế là đã dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm 
phương tiện, vô nhiễm làm phương tiện, vô tịnh làm phương tiện, vô 
tánh tự tánh làm phương tiện, tự tướng không làm phương tiện, tự 
tánh không làm phương tiện, chân như làm phương tiện, pháp giới 
làm phương tiện, pháp tánh làm phương tiện, tánh không hư vọng 
làm phương tiện, thật tế làm phương tiện. 

Này Thiện Hiện, giả sử tất cả hữu tình trong thế giới ba lần 
ngàn đều được thành tựu mười nẻo thiện nghiệp, bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm phép thần thông thì theo ý ông thế 
nào? Công đức của các hữu tình ấy nhiều chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 
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Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với căn 
lành công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, 
phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng không tham đắm vướng mắc thì công 
đức đạt được hơn trước rất nhiều. Này Thiện Hiện, các thiện nam, 
thiện nữ ấy đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế là tối thắng, là tôn 
quý, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì 
hơn. 

Lại nữa Thiện Hiện, giả sử tất cả hữu tình trong thế giới ba lần 
ngàn đều đắc quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, có các thiện 
nam, thiện nữ đối với các bậc đã chứng đắc bốn quả vị ấy, suốt đời 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, dùng vô lượng các thứ y 
phục, đồ ăn uống, đồ nằm, thuốc men và các đồ dùng khác cung 
cấp, thì theo ý ông thế nào? Các thiện nam, thiện nữ đó, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với căn 
lành công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, 
phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng không tham vướng thì phước đức đạt 
được hơn trước rất nhiều. Này Thiện Hiện, thiện nam, thiện nữ ấy 
đã khởi sự tùy hỷ hổi hướng như thế là tối thắng, là tôn quý, là vi 
diệu, là cao cả, là không øì trên, không gì bằng, không gì hơn. 

Lại nữa Thiện Hiện, giả sử tất cả hữu tình trong thế giới ba 
lần ngàn đều thành bậc Độc giác, có các thiện nam, thiện nữ đối 
với vô số các bậc Độc giác ấy, suốt đời cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, dùng vô lượng các thứ y phục, đổ ăn uống, đồ 
nằm, thuốc men và các đồ dùng khác cung cấp, thì theo ý ông thế 
nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, nếu các thiện nam, thiện nữ đối với căn 
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lành công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, 
phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng không tham vướng thì phước đức đạt 
được hơn trước rất nhiều. Này Thiện Hiện, thiện nam, thiện nữ ấy 
đã khởi sự tùy hỷ hổi hướng như thế là tối thắng, là tôn quý, là vi 
diệu, là cao cả, là không øì trên, không gì bằng, không gì hơn. 

Lại nữa Thiện Hiện, giả sử tất cả hữu tình trong thế giới ba lần 
ngàn đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, lại nếu tất cả hữu tình 
ở vô số thế giới trong mười phương đều đối với sự hướng đến quả vị 
Giác ngộ cao tột ấy, và tất cả nơi chốn của Đại Bồ-tát, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen, dùng vô lượng các thứ y phục, đồ 
ăn uống, đổ nằm, thuốc men và các vật dụng nuôi sống cùng bao 
thứ vui thích thượng diệu khác mà cung cấp, trải qua vô số đại kiếp, 
thì theo ý ông thế nào? Các hữu tình ấy do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều! Số 
phước đức ấy là vô số, vô biên, dùng sự tính đếm, thí dụ khó có thể 
lường biết hết được. Bạch Thế Tôn, nếu số phước ấy có hình sắc thì 
vô số thế giới trong mười phương cũng không thể chứa hết. 

Phật dạy: 

-Hay thay, hay thay! Thiện Hiện, số lượng phước đức ấy, đúng 
như ông đã nói. Nếu các thiện nam, thiện nữ đối với căn lành công 
đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử mà khởi 
sự tùy hỷ hồi hướng không đắm chấp thì phước đức đạt được hơn 
trước rất nhiều. Này Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ ấy đã khởi 
sự tùy hỷ hổi hướng như thế là tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là 
cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Này Thiện 
Hiện, nếu đem phước trước so với phước này thì trăm phần chẳng 
bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng 
một, ức phần chẳng bằng một, trăm ức phần chẳng bằng một, ngàn 
ức phân chẳng bằng một, trăm ngàn ức phần chẳng bằng một, vô số 
trăm ngàn ức phần chẳng bằng một, phần toán số, phần tính đếm, 
phần thí dụ cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì các hữu tình ấy đã thành tựu mười nẻo thiện nghiệp, 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm phép thần thông, 
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đều dùng hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện; các thiện nam, 
thiện nữ ấy cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, dùng vô 
lượng các thứ y phục, đồ ăn uống, đồ nằm, thuốc men và các thứ vật 
dụng khác cung cấp cho những bậc chứng quả Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và các bậc Độc giác; số phước đạt được đều dùng 
hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện. Các hữu tình ấy cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, dùng vô lượng các thứ y 
phục, đồ ăn uống, đổ nằm, thuốc men và những vật dụng nuôi sống 
khác cùng bao thứ vui thích thượng diệu khác, cung cấp cho các 
chúng Bồ-tát hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột ấy, phước đức đạt 
được đều dùng hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện. 

Bấy giờ, bốn Đại Thiên vương cùng với đông đủ hai vạn Thiên 
tử quyến thuộc, vui mừng hết mực, liền chắp tay, đảnh lễ nơi chân 
Phật, bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát như vậy mới có khả năng phát 
khởi sự tùy hỷ hổi hướng rộng lớn như thế, đó là Đại Bổ-tát với 
phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm 
phương tiện, đối với căn lành công đức của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột. Phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế thì chẳng rơi vào 
pháp hai, pháp chẳng hai. 

Khi ấy, Thiên đế Thích cùng với vô lượng trăm ngàn Thiên tử 
quyến thuộc mỗi người đều cầm các thứ tràng hoa, hương đốt, 
hương xoa, hương rải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ 
ngọc quý vô giá ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời để cúng dường 
Phật, bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát như thế mới có khả năng phát 
khởi sự tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như vậy, đó là Đại Bồ-tát với 
phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm 
phương tiện, đối với căn lành công đức của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột. Đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế thì chẳng rơi vào 
pháp hai, pháp chẳng hai. 
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Tiếp đến là các vị Thiên vương: Thiên vương Tô-dạ-ma cùng 
với đầy đủ vô lượng trăm ngàn Thiên tử quyến thuộc mỗi người đều 
cầm các thứ tràng hoa, hương đốt, hương xoa, hương rải, y phục, anh 
lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý vô giá ở cõi trời, tấu các 
khúc nhạc trời để cúng dường Phật, bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát như vậy mới có khả năng phát 
khởi sự tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như vậy, đó là Đại Bồ-tát với 
phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm 
phương tiện, đối với căn lành công đức của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột. Đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế thì chẳng rơi vào 
pháp hai, pháp chẳng hai. 

Thiên vương San-đổ-sử-đa cùng với đầy đủ vô lượng trăm 
ngàn Thiên tử quyến thuộc mỗi người đều cầm các thứ tràng hoa, 
hương đốt, hương xoa, hương rải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng 
báu, các thứ ngọc quý vô giá ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời để 
cúng dường Phật, bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát như vậy mới có khả năng phát 
khởi sự tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như vậy, đó là Đại Bồổ-tát với 
phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm 
phương tiện, đối với căn lành công đức của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột. Đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế thì chẳng rơi vào 
pháp hai, pháp chẳng hai. 

Thiên vương Thiện Biến Hóa cùng với đầy đủ vô lượng trăm 
ngàn Thiên tử quyến thuộc mỗi người đều cầm các thứ tràng hoa, 
hương đốt, hương xoa, hương rải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng 
báu, các thứ ngọc quý vô giá ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời để 
cúng dường Phật, bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát như vậy mới có khả năng phát 
khởi sự tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như vậy, đó là Đại Bồổ-tát với 
phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm 
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phương tiện, đối với căn lành công đức của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột. Đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế thì chẳng rơi vào 
pháp hai, pháp chẳng hai. 

Thiên vương Tối Tự Tại cùng với đây đủ vô lượng trăm ngàn 
Thiên tử quyến thuộc mỗi người đều cầm các thứ tràng hoa, hương 
đốt, hương xoa, hương rải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các 
thứ ngọc quý vô giá ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời để cúng 
dường Phật, bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát như vậy mới có khả năng phát 
khởi sự tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như vậy, đó là Đại Bồ-tát với 
phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm 
phương tiện, đối với căn lành công đức của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột. Đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế thì chẳng rơi vào 
pháp hai, pháp chẳng hai. 

Rồi Thiên vương Đại Phạm cùng với đây đủ vô lượng, vô số 
trăm ngàn chúng Phạm thiên đến trước Phật, đảnh lễ nơi chân Phật, 
cùng bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, thật hy hữu! Đại Bồ-tát như vậy đã được Bát- 
nhã ba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ nên đã vượt 
hơn căn lành của các các thiện nam, thiện nữ đã tu ở trước, không 
có phương tiện thiện xảo, theo nẻo hữu tướng, hữu sở đắc. 

Đến lượt các vị Trời: Trời Cực quang tịnh cùng với đầy đủ vô 
lượng, vô số trăm ngàn chúng trời Quang đến trước Phật, đảnh lễ 
nơi chân Phật, đồng thanh bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thật hy hữu! Đại Bồ-tát như thế vì đã được 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã 
vượt hơn căn lành của các các thiện nam, thiện nữ đã tu ở trước, 
không phương tiện thiện xảo, theo nẻo hữu tướng, hữu sở đắc. 

Trời Biến tịnh cùng với đây đủ vô lượng, vô số trăm ngàn 
chúng trời Tịnh đến trước Phật, đảnh lễ nơi chân Phật, đồng thanh 
bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thật hy hữu! Đại Bồ-tát như thế vì đã được 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã 
vượt hơn căn lành của các các thiện nam, thiện nữ đã tu ở trước, 
không phương tiện thiện xảo, theo nẻo hữu tướng, hữu sở đắc. 

Trời Quảng quả cùng với đầy đủ vô lượng, vô số trăm ngàn 
chúng trời Quảng đến trước Phật, đảnh lễ nơi chân Phật, đồng thanh 
bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thật hy hữu! Đại Bồ-tát như thế vì đã được 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã 
vượt hơn căn lành của các các thiện nam, thiện nữ đã tu ở trước, 
không phương tiện thiện xảo, theo nẻo hữu tướng, hữu sở đắc. 

Trời Sắc cứu cánh cùng với đầy đủ vô lượng, vô số trăm ngàn 
chúng trời Tịnh cư đến trước Phật, đảnh lễ nơi chân Phật, đồng 
thanh bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thật hy hữu! Đại Bồ-tát như thế vì đã được 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã 
vượt hơn căn lành của các các thiện nam, thiện nữ đã tu ở trước, 
không phương tiện thiện xảo, theo nẻo hữu tướng, hữu sở đắc. 

Bấy giờ, Phật bảo với các chúng trời Tứ đại vương, trời Ba 
mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa 
tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại 
phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực 
quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến 
tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng 
quả, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, 
trời Sắc cứu cánh... rằng: 

-Giả sử tất cả hữu tình trong thế giới ba lần ngàn đều phát 
tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, đối với khắp tất cả chư Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại trong mười phương 
thế giới, từ sơ phát tâm cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
chuyển pháp luân nhiệm mẫu, sau khi nhập Vô dư Niết-bàn, cho 
đến pháp diệt, ở trong khoảng ấy, có căn lành tương ưng với sự tu 
tập Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc có căn lành tương ưng với sự an trú pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu 
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vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; 
hoặc có căn lành tương ưng với sự an trú chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn; hoặc có căn lành tương ưng với sự an trú 
Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; hoặc có 
căn lành tương ưng với sự tu tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập tám Giải 
thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ: hoặc có căn 
lành tương ưng với sự tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo; hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện; hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông; hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc có căn 
lành tương ưng với sự tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả; hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng: hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc có 
căn lành tương ưng với sự tu tập các hạnh Đại Bồ-tát; hoặc có căn 
lành tương ưng với sự tu tập quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật; 
hoặc có căn lành của các đệ tử; hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, 
giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác và vô lượng, vô biên pháp Phật khác; hoặc pháp đã nói 
của chư Như Lai, hoặc ba sự nghiệp phước đức là thí tánh, giới tánh 
tu tánh, đã nương vào pháp ấy mà tu tập được; hoặc nương vào pháp 
ấy dốc sức tu học, đắc quả Dự lưu, đắc quả Nhất lai, đắc quả Bất 
hoàn, đắc quả A-la-hán, đắc quả Độc giác, đắc nhập Chánh tánh ly 
sinh của Bồ-tát; hoặc căn lành có được của các hữu tình do tu hành 
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Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã... tất cả như 
vậy, tập hợp lại cân nhắc suy lường, dùng có tướng làm phương 
tiện, có sở đắc làm phương tiện, có sự tham đắm làm phương tiện, 
có sự tạo tác làm phương tiện, có hai, chẳng phải hai làm phương 
tiện khởi ngay sự tùy hỷ rồi hổi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Và 
có các thiện nam, thiện nữ phát tâm hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột đối với khắp tất cả chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở quá 
khứ, vị lai, hiện tại trong mười phương thế giới, từ mới phát tâm cho 
đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm mầu, 
sau khi nhập Vô dư Niết-bàn, cho đến pháp diệt, ở trong khoảng ấy, 
có căn lành tương ưng với sự tu tập Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc có căn lành tương ưng với 
sự an trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tắn mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh; hoặc có căn lành tương ưng với sự 
an trú chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; hoặc có 
căn lành tương ưng với sự an trú Thánh đế khổ, Thánh đế tập, 
Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; hoặc có căn lành tương ưng với sự tu 
tập bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; hoặc có căn lành 
tương ưng với sự tu tập tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ; hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; hoặc có căn lành tương ưng với 
sự tu tập pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện; hoặc có căn lành tương ưng với sự 
tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông; hoặc có căn lành tương 
ưng với sự tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
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bất cộng; hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả; hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; hoặc có căn lành 
tương ưng với sự tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập các hạnh Đại 
Bồ-tát; hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật; hoặc có căn lành của các đệ tử; hoặc giới uẩn, 
định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và vô lượng, vô biên pháp Phật khác; 
hoặc pháp của chư Như Lai đã nói, hoặc ba sự nghiệp phước đức là 
thí tánh, giới tánh, tu tánh, đã nương vào pháp ấy mà tu tập được; 
hoặc nương vào pháp ấy dốc sức tu học, đắc quả Dự lưu, đắc quả 
Nhất lai, đắc quả Bất hoàn, đắc quả A-la-hán, đắc quả Độc giác, 
đắc nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát; hoặc căn lành có được của 
các hữu tình do tu hành Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã.... tất cả như vậy, tập hợp lại cân nhắc suy lường, dùng 
không tướng làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, không 
nhiễm trước làm phương tiện, không tạo tác làm phương tiện, không 
hai, chẳng phải hai làm phương tiện, khởi ngay sự tùy hỷ, đã tùy hỷ 
rồi hồi hướng tới quả vị Giác ngộ cao tột, thì sự tùy hỷ hồi hướng 
của các thiện nam, thiện nữ ấy là tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là 
cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không øì hơn, đối với sự tùy 
hỷ hồi hướng của hữu tình nói trước thì trăm phần nhiều hơn, ngàn 
phần nhiều hơn, trăm ngàn lần nhiều hơn, ức lần nhiều hơn, trăm ức 
lần nhiều hơn, ngàn ức lần nhiều hơn, trăm ngàn ức lần nhiều hơn, 
vô số trăm ngàn ức lần nhiều hơn; mọi sự gấp bội của số lượng, tính 
toán, thí dụ, kể cả cực số cũng hơn rất nhiều. 


"1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 172 


Phẩm 31: TÙY HỶ HỒI HƯỚNG (5) 


Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói, sự tùy hỷ hồi hướng của 
các thiện nam, thiện nữ ấy, là tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là 
cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Bạch Thế 
Tôn, vì sao Ngài nói sự tùy hỷ hồi hướng ấy là tối thắng, là tôn quý, 
là vi điệu, là cao cả, là không øì trên, không gì bằng, không gì hơn? 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, thiện nam, thiện nữ ấy đối với khắp các 
căn lành của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Thanh văn, 
Độc giác, Bồ-tát và tất cả hữu tình khác ở quá khứ, vị lai, hiện tại 
trong mười phương thế giới, chẳng giữ, chẳng bỏ, chẳng kiêu căng, 
chẳng khinh miệt, chẳng phải có sở đắc, chẳng phải không sở đắc; 
lại biết các pháp là không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh, không tăng, không giảm, không đi, không đến, không tụ, 
không tán, không vào, không ra, nghĩ như thế này: Như các pháp 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn ở quá khứ, vị lai, 
hiện tại kia, ta cũng tùy hỷ hổi hướng như thế. Này Thiện Hiện, 
ngang bằng với sự phát khởi tùy hỷ hổi hướng của Đại Bồ-tát ấy thì 
ta nói là tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là cao cả, là không gì 
trên, không gì bằng, không gì hơn. Này Thiện Hiện, sự tùy hỷ hồi 
hướng như thế là hơn hẳn các sự tùy hỷ hổi hướng khác gấp trăm 
lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần, gấp ức lần, gấp trăm ức lần, 
gấp ngàn ức lần, gấp trăm ngàn ức lần, gấp vô số trăm ngàn ức lần 
nhiều hơn; kể cả mọi sự gấp bội về số lượng, về tính toán, về thí 
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dụ, cho đến cực số. Vì vậy nên ta nói sự phát khởi tùy hỷ hồi 
hướng như thế là tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là cao cả, là 
không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. 

Lại nữa Thiện Hiện, trụ nơi Bồ-tát thừa, các thiện nam, thiện 
nữ, đối với tất cả căn lành tương ưng với Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa của tất cả chư Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại trong mười phương thế 
giới, có được trong khoảng ấy, từ mới phát tâm cho đến lúc đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm mầu, sau khi nhập Vô 
dư Niết-bàn, cho tới thời pháp diệt; hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ 
uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác và vô lượng, vô biên pháp Phật khác; hoặc căn 
lành công đức của các hàng Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát; hoặc ba 
sự nghiệp phước đức là thí tánh, giới tánh, tu tánh và các thiện pháp 
của các hữu tình khác, được tập hợp, cân nhắc, suy lường, phát khởi 
ngay tâm tùy hỷ hồi hướng không điên đảo. Nên suy nghĩ thế này: 
như giải thoát sắc cũng như vậy; như giải thoát thọ, tưởng, hành, 
thức cũng như vậy; như giải thoát nhãn xứ cũng như vậy; như giải 
thoát nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng như vậy; như giải thoát sắc xứ 
cũng như vậy; như giải thoát thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng 
như vậy; như giải thoát nhãn giới cũng như vậy; như giải thoát sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cũng như vậy; như giải thoát nhĩ giới cũng như vậy; 
như giải thoát thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; như giải thoát tỷ giới cũng 
như vậy; như giải thoát hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; như giải thoát thiệt 
giới cũng như vậy; như giải thoát vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; như giải 
thoát thân giới cũng như vậy; như giải thoát xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng như 
vậy; như giải thoát ý giới cũng như vậy; như giải thoát pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng 
như vậy; như giải thoát địa giới cũng như vậy; như giải thoát thủy, 
hóa, phong, không, thức giới cũng như vậy; như giải thoát vô minh 
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cũng như vậy; như giải thoát hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng như vậy; như giải 
thoát Bố thí ba-la-mật-đa cũng như vậy; như giải thoát Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng như vậy; như 
giải thoát pháp không bên trong cũng như vậy; như giải thoát pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng như vậy; 
như giải thoát chân như cũng như vậy; như giải thoát pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng như vậy; như giải thoát Thánh đế 
khổ cũng như vậy; như giải thoát Thánh đế tập, diệt, đạo cũng như 
vậy; như giải thoát bốn Tĩnh lự cũng như vậy; như giải thoát bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cũng như vậy; như giải thoát tám Giải thoát 
cũng như vậy; như giải thoát tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ cũng như vậy; như giải thoát bốn Niệm trụ cũng như vậy; 
như giải thoát bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo cũng như vậy; như giải thoát 
pháp môn giải thoát Không cũng như vậy; như giải thoát pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng như vậy; như giải thoát năm 
loại mắt cũng như vậy; như giải thoát sáu phép thần thông cũng như 
vậy; như giải thoát mười lực của Phật cũng như vậy; như giải thoát 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng như vậy; như giải 
thoát pháp không quên mất cũng như vậy; như giải thoát tánh luôn 
luôn xả cũng như vậy; như giải thoát trí Nhất thiết cũng như vậy; 
như giải thoát trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng như vậy; như 
giải thoát tất cả pháp môn Đà-la-ni cũng như vậy; như giải thoát tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa cũng như vậy; như giải thoát giới uẩn 
cũng như vậy; như giải thoát định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến 
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uẩn cũng như vậy; như giải thoát tất cả pháp ở quá khứ, vị lai, hiện 
tại cũng như vậy; như giải thoát tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại trong mười phương thế giới cũng như 
vậy; như giải thoát tất cả Bồ-đề, Niết-bàn của Phật cũng như vậy; 
như giải thoát vô số, vô biên Phật pháp cũng như vậy; như giải thoát 
tất cả đệ tử Phật cũng như vậy; như giải thoát tất cả pháp của đệ tử 
Phật cũng như vậy; như giải thoát tất cả Độc giác cũng như vậy; như 
giải thoát tất cả các căn thành thục của Độc giác cũng như vậy; như 
giải thoát tất cả Bát-niết-bàn của Độc giác cũng như vậy; như giải 
thoát tất cả các pháp của Độc giác cũng như vậy; như giải thoát tất 
cả pháp tánh của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và đệ tử Độc giác 
của Phật cũng như vậy; như giải thoát tất cả pháp tánh cũng như 
vậy; như giải thoát tất cả sự tùy hỷ hổi hướng cũng như vậy. Như 
các pháp tánh, không trói, không mở, không nhiễm, không tịnh, 
không bắt đầu, không chấm dứt, không sinh, không diệt, không giữ, 
không bỏ, ta đối với căn lành công đức như thế khởi ngay sự tùy hỷ 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì tùy hỷ như vậy chẳng phải là 
chủ thể tùy hỷ, không phải là đối tượng tùy hỷ. Vì hổi hướng như 
thế chẳng phải là chủ thể hồi hướng, không phải là đối tượng hồi 
hướng. Vì đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế, nên chẳng phải 
chuyển, chẳng phải dứt, không sinh, không diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ-tát ấy là tối 
thắng, là tôn quý, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì 
bằng, không øì hơn. 

Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát thành tựu sự tùy hỷ hồi 
hướng như thế thì mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu các thiện nam, thiện nữ dốc hướng 
đến Đại thừa, giả sử có khả năng đối với tất cả chư Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác và chúng đệ tử ở vô số thế giới hiện tại trong 
mười phương, dùng hữu tướng làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện, suốt đời cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; lại 
đem các thứ y phục, đồ ăn uống, đồ nằm, thuốc men, và các thứ vật 
dụng sinh sống cùng các thứ vui thích thượng diệu khác mà cung 
cấp. Chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng đệ tử kia, sau khi 
nhập Niết-bàn, thâu lượm xá-lợi, dùng bẩy thứ châu báu xây dựng 
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các tháp cao rộng, ngày đêm siêng năng, cung kính lễ bái, đi nhiễu 
bên phải; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương rải... y phục, 
anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, hay đèn 
sáng bậc nhất, hết thẩy các vật hiện có, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen; lại dùng hữu tướng làm phương tiện, lấy hữu sở 
đắc làm phương tiện, tu tập căn lành tương ưng với Bố thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa..; lại dùng hữu 
tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, đối với căn 
lành công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, 
phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Và có thiện 
nam, thiện nữ phát tâm hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, dùng vô 
tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập căn lành 
tương ưng với Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa...; lại dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm 
phương tiện, đối với căn lành công đức của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác và các đệ tử, phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy, do nương Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, với phương tiện thiện xảo, thì sự tùy hỷ hổi hướng ấy hơn sự tùy 
hỷ hồi hướng đã phát khởi trước gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp 
trăm ngàn lần, gấp ức lần, gấp trăm ức lần, gấp ngàn ức lần, gấp 
trăm ngàn ức lần, gấp vô số trăm ngàn ức lần nhiều hơn; kể cả mọi 
sự gấp bội về số lượng, tính toán, thí dụ, cho đến cực số cũng vậy. 
Vì vậy, sự tùy hỷ hổi hướng như thế là tối thắng, là tôn quý, là vi 
diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Do 
đó, này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát phát tâm hướng đến Đại thừa 
đều nên dùng vô tướng làm phương tiện, lấy vô sở đắc làm phương 
tiện tu tập căn lành tương ưng với Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa.. và nương vào Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, dùng phương tiện thiện xảo, đối với căn lành công đức của 
chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy hỷ 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tỘt. 


M 
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Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (J) 


Bấy giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chỗ thuyết giảng như vậy, há chẳng phải là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, thuyết giảng như vậy tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là có khả 
năng tỏa sáng, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế đều nên kính lễ, trời, người chúng con đều dốc tuân 
theo. Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, không hề bị 
nhiễm đắm vướng mắc, nên các pháp trong thế gian chẳng thể làm 
ô uế được. Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là xa lìa 
tất cả mê mờ trong ba cõi, có khả năng dứt trừ những sự tối tăm của 
phiển não. Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế rất là 
cao cả, vì ở trong tất cả các pháp thuộc về giác ngộ, nó là tôn quý. 
Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là có khả năng làm 
cho an ổn, vĩnh viễn dứt trừ tất cả sự khiếp sợ, mọi ưu sầu bức bách, 
mọi tai họa bất ngờ. Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là có khả năng phát sinh ánh sáng nhiếp thọ các loài hữu tình, 
khiến chứng đắc năm loại mắt. Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế là có khả năng chỉ bày nẻo Trung đạo, khiến kẻ lạc 
đường chóng lìa khỏi hai bên. Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thế là có khả năng phát sinh trí Nhất thiết trí, vĩnh viễn đoạn 
trừ tất cả các phiền não tương tục và tập khí lâu đời. Bạch Thế Tôn, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là mẹ của các Đại Bồ-tát, tất cả 
Phật pháp mà Bồ-tát đã tu đều từ đấy phát sinh. Bạch Thế Tôn, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là bất sinh, bất diệt, là tự tánh không. 
Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là xa lìa sinh tử, 
chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thế là có khả năng làm chỗ nương tựa, bố thí các 
pháp bảo. Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế có khẩ 
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năng làm thành tựu mười lực của Phật, chẳng thể bị khuất phục. 
Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là có khả năng 
chuyển pháp luân vô thượng gồm ba chuyển, mười hai hành tướng, 
đạt tất cả pháp, không thể xoay chuyển trở lại. Bạch Thế Tôn, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là có khả năng chỉ rõ tánh không điên 
đảo của các pháp, làm hiển bày pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn, vậy trụ Bồổ-tát thừa, hoặc Độc giác thừa, hoặc 
Thanh văn thừa, các loại hữu tình đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
nên trụ như thế nào? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, các hữu tình ấy, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này nên an trụ như Phật, cúng dường lễ kính, tư duy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên như cúng dường lễ kính, tư duy về Phật, Bạc-già-phạm. 
Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng khác Phật, Bạc-già-phạm; 
Phật, Bạc-già-phạm chẳng khác Bát-nhã ba-la-mật-đa; Bát-nhã ba- 
la-mật-đa tức là Phật, Bạc-già-phạm; Phật, Bạc-già-phạm tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. 
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả Đại Bồ-tát, Độc giác, A-la-hán, Bất hoàn, 
Nhất lai, Dự lưu... đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. 
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả mười nẻo thiện nghiệp, bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, năm phép thần thông ở thế gian, đều do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả 
các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá- 
lợi Tử, vì tất cả pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà được xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả chân như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
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tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất 
hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh 
đế diệt, Thánh đế đạo đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất 
hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá-lợi 
Tử, vì tất cả tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá- 
lợi Tử, vì tất cả bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo đều do Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải 
thoát Vô nguyện đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. 
Này Xá-lợi Tử, vì tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông đều do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng đều do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả đều do Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà được xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được 
xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. 

Khi ấy, Thiên đế Thích bỗng nghĩ rằng: “Hôm nay Cụ thọ Xá- 
lợi Tử, do nhân duyên gì mà hỏi việc này?” 

Cụ thọ Xá-lợi Tử nhận biết tâm niệm ấy của Thiên đế Thích 
liền bảo rằng: 

-Này Kiềểu-thi-ca, vì các Đại Bồổ-tát được Bát-nhã ba-la-mật-đa 
và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ nên có khả năng đối với hết thảy 
căn lành, công đức của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở quá 
khứ, vị lai, hiện tại trong mười phương thế giới, ở khoảng ấy từ lúc 
mới phát tâm đến khi chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chuyển 
pháp luân nhiệm mầu cho tới thời kỳ pháp diệt, hoặc căn lành công 
đức của chư Thanh văn, Độc giác, Bô-tát và các loại hữu tình khác, 
tập hợp lại, cân nhắc, suy lường, khởi ngay sự tùy hỷ hồi hướng quả 
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vị Giác ngộ cao tột; do nhân duyên ấy, cho nên tôi mới nêu hỏi việc 
này. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, các Đại Bồ-tát tu học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa vượt hơn Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, gấp vô lượng lần. Thí như trăm ngàn kẻ sinh ra đã bị 
mù, không có người sáng mắt khéo dẫn đường thì còn chẳng có thể 
đến gần đường chính, huống là có thể đi xa để tới nơi thành lớn 
đông đúc an vui; các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy cũng như vậy. Các kẻ mù bẩm sinh đó, 
nếu không có Bát-nhã ba-la-mật-đa là người sáng mắt dẫn đường 
thì còn chẳng thể hướng đến đường chánh Bồ-tát huống là có thể 
được vào thành trí Nhất thiết. 

Lại nữa Kiêểu-thi-ca, Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nhiếp thọ nên được gọi là “kẻ có mắt”; lại vì do Bát-nhã ba-la-mật- 
đa nhiếp thọ nên Bố thí... tất cả đều có tên gọi là “đến bờ kia”. 

Thiên đế Thích liền bạch Cụ thọ Xá-lợi Tử: 

-Như Đại đức đã nói: Bố thí.. năm pháp Ba-la-mật-đa, chính 
là do Bát-nhã ba-la-mật-đa nhiếp thọ nên mới được gọi là “đến bờ 
kia”. Vậy há chẳng có thể cho rằng: chính là do Bố thí ba-la-mật-đa 
nhiếp thọ mà năm pháp kia được có tên là đến bờ kia; chính là do 
Tịnh giới ba-la-mật-đa nhiếp thọ mà năm pháp kia được có tên là 
đến bờ kia; chính là do An nhẫn ba-la-mật-đa nhiếp thọ mà năm 
pháp kia được có tên là đến bờ kia; chính là do Tinh tấn ba-la-mật- 
đa nhiếp thọ mà năm pháp kia được có tên là đến bờ kia; chính là 
do Tĩnh lự ba-la-mật-đa nhiếp thọ mà năm pháp kia được có tên là 
đến bờ kia. Như thế thì dựa vào cái gì mà chỉ khen ngợi riêng Bát- 
nhã là vượt hơn năm pháp Ba-la-mật-đa kia? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Chẳng phải vậy! Chẳng phải vậy! Vì sao? Này Kiểu-thi-ca, vì 
chẳng phải do Bố thí ba-la-mật-đa nhiếp thọ mà năm pháp kia mới 
được gọi là đến bờ kia; chẳng phải do Tịnh giới ba-la-mật-đa nhiếp 
thọ mà năm pháp kia mới được gọi là đến bờ kia; chẳng phải do An 
nhẫn ba-la-mật-đa nhiếp thọ mà năm pháp kia mới được gọi là đến 
bờ kia; chẳng phải do Tĩnh tấn ba-la-mật-đa nhiếp thọ mà năm pháp 
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kia mới được gọi là đến bờ kia; chẳng phải do Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
nhiếp thọ mà năm pháp kia mới được gọi là đến bờ kia. Mà chỉ do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nhiếp thọ nên năm pháp kia mới được gọi là 
đến bờ kia. Vì sao? Vì các Đại Bồ-tát chính là trụ nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mới có khả năng làm viên mãn Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng phải trụ nơi năm 
pháp kia mà có thể thành tựu được việc ấy; vì vậy nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa đối với năm pháp trước là tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, 
là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. 

Bấy giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bồổ-tát nên thể hiện, phát huy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế nào? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy sắc mà thể 
hiện phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy thọ, 
tưởng, hành, thức mà thể hiện phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy sắc mà 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy thọ, tưởng, 
hành, thức mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì sắc là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
sắc mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì thọ, tưởng, hành, thức là 
không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại 
Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy thọ, tưởng, hành, thức mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy nhãn xứ 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồổ-tát chẳng lấy sự phát huy nhãn 
xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì nhãn xứ là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
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không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
nhãn xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh 
nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy sắc xứ 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy sắc xứ 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì sắc xứ là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
sắc xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh 
nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy nhãn giới 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồổ-tát chẳng lấy sự phát huy nhãn 
giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì nhãn giới là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
nhãn giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
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sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy nhĩ giới 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy nhĩ 
giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì nhĩ giới là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
nhĩ giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra mà phát 
huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy tỷ giới 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy tỷ giới 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì tỷ giới là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không 
bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy tỷ giới mà 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không có 
tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy thiệt giới 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy thiệt 
giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì thiệt giới là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
thiệt giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồổ-tát chẳng lấy sự phát huy vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy thân giới 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy thân 
giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì thân giới là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
thân giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy ý giới mà 
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phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra mà phát 
huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy ý giới 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra mà 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì ý giới là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy ý 
giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy địa giới 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồổ-tát chẳng lấy sự phát huy địa 
giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì địa giới là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
địa giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy vô minh 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồổ-tát chẳng lấy sự phát huy vô 
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minh mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì vô minh là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
vô minh mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy Bố thí 
ba-la-mật-đa mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát 
huy Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy Bố thí 
ba-la-mật-đa mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát 
huy Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là không tạo tác, không 
dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát 
huy Bố thí ba-la-mật-đa mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy pháp 
không bên trong mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự 
phát huy pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
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không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồổ-tát chẳng lấy sự phát huy pháp 
không bên trong mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự 
phát huy pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì pháp không bên trong là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, 
không được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy 
sự phát huy pháp không bên trong mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh, 
nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy chân như 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy chân 
như mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì chân như là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
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được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát 
huy chân như mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát 
huy pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy Thánh đế 
khổ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy 
Thánh đế tập, diệt, đạo mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồổ-tát chẳng lấy sự phát huy Thánh 
đế khổ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy 
Thánh đế tập, diệt, đạo mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì Thánh đế khổ là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
Thánh đế khổ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì Thánh đế tập, 
diệt, đạo là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh 
nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy Thánh đế tập, diệt, đạo mà 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy bốn Tĩnh 
lự mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy bốn 
Tĩnh lự mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì bốn Tĩnh lự là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
bốn Tĩnh lự mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 13 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (2) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy tám Giải 
thoát mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy tám 
Giải thoát mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì tám Giải thoát là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
tám Giải thoát mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy bốn 
Niệm trụ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy bốn 
Niệm trụ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì bốn Niệm trụ là không tạo tác, không dừng 
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nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
bốn Niệm trụ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, không 
diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự 
tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát chẳng lấy sự phát huy pháp 
môn giải thoát Không mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy 
sự phát huy pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồổ-tát chẳng lấy sự phát huy pháp 
môn giải thoát Không mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy 
sự phát huy pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì pháp môn giải thoát Không là không tạo 
tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không 
hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng 
lấy sự phát huy pháp môn giải thoát Không mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không 
tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, 
không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chẳng lấy sự phát huy pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy năm loại 
mắt mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy sáu 
phép thần thông mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy năm 
loại mắt mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy 
sáu phép thần thông mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì năm loại mắt là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
năm loại mắt mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì sáu phép thần 
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thông là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh 
nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy sáu phép thần thông mà phát 
huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy mười lực 
của Phật mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy mười 
lực của Phật mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát 
huy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì mười lực của Phật là không tạo tác, không 
dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát 
huy mười lực của Phật mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không tạo 
tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không 
hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng 
lấy sự phát huy bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy pháp 
không quên mất mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự 
phát huy tánh luôn luôn xả mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bổ-tát chẳng lấy sự phát huy pháp 
không quên mất mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự 
phát huy tánh luôn luôn xả mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì pháp không quên mất là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, 
không được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy 
sự phát huy pháp không quên mất mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; vì tánh luôn luôn xả là không tạo tác, không dừng nghỉ, không 
sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
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không có tự tánh nên Đại Bồổ-tát chẳng lấy sự phát huy tánh luôn 
luôn xả mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy trí Nhất 
thiết mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy trí 
Nhất thiết mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát 
huy trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì trí Nhất thiết là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy trí 
Nhất thiết mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy tất cả 
pháp môn Đà-la-ni mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự 
phát huy tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy tất cả 
pháp môn Đà-la-ni mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự 
phát huy tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, 
không được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy 
sự phát huy tất cả pháp môn Đà-la-ni mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không tạo tác, không 
dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát 
huy tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy quả Dự 
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lưu mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy quả 
Dự lưu mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng lấy sự phát huy 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì quả Dự lưu là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
quả Dự lưu mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát chẳng lấy sự phát huy quả vị 
Độc giác mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy quả vị 
Độc giác mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Độc giác là không tạo tác, không 
dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát 
huy quả vị Độc giác mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy hạnh Đại 
Bồ-tát mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồổ-tát chẳng lấy sự phát huy hạnh 
Đại Bồ-tát mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì hạnh Đại Bồ-tát là không tạo tác, không 
dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát 
huy hạnh Đại Bồ-tát mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát chẳng lấy sự phát huy quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là 
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không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại 
Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy tất cả 
pháp mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy tất cả 
pháp mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chẳng lấy sự phát huy 
tất cả pháp mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế là cùng hợp với pháp nào? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế là chẳng hợp với tất cả pháp. Vì chẳng hợp nên được gọi là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là không cùng 
hợp với tất cả những pháp nào? 

Này Xá-lợi Tử! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là chẳng cùng 
hợp với pháp thiện; chẳng cùng hợp với pháp phi thiện; chẳng cùng 
hợp với pháp hữu tội; chẳng cùng hợp với pháp vô tội; chẳng cùng 
hợp với pháp hữu lậu; chẳng cùng hợp với pháp vô lậu; chẳng cùng 
hợp với pháp hữu vi; chẳng cùng hợp với pháp vô vi; chẳng cùng 
hợp với pháp tạp nhiễm; chẳng cùng hợp với pháp thanh tịnh; chẳng 
cùng hợp với pháp nhiễm ô; chẳng cùng hợp với pháp bất nhiễm ô; 
chẳng cùng hợp với pháp thế gian; chẳng cùng hợp với pháp xuất 
thế gian; chẳng cùng hợp với pháp sinh tử; chẳng cùng hợp với pháp 
Niết-bàn. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là đối 
với tất cả pháp đều không có sở đắc. 

Bấy giờ, Thiên đế Thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế há cũng chẳng 
hợp với trí Nhất thiết trí? 
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Phật dạy: 

-Này Kiểu-thi-ca, đúng vậy, đúng vậy! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này cũng chẳng hợp với trí Nhất thiết trí. Vì do cái này đối với cái 
kia đều chẳng thể nắm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với trí Nhất 
thiết trí không hợp cũng không đắc? 

Này Kiểu-thi-ca, chẳng phải Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với trí 
Nhất thiết trí đúng như danh, như tướng, như tác dụng của nó, có 
hợp, có đắc. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với trí Nhất 
thiết trí cũng có hợp, có đắc? 

Này Kiểu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với trí Nhất thiết 
trí không nhận, không giữ, không trụ, không dứt, không chấp, không 
xả đúng như danh tướng... hợp đắc như vậy mà không hợp đắc. 

Này Kiểu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với tất cả pháp 
cũng không nhận, không giữ, không trụ, không dứt, không chấp, 
không xả đúng như danh tướng... hợp đắc như vậy mà không hợp 
đắc. 

Thiên đế Thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thật là điều hy hữu! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế vì tất cả pháp là không tạo tác, không dừng nghỉ, không 
sinh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên trong hiện tại; tuy có hợp có đắc mà là không 
hợp không đắc. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa cùng hợp với tất 
cả pháp; Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng cùng hợp với tất cả pháp thì 
Đại Bồ-tát ấy đều vứt bỏ Bát-nhã ba-la-mật-đa; đều xa ha Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, lại có nhân duyên khiến các Đại Bồ-tát vứt 
bỏ Bát-nhã ba-la-mật-đa; xa la Bát-nhã ba-la-mật-đa, đó là khi Đại 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, khởi tưởng thế này: Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế là không sở hữu, chẳng phải chân thật, chẳng 
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kiên cố, chẳng tự tại, nên Đại Bồ-tát ấy đã vứt bỏ hết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; đã xa lìa hết Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin pháp nào? 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin sắc; chẳng tin thọ, tưởng, hành, thức. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin sắc; chẳng tin thọ, tưởng, hành, thức? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán sắc chẳng thể nắm bắt được; quán thọ, tưởng, hành, thức 
chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thì chẳng tin sắc; chẳng tin thọ, tưởng, hành, thức. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin nhãn xứ; chẳng tin nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin nhãn xứ; chẳng tin nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được; quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thì chẳng tin nhãn xứ; chẳng tin nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xỨ. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin sắc xứ; chẳng tin thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin sắc xứ; chẳng tin thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán sắc xứ chẳng thể nắm bắt được; quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin sắc xứ; chẳng tin thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin nhãn giới; chẳng tin sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 
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Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin nhãn giới; chẳng tin sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán nhãn giới chẳng thể nắm bắt được; quán sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy 
nên Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin nhãn giới; 
chẳng tin sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin nhĩ giới; chẳng tin thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin nhĩ giới; chẳng tin thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được; quán thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy 
nên Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin nhĩ giới; 
chẳng tin thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin tỷ giới; chẳng tin hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin tỷ giới; chẳng tin hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán tỷ giới chẳng thể nắm bắt được; quán hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy 
nên Đại Bồổ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin tỷ giới; 
chẳng tin hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin thiệt giới; chẳng tin vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin thiệt giới; chẳng tin vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
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cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán thiệt giới chẳng thể nắm bắt được; quán vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy 
nên Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin thiệt giới; 
chẳng tin vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin thân giới; chẳng tin xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin thân giới; chẳng tin xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán thân giới chẳng thể nắm bắt được; quán xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy 
nên Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin thân giới; 
chẳng tin xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin ý giới; chẳng tin pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin ý giới; chẳng tin pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán ý giới chẳng thể nắm bắt được; quán pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên 
Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin ý giới; chẳng 
tin pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bầ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin địa giới; chẳng tin thủy, hỏa, phong, không, thức 
SIỚI. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin địa giới; chẳng tin thủy, hỏa, phong, không, thức giới? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán địa giới chẳng thể nắm bắt được; quán thủy, hỏa, phong, 
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không, thức giới chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi 
tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin địa giới; chẳng tin thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồầ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin vô minh; chẳng tin hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin vô minh; chẳng tin hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán vô minh chẳng thể nắm bắt được; quán hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồổ-tát 
khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin vô minh; chẳng tin hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin Bố thí ba-la-mật-đa; chẳng tin Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin Bố thí ba-la-mật-đa; chẳng tin Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán Bố thí ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được; quán Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng thể nắm 
bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì 
chẳng tin Bố thí ba-la-mật-đa; chẳng tin Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bầ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin pháp không bên trong; chẳng tin pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. 
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Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin pháp không bên trong; chẳng tin pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẩn 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán pháp không bên trong chẳng thể nắm bắt được; quán pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể 
nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin pháp không bên trong; chẳng tin pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bầ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin chân như; chẳng tin pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin chân như; chẳng tin pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán chân như chẳng thể nắm bắt được; quán pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên 
Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin chân như; 
chẳng tin pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồầ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin Thánh đế khổ; chẳng tin Thánh đế tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin Thánh đế khổ; chẳng tin Thánh đế tập, diệt, đạo? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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quán Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được; quán Thánh đế tập, 
diệt, đạo chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin Thánh đế khổ; chẳng tin Thánh 
đế tập, diệt, đạo. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bầ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin bốn Tĩnh lự; chẳng tin bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin bốn Tĩnh lự; chẳng tin bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được; quán bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin bốn Tĩnh lự; chẳng tin bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin tám Giải thoát; chẳng tin tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin tám Giải thoát; chẳng tin tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được; quán tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên 
Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin tám Giải 
thoát; chẳng tin tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin bốn Niệm trụ; chẳng tin bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin bốn Niệm trụ; chẳng tin bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán bốn Niệm trụ chẳng thể nắm bắt được; quán bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại 
Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin bốn Niệm trụ; 
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chẳng tin bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bầ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin pháp môn giải thoát Không; chẳng tin pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin pháp môn giải thoát Không; chẳng tin pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được; quán 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng thể nắm bắt được. 
Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin 
pháp môn giải thoát Không; chẳng tin pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin năm loại mắt; chẳng tin sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin năm loại mắt; chẳng tin sáu phép thần thông? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được; quán sáu phép thần 
thông chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin năm loại mắt; chẳng tin sáu phép 
thần thông. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bầ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin mười lực của Phật; chẳng tin bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin mười lực của Phật; chẳng tin bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồổ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt được; quán bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng 
tin mười lực của Phật; chẳng tin bốn điều không sợ cho đến mười 
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tám pháp Phật bất cộng. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin pháp không quên mất; chẳng tin tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin pháp không quên mất; chẳng tin tánh luôn luôn xã? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được; quán tánh luôn 
luôn xả chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin pháp không quên mất; chẳng tin tánh 
luôn luôn xả. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin trí Nhất thiết; chẳng tin trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin trí Nhất thiết; chẳng tin trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt được; quán trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi 
tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin trí Nhất thiết; chẳng tin trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng tin tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng tin tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được; quán tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ- 
tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin tất cả pháp môn Đà- 
la-ni; chẳng tin tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin quả Dự lưu; chẳng tin quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán. 
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Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin quả Dự lưu; chẳng tin quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán quả Dự lưu chẳng thể nắm bắt được; quán quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi 
tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin quả Dự lưu; chẳng tin quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin quả vị Độc giác. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin quả vị Độc giác? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ- 
tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin quả vị Độc giác. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin tất cả hạnh Đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin tất cả hạnh Đại Bồ-tá t? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán tất cả hạnh Đại Bồổ-tát chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên 
Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được. 
Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin tất cả pháp. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin tất cả pháp? 
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Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán tất cả pháp chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát 
khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin tất cả pháp. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồổ-tát nên gọi 
là Đại Ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

“Này Thiện Hiện, ông dựa vào ý gì mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát đối với 
sắc chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với sắc chẳng làm 
cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với thọ, tưởng, hành, thức 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với sắc chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng; đối với sắc chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với thọ, tưởng, hành, thức chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với sắc chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức; đối với thọ, tưởng, hành, thức chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con dựa vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
đối với nhãn xứ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
nhãn xứ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với nhãn xứ chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
nhãn xứ chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với 
nhãn xứ chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không 
có sức. 

Bạch Thế Tôn, con dựa vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát 
đối với sắc xứ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với sắc xứ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với sắc xứ chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn 
lượng; đối với sắc xứ chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với sắc xứ chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không 
có sức; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con dựa vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 


"1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 124 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (3) 


Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát 
đối với nhãn giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với nhãn 
giới chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với nhãn giới chẳng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với nhãn giới 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với nhãn giới chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
đối với nhĩ giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với nhĩ 
giới chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với nhĩ giới chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
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có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với nhĩ giới 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với nhĩ giới chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát 
đối với tỷ giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với tỷ giới chẳng làm 
cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng 
làm cho phân tán; đối với tỷ giới chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với tỷ giới chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối 
với tỷ giới chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối 
với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
đối với thiệt giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thiệt 
giới chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng làm cho nhóm 
tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với thiệt gIỚI chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với thiệt giới chẳng 
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làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; 
đối với thiệt giới chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
sức; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
đối với thân giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thân giới 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng làm cho nhóm 
tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với thân giới chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với thân giới chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với thân giới chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không 
có sức; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
đối với ý giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với ý giới chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với ý giới chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với ý giới chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
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ra chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với ý giới chẳng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
đối với địa giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với địa giới chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; 
đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với địa giới chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với địa giới chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với địa giới chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát 
đối với vô minh chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với vô 
minh chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng 
làm cho phân tán; đối với vô minh chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng: đối với hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với vô minh chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với vô minh chẳng làm cho có 
sức, chẳng làm cho không có sức; đối với hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 
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Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồổ-tát 
đối với Bố thí ba-la-mật-đa chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Bố thí ba-la-mật-đa 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với Bố thí ba-la-mật-đa chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng; đối với Bố thí ba-la-mật-đa chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối 
với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát 
đối với pháp không bên trong chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với pháp 
không bên trong chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; 
đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với pháp 
không bên trong chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không 
có hạn lượng; đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
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cho không có hạn lượng; đối với pháp không bên trong chẳng làm 
cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với pháp không bên trong chẳng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức; đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
đối với chân như chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng làm cho lớn, chẳng 
làm cho nhỏ; đối với chân như chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với chân 
như chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn 
lượng; đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với chân như chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp; đối với chân như chẳng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức; đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát 
đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với Thánh đế tập. diệt, đạo chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân 
tán; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng 
làm cho phân tán; đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Thánh đế tập, 
diệt, đạo cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không 
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có hạn lượng; đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
đối với bốn Tĩnh lự chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với bốn Tĩnh lự chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với bốn Tĩnh lự chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng; đối với bốn Tĩnh lự chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với bốn Tĩnh lự chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
SỨC. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát 
đối với tám Giải thoát chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng làm cho 
lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với tám Giải thoát chẳng làm cho nhóm 
tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; 
đối với tám Giải thoát chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với tám Giải thoát chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với tám Giải thoát 
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chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát 
đối với bốn Niệm trụ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với bốn Niệm trụ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với bốn Niệm trụ 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với bốn 
Niệm trụ chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với bốn Niệm trụ chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức; đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
đối với pháp môn giải thoát Không chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng 
làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát Không 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát Không chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với pháp môn giải thoát 
Không chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với pháp môn giải thoát Không chẳng làm cho có sức, 
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chẳng làm cho không có sức; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát 
đối với năm loại mắt chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
sáu phép thần thông chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
năm loại mắt chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối 
với sáu phép thần thông chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với năm loại mắt chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng; đối với sáu phép thần thông cũng 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với năm loại mắt chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối 
với sáu phép thần thông chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; 
đối với năm loại mắt chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không 
có sức; đối với sáu phép thần thông chẳng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát 
đối với mười lực của Phật chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng làm cho 
lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với mười lực của Phật chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng 
làm cho phân tán; đối với mười lực của Phật chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với mười lực của 
Phật chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với mười lực của Phật chẳng làm cho 
có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
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cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát 
đối với pháp không quên mất chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với tánh luôn luôn xả chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với pháp không quên mất chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng 
làm cho phân tán; đối với tánh luôn luôn xả chẳng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với pháp không quên mất chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với tánh 
luôn luôn xả cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với pháp không quên mất chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với tánh luôn luôn xả chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp không quên mất chẳng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với tánh luôn luôn xả 
chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát đối 
với trí Nhất thiết chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với trí Nhất thiết chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; 
đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với trí Nhất thiết chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng: đối với trí Nhất thiết chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với trí Nhất thiết chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
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nhỏ; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng làm cho lớn, chẳng 
làm cho nhỏ; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng làm cho nhóm 
tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng làm cho 
có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
đối với Dự lưu chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với Dự lưu chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với Dự lưu chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với Dự lưu chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với Dự lưu chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
sức; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát đối 
với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, 
A-la-hán hướng, A-la-hán quả chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả chẳng làm 
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cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; 
đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức; đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát 
đối với Độc giác chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với quả 
vị Độc giác chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Độc 
giác chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với quả vị 
Độc giác chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
Độc giác chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn 
lượng; đối với quả vị Độc giác cũng chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Độc giác chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với quả vị Độc giác chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Độc giác chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức; đối với quả vị Độc giác chẳng làm cho 
có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
đối với Đại Bồổ-tát chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
hạnh Đại Bồ-tát chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Đại 
Bồ-tát chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
hạnh Đại Bồổ-tát chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; 
đối với Đại Bồ-tát chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với hạnh Đại Bồ-tát cũng chẳng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng: đối với Đại Bồ- 
tát chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với hạnh Đại Bồ-tát 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Đại Bồổ-tát chẳng 
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làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với hạnh Đại Bồ- 
tát chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát 
đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng làm cho lớn, 
chẳng làm cho nhỏ; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với chư Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; 
đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng làm cho nhóm 
tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn 
lượng; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với chư 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
đối với tất cả pháp chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
tất cả pháp chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối 
với tất cả pháp cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với tất cả pháp chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với tất cả pháp chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồổ-tát mới học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba- 
la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, đối 
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với sắc chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với sắc 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; 
đối với sắc chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với sắc chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với sắc chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với nhãn xứ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với nhãn xứ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối 
với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với nhãn xứ chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với nhãn xứ chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với nhãn xứ chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
sức; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
VỚI sắc Xứ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
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đối với sắc xứ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng làm cho nhóm (tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với sắc xứ chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với sắc xứ chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; 
đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp; đối với sắc xứ chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với nhãn giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
nhãn giới chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với nhãn giới chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
nhãn giới chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với nhãn giới chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức; đối với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với nhĩ giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thanh 
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giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với nhĩ giới 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với nhĩ giới chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với nhĩ giới 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp; đối với nhĩ giới chẳng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên 
chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với tỷ giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với tỷ giới chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho nhóm 
tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với tỷ giới chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với tỷ giới chẳng làm 
cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với tỷ giới chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
sức; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
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nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với thiệt gIới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với vị SIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thiệt giới 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với thiệt gIỚI chẳng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với thiệt giới 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với vị giới cho đến các 
thọ đo thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với thiệt giới chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên 
chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với thân giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thân 
giới chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm 
cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với thân giới chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với thân 
giới chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với thân giới chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức; đối với xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
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cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với ý giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng 
chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với ý giới chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với ý giới chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với ý giới chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với ý giới 
chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với địa giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với địa giới chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng làm 
cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với địa giới chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với địa giới chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với địa giới chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với thủy, hỏa, 
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phong, không, thức giới cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với vô minh chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với vô minh 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng 
làm cho phân tán; đối với vô minh chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với vô minh chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với vô minh chẳng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với Bố thí ba-la-mật-đa chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Bố thí ba-la-mật-đa 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với Bố thí ba-la-mật-đa chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không 
có hạn lượng; đối với Bố thí ba-la-mật-đa chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Bố thí ba-la-mật-đa 
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chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 175 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (4) 


Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với pháp không bên trong chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với pháp 
không bên trong chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; 
đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
pháp không bên trong chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng; đối với pháp không bên trong chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp; đối với pháp không bên trong chẳng làm cho có 
sức, chẳng làm cho không có sức; đối với pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với chân như chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với chân như chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với chân 
như chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn 
lượng; đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với chân như chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với chân như chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức; đối với pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với Thánh đế khổ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chẳng làm cho nhóm 
tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Thánh đế 
tập, diệt, đạo cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chẳng làm 
cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho 
có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo 
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cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với bốn Tĩnh lự chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với bốn Tĩnh lự chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chẳng làm 
cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với bốn Tĩnh lự chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với bốn Tĩnh lự chẳng làm 
cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với bốn Tĩnh 
lự chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với tám Giải thoát chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chẳng làm cho 
lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với tám Giải thoát chẳng làm cho nhóm 
tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; 
đối với tám Giải thoát chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với tám Giải thoát chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với tám Giải thoát 
chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với tám 
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Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chẳng làm cho có 
sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, 
do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với bốn Niệm trụ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng 
giác, tám chỉ Thánh đạo cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với bốn Niệm trụ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với bốn Niệm 
trụ chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với bốn 
Niệm trụ chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp; đối với bốn Niệm trụ chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức; đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên 
chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với pháp môn giải thoát Không chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chẳng 
làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát Không 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng 
làm cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát Không chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với pháp môn giải 
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thoát Không chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát Không chẳng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với năm loại mắt chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với sáu 
phép thần thông cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
năm loại mắt chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối 
với sáu phép thần thông cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với năm loại mắt chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với sáu phép thần thông 
cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn 
lượng; đối với năm loại mắt chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; 
đối với sáu phép thần thông cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với năm loại mắt chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức; đối với sáu phép thần thông cũng chẳng làm cho có 
sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, 
do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với mười lực của Phật chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng làm cho 
lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với mười lực của Phật chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với mười lực của Phật chẳng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với bốn điều 
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không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với mười lực 
của Phật chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với mười lực của Phật chẳng làm cho 
có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với pháp không quên mất chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với pháp không quên mất chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng 
làm cho phân tán; đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với pháp không quên mất 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng; đối với pháp không quên mất chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với tánh luôn luôn xả cũng 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp không quên 
mất chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với 
tánh luôn luôn xả cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên 
chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với trí Nhất thiết chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với trí Nhất thiết chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với trí Nhất thiết 
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chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối 
với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với trí Nhất thiết 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối 
với trí Nhất thiết chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; 
đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chẳng làm cho có 
sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, 
do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng làm cho lớn, 
chẳng làm cho nhỏ; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên 
chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với Dự lưu chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với Dự lưu chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng 
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làm cho phân tán; đối với Dự lưu chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với Dự lưu chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; 
đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp; đối với Dự lưu chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả cũng chẳng làm cho lớn, 
chẳng làm cho nhỏ; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng làm 
cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân 
tán; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng làm 
cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không 
có sức; đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với Độc giác chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với quả vị 
Độc giác cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Độc 
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giác chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với quả vị 
Độc giác cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối 
với Độc giác chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với quả vị Độc giác cũng chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Độc giác chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với quả vị Độc giác cũng 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Độc giác chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với quả vị Độc 
giác cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bổ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với Đại Bồ-tát chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với hạnh 
Đại Bồ-tát cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Đại 
Bồ-tát chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
hạnh Đại Bồ-tát cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân 
tán; đối với Đại Bồ-tát chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với hạnh Đại Bồ-tát cũng chẳng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng: đối với Đại Bồ- 
tát chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với hạnh Đại Bô-tát 
cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Đại Bồ-tát 
chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với hạnh 
Đại Bồ-tát cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng làm cho lớn, chẳng 
làm cho nhỏ; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng 
chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với chư Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; 
đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng làm cho 
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nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối 
với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng làm cho có 
sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, 
do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với tất cả pháp chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ, chẳng làm 
cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán, cũng chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng, chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp, chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên 
chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồổ-tát mới tu học Đại thừa nương vào 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, Bố thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, đối với sắc 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sắc làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với sắc làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng; đối với sắc làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với sắc làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
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phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với nhãn xứ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhãn xứ làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với nhãn xứ làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với nhãn xứ 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với nhãn xứ làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho có sức, 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy, do khởi 
tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với sắc xứ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sắc xứ làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với sắc xứ làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với sắc xứ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với sắc 
xứ làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với nhãn giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng 
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làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhãn giới làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
nhãn giới làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối 
với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với nhãn 
giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với nhãn giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với nhĩ giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhĩ giới làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với nhĩ giới 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với nhĩ giới làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với nhĩ giới 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với tỷ giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng làm 
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cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tỷ giới làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tỷ giới làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với tỷ giới làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tỷ giới làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với thiệt giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thiệt giới làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thiệt giới 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với thiệt giới làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thiệt giới làm cho 
có sức, làm cho không có sức; đối với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên 
chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với thân giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thân giới làm cho nhóm tụ, làm 
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cho phân tán; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thân 
giới làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với thân giới làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thân giới làm 
cho có sức, làm cho không có sức; đối với xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên 
chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với ý giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với ý giới làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối 
với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với ý giới làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng: đối với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với ý giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với ý giới làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với địa giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với địa giới 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
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địa giới làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với địa giới làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với địa giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với vô minh làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với vô minh làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đối với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với vô minh làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với vô minh làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với vô minh làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với Bố thí ba-la-mật-đa làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với Bố thí ba-la-mật-đa làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Bố thí ba-la-mật-đa làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với Bố thí ba-la-mật-đa làm cho rộng, làm 
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cho hẹp; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm 
cho rộng, làm cho hẹp; đối với Bố thí ba-la-mật-đa làm cho có sức, 
làm cho không có sức; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với pháp không bên trong làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp không bên trong làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; 
đối với pháp không bên trong làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng; đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với pháp không bên trong làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp không bên 
trong làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với chân như làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp giới, pháp 
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tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
chân như làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với chân như làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
chân như làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với chân như làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng làm cho có sức, làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với Thánh đế khổ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Thánh đế tập, 
diệt, đạo cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Thánh đế khổ làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Thánh đế khổ làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Thánh đế 
tập. diệt, đạo cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với Thánh đế khổ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
Thánh đế tập, diệt, đạo cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
Thánh đế khổ làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với Thánh 
đế tập, diệt, đạo cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bổ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với bốn Tĩnh lự làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn Tĩnh lự 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn Vô lượng, bốn Định 
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vô sắc cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn Tĩnh lự 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng; đối với bốn Tĩnh lự làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với bốn Tĩnh lự làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng làm cho có sức, làm cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên 
chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với tám Giải thoát làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối 
với tám Giải thoát làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với tám Giải thoát làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với tám Giải thoát làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với tám Giải thoát làm cho có sức, làm cho không 
có sức; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng 
làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với bốn Niệm trụ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn Niệm trụ 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; 
đối với bốn Niệm trụ làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
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lượng; đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với bốn 
Niệm trụ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
bốn Niệm trụ làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng làm cho có sức, làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với pháp môn giải thoát Không làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát Không làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp môn giải 
thoát Không làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; 
đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với pháp môn giải 
thoát Không làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
pháp môn giải thoát Không làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với năm loại mắt làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sáu phép thần 
thông cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với năm loại mắt làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với sáu phép thần thông cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với năm loại mắt làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với sáu phép thần thông 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
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năm loại mắt làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với sáu phép thần 
thông cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với năm loại mắt làm cho 
có sức, làm cho không có sức; đối với sáu phép thần thông cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, 
do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với mười lực của Phật làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với mười lực của Phật làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với mười lực của Phật làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với mười lực của Phật 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
mười lực của Phật làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, 
do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với pháp không quên mất làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tánh 
luôn luôn xả cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp không 
quên mất làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tánh luôn 
luôn xả cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp 
không quên mất làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với tánh luôn luôn xảẩ cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với pháp không quên mất làm cho 
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rộng, làm cho hẹp; đối với tánh luôn luôn xả cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với pháp không quên mất làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với tánh luôn luôn xả cũng làm cho có sức, làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 16 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (5) 


Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với trí Nhất thiết làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với trí Nhất 
thiết làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
trí Nhất thiết làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; 
đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với trí Nhất thiết làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với trí Nhất thiết làm cho có sức, 
làm cho không có sức; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
tất cả pháp môn Đà-la-ni làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với tất 
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cả pháp môn Đà-la-ni làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tất 
cả pháp môn Đà-la-ni làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với Dự lưu làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Dự lưu làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Dự lưu làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối 
với Dự lưu làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Dự lưu làm cho 
có sức, làm cho không có sức; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la- 
hán hướng, A-la-hán quả cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng: đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm cho có sức, làm 
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cho không có sức; đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với Độc giác làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với quả vị Độc giác 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Độc giác làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với quả vị Độc giác cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với Độc giác làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với quả vị Độc giác cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với Độc giác làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với quả vị Độc giác cũng làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với Độc giác làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với 
quả vị Độc giác cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với Đại Bồ-tát làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với hạnh Đại Bồ-tát 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Đại Bồ-tát làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với hạnh Đại Bồổ-tát cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với Đại Bồ-tát làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng: đối với hạnh Đại Bồổ-tát cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Đại Bồ-tát làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với hạnh Đại Bồ-tát cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với Đại Bồ-tát làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với hạnh Đại Bồ-tát cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
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với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với chư Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng: đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với chư Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác làm cho có sức, làm cho không 
có sức; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm cho 
có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với tất cả pháp làm cho lớn, làm cho nhỏ, làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán, cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng, 
làm cho rộng, làm cho hẹp, làm cho có sức, làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa chẳng 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Tình tấn ba- 
la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, đối 
với sắc chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với sắc 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; 
đối với sắc chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với sắc chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với thọ, tưởng, hành, thức 
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cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với sắc chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với nhãn xứ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với nhãn xứ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân 
tán; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với nhãn xứ chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không 
có hạn lượng; đối với nhãn xứ chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp; đối với nhãn xứ chẳng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với sắc xứ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với sắc xứ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với sắc xứ chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với sắc xứ chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với sắc xứ chẳng làm cho có sức, 
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chẳng làm cho không có sức; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với nhãn giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
nhãn giới chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với nhãn giới chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
nhãn giới chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với nhãn giới chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức; đối với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với nhĩ giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
nhĩ giới chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với nhĩ giới chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
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nhĩ giới chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với nhĩ giới chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức; đối với thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với tỷ giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với tỷ giới 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với tỷ giới chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với tỷ giới chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với tỷ giới chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên 
chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với thiệt giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
thiệt giới chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với thiệt giới chẳng 
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làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
thiệt giới chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với thiệt giới chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với thân giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
thân giới chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với thân giới chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
thân giới chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với thân giới chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức; đối với xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với ý giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với ý giới 
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chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với ý giới chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với ý giới chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với ý giới chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không 
có sức; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với địa giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng làm cho lớn, chẳng 
làm cho nhỏ; đối với địa giới chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với địa giới chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với địa giới chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với địa 
giới chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với vô minh chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
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hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
vô minh chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não cũng chẳng làm cho nhóm 
tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với vô minh chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng: đối với vô minh chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp; đối với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với vô minh 
chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng chẳng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy, do khởi 
tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Bố thí ba-la-mật-đa chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Bố thí 
ba-la-mật-đa chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối 
với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với Bố thí ba-la-mật-đa 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với Bố thí ba-la-mật-đa chẳng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bổ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhãn, Tịnh giới, 
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Bố thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế đối với pháp không bên trong chẳng làm cho lớn, chẳng 
làm cho nhỏ; đối với pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với pháp không bên trong chẳng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với pháp không bên trong chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với pháp không bên trong chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp 
không bên trong chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
sức; đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với chân như chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng chẳng làm cho lớn, 
chẳng làm cho nhỏ; đối với chân như chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng 
làm cho phân tán; đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối 
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với chân như chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn 
lượng: đối với chân như chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; 
đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với chân như chẳng làm cho 
có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với Thánh đế khổ chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng; đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo cũng 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Thánh đế khổ 
chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với Thánh 
đế tập, diệt, đạo cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên 
chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với bốn Tĩnh lự chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chẳng làm cho lớn, chẳng 
làm cho nhỏ; đối với bốn Tĩnh lự chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với bốn Tĩnh lự 
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chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng: đối với bốn Tĩnh lự 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với 
bốn Tĩnh lự chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối 
với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với tám Giải thoát chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chẳng 
làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với tám Giải thoát chẳng làm 
cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với tám Giải thoát chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng; đối với tám Giải thoát chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với 
tám Giải thoát chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; 
đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với bốn Niệm trụ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
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cho nhỏ; đối với bốn Niệm trụ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với bốn 
Niệm trụ chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn 
lượng: đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với bốn Niệm trụ chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối 
với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng chẳng làm 
cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với bốn Niệm trụ chẳng làm cho 
có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với pháp môn giải thoát Không chẳng làm cho lớn, chẳng 
làm cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với pháp môn giải 
thoát Không chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối 
với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát 
Không chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn 
lượng; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với pháp môn giải thoát Không chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp môn giải 
thoát Không chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; 
đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chẳng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ- 
tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
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thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với năm loại mắt chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với sáu phép thần thông cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với năm loại mắt chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với sáu phép thần thông cũng chẳng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với năm loại mắt chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với sáu phép 
thần thông cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không 
có hạn lượng; đối với năm loại mắt chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với sáu phép thần thông cũng chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp; đối với năm loại mắt chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức; đối với sáu phép thần thông cũng 
chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với mười lực của Phật chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng 
làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với mười lực của Phật chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng làm cho nhóm 
tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với mười lực của Phật chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
mười lực của Phật chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với mười lực của Phật 
chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với pháp không quên mất chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với pháp không quên mất chẳng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng làm 
cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với pháp không quên mất 
chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; 
đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng; đối với pháp không quên mất chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với tánh luôn luôn xả cũng 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp không quên 
mất chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với 
tánh luôn luôn xả cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên 
chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với trí Nhất thiết chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chẳng làm cho lớn, 
chẳng làm cho nhỏ; đối với trí Nhất thiết chẳng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với trí 
Nhất thiết chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
trí Nhất thiết chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với trí Nhất thiết chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng làm cho 
lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; 
đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng làm cho rộng, 
chẳng làm cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng 
chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Dự lưu chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với Dự lưu chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với Dự lưu chẳng làm cho có 
hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với Dự lưu chẳng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Dự lưu chẳng làm cho có sức, 
chẳng làm cho không có sức; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả cũng chẳng làm cho lớn, 
chẳng làm cho nhỏ; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng làm 
cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân 
tán; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng làm 
cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không 
có sức; đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Độc giác chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
quả vị Độc giác cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với Độc giác chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối 
với quả vị Độc giác cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với Độc giác chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng; đối với quả vị Độc giác cũng chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Độc 
giác chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với quả vị Độc 
giác cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với Độc giác 
chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với quả vị 
Độc giác cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, 
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thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Đại Bồ-tát chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với hạnh Đại Bồ-tát cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với Đại Bồ-tát chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; 
đối với hạnh Đại Bồ-tát cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với Đại Bồ-tát chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng; đối với hạnh Đại Bồ-tát cũng chẳng 
làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với 
Đại Bồ-tát chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với hạnh 
Đại Bồ-tát cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với 
Đại Bồ-tát chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối 
với hạnh Đại Bồ-tát cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng làm cho lớn, 
chẳng làm cho nhỏ; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với chư Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân 
tán; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng làm 
cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với chư Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn 
lượng; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với chư Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng 
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chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bồổ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với tất cả pháp chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ, 
chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán, cũng chẳng làm 
cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho rộng, chẳng làm cho hẹp, chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


"1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 17? 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (6) 


Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa chẳng 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Tình tấn ba- 
la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, Bố thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, đối 
với sắc làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sắc làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với sắc làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với sắc làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với sắc làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với nhãn xứ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhãn xứ làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với nhãn xứ làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
nhãn xứ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với nhãn xứ làm cho có sức, 
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làm cho không có sức; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho 
có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với sắc xứ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sắc xứ làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với sắc xứ làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với sắc xứ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với sắc 
xứ làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với nhãn giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhãn giới làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối 
với nhãn giới làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; 
đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
nhãn giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với nhãn giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với nhĩ giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhĩ giới làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với nhĩ giới 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với nhĩ giới làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với nhĩ giới 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với tỷ giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tỷ giới làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tỷ giới làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với tỷ giới làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tỷ giới làm 
cho có sức, làm cho không có sức; đối với hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
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chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với thiệt giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thiệt giới làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thiệt 
giới làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với thiệt giới làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thiệt giới 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với thân giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thân giới làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
thân giới làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối 
với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với thân 
giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
thân giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có sức, 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy, do khởi 
tưởng như vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
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thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với ý giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với ý giới làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với ý giới làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với ý giới làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với ý giới làm cho có 
sức, làm cho không có sức; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với địa giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với địa 
giới làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
địa giới làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với địa giới làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với địa giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với vô minh làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
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não cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với vô minh làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với vô minh làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng; đối với vô minh làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não cũng làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với vô minh làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng làm cho có sức, làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Bố thí ba-la-mật-đa làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Bố thí ba-la-mật-đa làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Bố thí ba- 
la-mật-đa làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối 
với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với Bố thí ba-la-mật-đa làm 
cho rộng, làm cho hẹp; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Bố thí ba-la-mật-đa 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với pháp không bên trong làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu 
vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
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giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp không bên trong làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh cũng làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với pháp không bên trong làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với pháp không bên trong làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp 
không bên trong làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng 
làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với chân như làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối 
với chân như làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đối với chân như làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; 
đối với chân như làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với chân như làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do 
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khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Thánh đế khổ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Thánh 
đế tập, diệt, đạo cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Thánh đế 
khổ làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Thánh đế tập, diệt, 
đạo cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Thánh đế khổ 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Thánh 
đế tập, diệt, đạo cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với Thánh đế khổ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
Thánh đế tập, diệt, đạo cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
Thánh đế khổ làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với Thánh 
đế tập, diệt, đạo cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bổ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với bốn Tĩnh lự làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn 
Tĩnh lự làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
bốn Tĩnh lự làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối 
với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với bốn Tĩnh lự làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với bốn Tĩnh lự làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng làm cho có sức, làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với tám Giải thoát làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tám 


SỐ 220 ~ KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 177 485 





Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với tám Giải thoát làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; 
đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tám Giải thoát làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với tám Giải thoát làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tám Giải thoát làm cho có sức, 
làm cho không có sức; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với bốn Niệm trụ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn 
Niệm trụ làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với bốn Niệm trụ làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với bốn Niệm trụ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với bốn Niệm trụ làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng làm cho 
có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với pháp môn giải thoát Không làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng làm cho lớn, 
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làm cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát Không làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp môn 
giải thoát Không làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với pháp môn 
giải thoát Không làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
pháp môn giải thoát Không làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát Ấy, do 
khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với năm loại mắt làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sáu 
phép thần thông cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với năm loại 
mắt làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với sáu phép thần 
thông cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với năm loại 
mắt làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với sáu 
phép thân thông cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với năm loại mắt làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với sáu 
phép thần thông cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với năm loại 
mắt làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với sáu phép thần 
thông cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với mười lực của Phật làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với mười lực của Phật làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; 
đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
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cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với mười lực của Phật 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với mười lực của 
Phật làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với mười lực của Phật làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng 
làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với pháp không quên mất làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
tánh luôn luôn xả cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp 
không quên mất làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tánh 
luôn luôn xẩ cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp 
không quên mất làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với tánh luôn luôn xả cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với pháp không quên mất làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với tánh luôn luôn xả cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với pháp không quên mất làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với tánh luôn luôn xả cũng làm cho có sức, làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với trí Nhất thiết làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
trí Nhất thiết làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; 
đối với trí Nhất thiết làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng làm cho có 
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hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với trí Nhất thiết làm 
cho rộng, làm cho hẹp; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với trí Nhất thiết làm cho có 
sức, làm cho không có sức; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; 
đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Dự lưu làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Dự lưu làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Dự lưu làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; 
đối với Dự lưu làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Dự lưu làm 
cho có sức, làm cho không có sức; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
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hán cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối 
với Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối 
với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm cho có sức, làm 
cho không có sức; đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Độc giác làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với quả vị Độc 
giác cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Độc giác làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với quả vị Độc giác cũng làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với Độc giác làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng: đối với quả vị Độc giác cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với Độc giác làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với quả vị Độc giác cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với Độc giác làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với quả vị Độc giác cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Đại Bồ-tát làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với hạnh Đại 
Bồ-tát cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Đại Bồ-tát làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với hạnh Đại Bồ-tát cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Đại Bồ-tát làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với hạnh Đại Bổ-tát cũng 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Đại Bồ- 
tát làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với hạnh Đại Bồ-tát cũng làm 
cho rộng, làm cho hẹp; đối với Đại Bồ-tát làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với hạnh Đại Bồ-tát cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với chư Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với chư Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng 
làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
chẳng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố 
thí ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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thế đối với tất cả pháp làm cho lớn, làm cho nhỏ, làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán, cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng, làm cho rộng, làm cho hẹp, làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng như 
vậy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồổ-tát khởi tưởng thế này: Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế, đối với sắc hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sắc hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với sắc hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng: đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với sắc hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng 
làm cho rộng cho hẹp; đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với sắc hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có 
sức; đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
tất cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với nhãn xứ hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhãn 
xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với nhãn xứ 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với nhãn xứ hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, 
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thân, ý xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với nhãn xứ hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là quả 
Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với sắc xứ hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
sắc xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
sắc xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
sắc xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với sắc xứ hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất 
cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với nhãn giới hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhãn giới hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với nhãn giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
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đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với nhãn giới hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với nhãn giới hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng 
lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với nhĩ giới hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhĩ giới hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối 
với nhĩ giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với nhĩ giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với nhĩ giới hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với tỷ giới hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với hương giới, tỷ thức giới và 
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tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tỷ giới hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối 
với tỷ giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với tỷ giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với tỷ giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
tất cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với thiệt giới hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thiệt giới hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với thiệt giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với thiệt giới hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với thiệt giới hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
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vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho 
có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng lưu 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với thân giới hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thân giới hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với thân giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với thân giới hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với thân giới hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng 
lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với ý giới hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với ý giới hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với ý giới 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đến các 
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thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đối với ý giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với ý giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều 
chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với địa giới hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối 
với địa giới hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với địa giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đối với địa giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với địa giới 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng 
lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với vô minh hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với vô minh hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân 
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tán; đối với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
vô minh hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với vô minh hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với vô minh hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không 
có sức; đối với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc làm cho 
có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng lưu 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với Bố thí ba-la-mật-đa hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Bố thí ba-la-mật-đa hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
Bố thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đối với Bố thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với Bố thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế 
đều chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với pháp không bên trong hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp không bên 
trong hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm 
cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp không bên trong hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đối với pháp không bên trong hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng 
làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp không bên trong hoặc làm cho 
có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; 
đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải 
là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


"1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 178 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (?) 


Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với chân như hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với chân như hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với chân như hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
chân như hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với chân như 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải 
là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với Thánh đế khổ hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
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Thánh đế khổ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
Thánh đế khổ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với Thánh 
đế tập, diệt, đạo hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
Thánh đế khổ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với Thánh đế khổ hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối 
với Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả 
như thế đều chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồổ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với bốn Tĩnh lự hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; 
đối với bốn Tĩnh lự hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm 
cho nhóm tụ cho phân tán; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với bốn Tĩnh lự hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đối với bốn Tĩnh lự hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng 
làm cho rộng cho hẹp; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với bốn 
Tĩnh lự hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là quả 
Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồổ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với tám Giải thoát hoặc làm cho 
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lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm 
cho lớn cho nhỏ; đối với tám Giải thoát hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tám Giải thoát 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với tám Giải thoát hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng 
cho hẹp; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
tám Giải thoát hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều 
chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với bốn Niệm trụ hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; 
đối với bốn Niệm trụ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với bốn Niệm trụ hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với bốn 
Niệm trụ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với bốn Niệm trụ 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho 
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không có sức; đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là 
quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với pháp môn giải thoát Không 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát Không 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với pháp môn giải thoát Không hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp môn giải thoát 
Không hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát 
Không hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức 
cho không có sức; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng 
phải là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với năm loại mắt hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sáu phép thần 
thông hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
năm loại mắt hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với sáu phép thần thông hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
năm loại mắt hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với sáu 
phép thần thông hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
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lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
năm loại mắt hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với sáu phép thần thông hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng 
làm cho rộng cho hẹp; đối với năm loại mắt hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
sáu phép thần thông hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế 
đều chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với mười lực của Phật hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho 
lớn cho nhỏ; đối với mười lực của Phật hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với mười 
lực của Phật hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với bốn 
điểu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đối với mười lực của Phật hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với mười lực của Phật hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không 
có sức; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải 
là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với pháp không quên mất hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tánh luôn 
luôn xả hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối 
với pháp không quên mất hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
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chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tánh luôn luôn xả 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với pháp không quên mất hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đối với pháp không quên mất hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp không 
quên mất hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng lưu của 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với trí Nhất thiết hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho 
nhỏ; đối với trí Nhất thiết hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với trí Nhất thiết hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với trí Nhất thiết hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với trí Nhất thiết hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất 
cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho 
lớn cho nhỏ; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng 
cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Đà- 
la-ni hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức 
cho không có sức; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng 
lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với Dự lưu hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
Dự lưu hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
Dự lưu hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với Dự lưu 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với Dự lưu hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
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cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều 
chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Nhất 
lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng 
phải là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với Độc giác hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với quả vị Độc giác hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Độc giác 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với quả vị Độc giác hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Độc giác hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với quả vị Độc giác hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với Độc giác hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với quả vị Độc giác 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 178 507 





hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
Độc giác hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với quả vị Độc giác hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với Đại Bô-tát hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với hạnh Đại Bồổ-tát hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Đại Bồ-tát 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với hạnh Đại Bồ-tát hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Đại Bồổ-tát hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với hạnh Đại Bồ-tát hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với Đại Bồ-tát hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với hạnh Đại Bồ-tát 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
Đại Bồ-tát hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với hạnh Đại Bồ-tát hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối 
với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm 
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cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng: đối với chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải là 
quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với tất cả pháp hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho 
rộng cho hẹp, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho 
có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều 
chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồổ-tát khởi tưởng thế này: Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế, đối với sắc hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sắc hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với sắc hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng: đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với sắc hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng 
làm cho rộng cho hẹp; đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với sắc hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có 
sức; đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
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Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phẩi có tưởng hữu sở đắc 
mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với nhãn xứ hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhãn 
xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với nhãn xứ 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với nhãn xứ hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với nhãn xứ hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, 
nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng 
phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với sắc xứ hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
sắc xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
sắc xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
sắc xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối 
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với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với sắc xứ hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới 
có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với nhãn giới hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhãn giới hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với nhãn giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với nhãn giới hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với nhãn giới hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có 
tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với nhĩ giới hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho lớn 
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cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhĩ giới hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối 
với nhĩ giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với nhĩ giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với nhĩ giới hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng hữu 
sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với tỷ giới hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tỷ giới hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối 
với tỷ giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với tỷ giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với tỷ giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với hương giới cho đến 
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các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phẩi có tưởng hữu sở đắc 
mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồổ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với thiệt giới hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thiệt giới hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với thiệt giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với thiệt giới hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với thiệt giới hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho 
có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có 
tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với thân giới hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thân giới hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
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hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với thân giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với thân giới hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với thân giới hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có 
tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với ý giới hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với ý giới hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với ý giới 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đối với ý giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với ý giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy 
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gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với địa giới hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối 
với địa giới hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với địa giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đối với địa giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với địa giới 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có 
tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với vô minh hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với vô minh hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
vô minh hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
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hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với vô minh hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với vô minh hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không 
có sức; đối với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc làm cho 
có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có 
tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với Bố thí ba-la-mật-đa hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Bố thí ba-la-mật-đa hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
Bố thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đối với Bố thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với Bố thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy 
tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phảẩi có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với pháp không bên trong hoặc 
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làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp không bên 
trong hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm 
cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp không bên trong hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đối với pháp không bên trong hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng 
làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp không bên trong hoặc làm cho 
có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; 
đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở 
đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với chân như hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với chân như hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
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chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với chân như hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
chân như hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với chân như 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở 
đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với Thánh đế khổ hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
Thánh đế khổ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
Thánh đế khổ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với Thánh 
đế tập, diệt, đạo hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
Thánh đế khổ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với Thánh đế khổ hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối 
với Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ- 
tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã 


www.daitangkinh.org 





518 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới có 
khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồổ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với bốn Tĩnh lự hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; 
đối với bốn Tĩnh lự hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm 
cho nhóm tụ cho phân tán; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với bốn Tĩnh lự hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đối với bốn Tĩnh lự hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng 
làm cho rộng cho hẹp; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với bốn 
Tĩnh lự hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, 
nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng 
phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với tám Giải thoát hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm 
cho lớn cho nhỏ; đối với tám Giải thoát hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tám Giải thoát 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
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với tám Giải thoát hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng 
cho hẹp; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
tám Giải thoát hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy tuy 
gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với bốn Niệm trụ hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn Chánh đoạn, 
bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; 
đối với bốn Niệm trụ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với bốn Niệm trụ hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với bốn 
Niệm trụ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với bốn Niệm trụ 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc 
lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với pháp môn giải thoát Không 
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hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát Không 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với pháp môn giải thoát Không hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp môn giải thoát 
Không hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát 
Không hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức 
cho không có sức; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có 
sở đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? 
Vì chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với năm loại mắt hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sáu phép thân 
thông hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
năm loại mắt hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với sáu phép thần thông hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
năm loại mắt hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với sáu 
phép thân thông hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
năm loại mắt hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với sáu phép thần thông hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng 
làm cho rộng cho hẹp; đối với năm loại mắt hoặc làm cho có sức 
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cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
sáu phép thần thông hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy 
tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phảẩi có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 179 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÁÃ (8) 


Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với mười lực của Phật hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho 
lớn cho nhỏ; đối với mười lực của Phật hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với mười 
lực của Phật hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với bốn 
điểu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đối với mười lực của Phật hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với mười lực của Phật hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không 
có sức; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở 
đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với pháp không quên mất hoặc 
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làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tánh luôn 
luôn xả hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối 
với pháp không quên mất hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tánh luôn luôn xả 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với pháp không quên mất hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đối với pháp không quên mất hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp không 
quên mất hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng 
phẩi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng 
hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với trí Nhất thiết hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho 
nhỏ; đối với trí Nhất thiết hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với trí Nhất thiết hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với trí Nhất thiết hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với trí Nhất thiết hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc làm cho có sức cho không có 


www.daitangkinh.org 





524 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại 
Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới 
có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho 
lớn cho nhỏ; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng 
cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Đà- 
la-ni hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức 
cho không có sức; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng 
chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có 
tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với Dự lưu hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
Dự lưu hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
Dự lưu hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với Nhất lai, Bất 
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hoàn, A-la-hán hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với Dự lưu 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với Dự lưu hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy tuy 
gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Nhất 
lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có 
sở đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? 
Vì chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với Độc giác hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với quả vị Độc giác hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Độc giác 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với quả vị Độc giác hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Độc giác hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với quả vị Độc giác hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với Độc giác hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với quả vị Độc giác 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
Độc giác hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với quả vị Độc giác hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng hữu 
sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với các Đại Bồ-tát hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với hạnh Đại Bồ-tát 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với các 
Đại Bồ-tát hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với hạnh Đại Bồ-tát hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với các Đại Bồ- 
tát hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với hạnh Đại Bồ-tát 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với các Đại Bồ-tát hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với hạnh Đại 
Bồ-tát hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với các Đại Bồ-tát hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức; đối với hạnh Đại Bồ-tát hoặc làm cho 
có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng 
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phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng 
hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối 
với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng: đối với chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với chư Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc 
lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với tất cả pháp hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tất cả pháp hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối 
với tất cả pháp hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tất cả 
pháp hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với tất cả pháp hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy tuy 
gọi là có sở đắc lớn, nhưng chẳng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì hữu 
tình không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì 
hữu tình không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
diệt; vì hữu tình không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì hữu tình không có sở hữu, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì hữu tình là không, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì hữu tình vô tướng, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì hữu tình vô nguyện, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì hữu tình xa ha, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì hữu tình tịch tĩnh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì hữu tình chẳng thể nắm 
bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt 
được; vì hữu tình chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì hữu tình dứt mọi nẻo nhận biết, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì hữu tình 
chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì sắc không sinh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không sinh; vì thọ, tưởng, hành, thức không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì sắc không diệt, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì thọ, tưởng, hành, 
thức không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì 
sắc không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có 
tự tánh; vì thọ, tưởng, hành, thức không có tự tánh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì sắc không có sở hữu, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì thọ, tưởng, 
hành, thức không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có sở hữu; vì sắc là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không; vì thọ, tưởng, hành, thức là không, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không; vì sắc vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô tướng; vì thọ, tưởng, hành, thức vô tướng, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì sắc vô nguyện, nên biết 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì thọ, tưởng, hành, thức vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì sắc là xa 
ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng là xa ha; vì thọ, tưởng, 
hành, thức là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng là xa ha; vì 
sắc tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch 
tĩnh; vì sắc chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thể nắm bắt được; vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể 
nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm 
bắt được; vì sắc chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nghĩ 
bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì sắc 
dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì thọ, tưởng, hành, thức đứt mọi nẻo nhận biết, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì sắc chẳng 
thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thành tựu từ thế lực; vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thành tựu từ thế 
lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì nhãn xứ không sinh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì nhãn xứ 
không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không diệt; vì nhãn xứ không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có tự tánh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không có 
tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì 
nhãn xứ không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có sở hữu; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không có sở hữu, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì nhãn xứ là 
không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì 
nhãn xứ vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì 
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cũng vô tướng; vì nhãn xứ vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vô nguyện; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô nguyện, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì nhãn xứ xa la, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ xa ha, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì nhãn xứ tịch tĩnh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì nhãn xứ 
chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thể nắm bắt được; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nắm bắt 
được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; 
vì nhãn xứ chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thể nghĩ bàn; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nghĩ bàn, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì nhãn xứ 
dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ dứt mọi nẻo nhận biết, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì nhãn 
xứ chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thành tựu từ thế lực; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thành 
tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu 
từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì sắc xứ không sinh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì sắc 
xứ không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không diệt; vì sắc xứ không có tự tánh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì sắc xứ không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì sắc xứ là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không, nên biết Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa cũng không; vì sắc xứ vô tướng, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô 
tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì sắc xứ vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; vì sắc xứ xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng xa lhìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ xa ha, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì sắc xứ tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tịch 
tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì sắc xứ chẳng 
thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể 
nắm bắt được; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể nắm bắt 
được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; 
vì sắc xứ chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thể nghĩ bàn; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể 
nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; 
vì sắc xứ dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ dứt 
mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì sắc xứ chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì nhãn giới không sinh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì nhãn giới không 
diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không diệt, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì nhãn giới không có tự 
tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không có tự 
tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì nhãn 
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giới không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có 
sở hữu; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì nhãn giới là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì nhãn giới vô 
tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vô tướng, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì nhãn giới vô nguyện, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô nguyện; vì nhãn giới xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng xa lìa; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì 
nhãn giới tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì nhãn giới chẳng thể 
nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm 
bắt được; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thể nắm bắt được; vì nhãn giới chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì nhãn giới dứt mọi 
nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo 
nhận biết; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt 
mọi nẻo nhận biết; vì nhãn giới chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thành tựu từ 
thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế 
lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì nhĩ giới không sinh, nên biết Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không sinh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì nhĩ giới không diệt, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì nhĩ giới không có tự tánh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không có tự tánh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì nhĩ giới không có 
sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không có sở 
hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì nhĩ 
giới là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì nhĩ giới vô tướng, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô tướng; vì nhĩ giới vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng vô nguyện; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô nguyện; vì nhĩ giới xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa 
ha; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra xa 
ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa ha; vì nhĩ giới tịch tĩnh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm 
bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt 
được; vì nhĩ giới chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì nhĩ giới dứt mọi nẻo nhận biết, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra dứt mọi nẻo nhận 
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biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì 
nhĩ giới chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì tỷ giới không sinh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không sinh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì tỷ giới không diệt, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì tỷ giới không có tự tánh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không có tự tánh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì tỷ giới không có sở 
hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không có 
sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì tỷ 
giới là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì tỷ giới vô tướng, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vô tướng; vì tỷ giới vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô nguyện; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô nguyện; vì tỷ giới xa la, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa 
ha; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra xa 
ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì tỷ giới tịch tĩnh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra tịch tnh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì hương 
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giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm 
bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt 
được; vì tỷ giới chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì tỷ giới dứt mọi nẻo nhận biết, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết, vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra dứt mọi nẻo nhận 
biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì 
tỷ giới chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì thiệt giới không sinh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì thiệt giới không 
diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không diệt, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì thiệt giới không có tự 
tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không có tự 
tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì thiệt 
giới không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
có sở hữu; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì thiệt giới là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì thiệt giới vô 
tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra vô tướng, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì thiệt giới vô nguyện, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì vị giới cho đến các thọ 
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do thiệt xúc làm duyên sinh ra vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô nguyện; vì thiệt giới xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng xa lìa; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì 
thiệt giới tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì 
vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì thiệt giới chẳng thể 
nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm 
bắt được; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vì thiệt giới chẳng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì thiệt giới dứt 
mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
dứt mọi nẻo nhận biết; vì thiệt giới chẳng thành tựu từ thế lực, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng thành 
tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu 
từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì thân giới không sinh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì thân giới không 
diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không diệt, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì thân giới không có tự tánh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không có tự tánh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì thân giới 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
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hữu; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì thân giới là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì thân giới vô 
tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra vô tướng, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì thân giới vô nguyện, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô nguyện; vì thân giới xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng xa lìa; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì 
thân giới tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch nh; vì 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì thân giới chẳng thể 
nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm 
bắt được; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thể nắm bắt được; vì thân giới chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì thân giới dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra dứt 
mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo 
nhận biết; vì thân giới chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng thành tựu từ thế lực, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì ý giới không sinh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không sinh, nên biết Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì ý giới không diệt, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không diệt; vì ý giới không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có tự tánh; vì ý giới không có sở hữu, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không có sở hữu, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì ý giới là không, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không; vì ý giới vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô tướng: vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì ý giới vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra vô nguyện, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì ý giới xa la, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa 
ha; vì ý giới tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; 
vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì ý giới chẳng thể 
nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm 
bắt được; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thể nắm bắt được; vì ý giới chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì ý giới đứt mọi nẻo nhận 
biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì ý giới chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì pháp giới cho đến các 
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thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì địa giới không sinh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì 
địa giới không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; 
vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì địa giới không có tự tánh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì địa giới không có sở hữu, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có sở hữu; vì địa giới là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì địa giới vô tướng, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng: vì địa giới vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô nguyện; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô nguyện, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì địa giới xa lìa, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa la; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa ha; vì địa 
giới tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng tịch tĩnh; vì địa giới chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì địa giới chẳng thể nghĩ 
bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì địa giới dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
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biết; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới dứt mọi nẻo nhận biết, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì địa 
giới chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thành tựu từ thế lực; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì vô minh không sinh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não không sinh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì vô minh không diệt, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không diệt; vì vô minh không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
có tự tánh; vì vô minh không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không có sở hữu; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì vô minh là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là không, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì vô minh vô tướng, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì hành cho đến lão tử, sầu bi 
khổ ưu não vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; 
vì vô minh vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não vô nguyện, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì vô minh xa la, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì hành cho đến lão tử, sầu bi 
khổ ưu não xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lhìa; vì vô 
minh tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tính; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tĩnh; vì vô minh chẳng thể nắm bắt được, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì vô minh chẳng 
thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ 
bàn; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng thể nghĩ bàn, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì vô minh 
dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não dứt mọi 
nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo 
nhận biết; vì vô minh chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 180 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (9) 


Lại nữa bạch Thế Tôn, vì Bố thí ba-la-mật-đa không sinh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không sinh; vì Bố thí ba-la-mật-đa không diệt, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
diệt; vì Bố thí ba-la-mật-đa không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
có tự tánh; vì Bố thí ba-la-mật-đa không có sở hữu, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có sở hữu; vì Bố thí ba-la-mật-đa là không, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì 
Bố thí ba-la-mật-đa vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô tướng; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba-la-mật-đa vô tướng, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì Bố thí ba-la-mật-đa vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Tịnh 
giới cho đến Tĩnh lự ba-la-mật-đa vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Bố thí ba-la-mật-đa là xa ha, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa là xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa ha; vì Bố 
thí ba-la-mật-đa tịch nh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch 
tĩnh; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba-la-mật-đa tịch tĩnh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa chẳng 
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thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể 
nắm bắt được; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba-la-mật-đa chẳng thể 
nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm 
bắt được; vì Bố thí ba-la-mật-đa chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì Tịnh giới cho đến 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì Bố thí ba-la-mật-đa dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba-la-mật-đa dứt mọi nẻo nhận 
biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì 
Bố thí ba-la-mật-đa chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì pháp không bên trong không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không sinh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì pháp không bên 
trong không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì pháp 
không bên trong không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có tự tánh; vì pháp không bên trong không có sở 
hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh không có 
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sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì 
pháp không bên trong là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì pháp 
không bên trong vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì 
pháp không bên trong vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô nguyện; vì pháp không bên trong là xa ha, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa 
ha; vì pháp không bên trong tịch nh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng tịch tĩnh; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
tịch tĩnh; vì pháp không bên trong chẳng thể nắm bắt được, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm 
bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt 
được; vì pháp không bên trong chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì pháp không bên 
trong đứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
dứt mọi nẻo nhận biết; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì pháp không bên trong 
chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thành tựu từ thế lực; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì chân như không sinh, nên biết Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì chân như không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không diệt; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì chân 
như không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có 
tự tánh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không có 
tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì 
chân như không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có sở hữu; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì chân như là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là không, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì chân như vô tướng, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vô tướng; vì chân như vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô nguyện; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì chân như là xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là xa lìa, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lhìa; vì chân như tịch tính, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng tịch tĩnh; vì chân như chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể nắm bắt được, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì chân như 
chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể 
nghĩ bàn; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng 
thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ 
bàn; vì chân như dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
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chẳng thể nghĩ bàn dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì chân như chẳng thành tựu từ 
thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế 
lực; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng thành 
tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu 
từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì Thánh đế khổ không sinh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo 
không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì 
Thánh đế khổ không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không diệt; vì Thánh đế tập, diệt, đạo không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì Thánh đế khổ không có tự tánh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì Thánh đế 
tập, diệt, đạo không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì Thánh đế khổ không có sở hữu, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì Thánh đế tập, diệt, đạo 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì Thánh đế khổ là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là không, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không; vì Thánh đế khổ vô tướng, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng; vì Thánh đế tập. diệt, đạo vô tướng, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì Thánh đế khổ vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Thánh 
đế tập, diệt, đạo vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì Thánh đế khổ là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là xa lìa, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì Thánh đế khổ tịch tĩnh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tính; vì Thánh đế tập, diệt, đạo tịch tĩnh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thể nắm bắt được; vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể nắm bắt 
được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; 
vì Thánh đế khổ chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể nghĩ 
bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì 
Thánh đế khổ dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì Thánh đế tập, diệt, đạo dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì Thánh đế khổ chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì Thánh đế tập, diệt, 
đạo chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì bốn Tĩnh lự không sinh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; 
vì bốn Tĩnh lự không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không diệt; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không diệt, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì bốn Tĩnh lự không có tự 
tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì bốn Tĩnh lự không có sở hữu, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có sở hữu; vì bốn Tĩnh lự là không, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không: vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì bốn 
Tĩnh lự vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô tướng; vì bốn Tĩnh lự vô nguyện, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì bốn Tĩnh 
lự là xa la, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là xa la, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng xa lìa; vì bốn Tĩnh lự tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng tịch tĩnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc tịch nh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm 
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bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt 
được; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng thể nắm bắt được, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì bốn 
Tĩnh lự chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thể nghĩ bàn; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng thể 
nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; 
vì bốn Tĩnh lự dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì bốn Tĩnh lự chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì tám Giải thoát không sinh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không sinh; vì tám Giải thoát không diệt, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không diệt; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; 
vì tám Giải thoát không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì tám Giải thoát không có sở hữu, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không có sở hữu; vì tám Giải thoát là không, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không: vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; 
vì tám Giải thoát vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ vô tướng, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì tám Giải thoát vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ vô nguyện, nên biết Bát- 


SỐ 220 ~ KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 180 549 





nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì tám Giải thoát là xa la, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ là xa la, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
xa la; vì tám Giải thoát tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng tịch tĩnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ tịch 
tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì tám Giải thoát 
chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thể nắm bắt được; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thể nắm bắt được; vì tám Giải thoát chẳng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì tám Giải thoát dứt 
mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo 
nhận biết; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ dứt mọi 
nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo 
nhận biết; vì tám Giải thoát chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng thành tựu từ thế lực, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì bốn Niệm trụ không sinh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì 
bốn Niệm trụ không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không diệt; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không 
diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì bốn Niệm 
trụ không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có 
tự tánh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không có tự 
tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì bốn 
Niệm trụ không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có sở hữu; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
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hữu; vì bốn Niệm trụ là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì bốn Niệm trụ vô 
tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô tướng; vì bốn Niệm trụ vô nguyện, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì bốn Niệm trụ là xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là xa 
ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì bốn Niệm trụ tịch 
tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tĩnh; vì bốn Niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng thể nắm bắt 
được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; 
vì bốn Niệm trụ chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thể nghĩ bàn; vì bốn Niệm trụ dứt mọi nẻo nhận biết, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo dứt mọi nẻo nhận biết, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì bốn 
Niệm trụ chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì pháp môn giải thoát Không không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không sinh; vì pháp môn giải thoát Không không diệt, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì pháp môn giải 
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thoát Vô tướng, Vô nguyện không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không diệt; vì pháp môn giải thoát Không không có tự tánh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không có tự tánh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì pháp môn giải thoát Không 
không sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sở hữu; vì 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không sở hữu, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sở hữu; vì pháp môn giải thoát 
Không là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì pháp môn giải thoát Không là vô 
tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô tướng; vì pháp môn giải thoát Không là vô nguyện, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô nguyện; vì pháp môn giải thoát Không là xa la, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa la; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là xa la, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa 
ha; vì pháp môn giải thoát Không tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tĩnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì pháp môn 
giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì pháp môn giải thoát Không 
chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể 
nghĩ bàn; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng thể 
nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; 
vì pháp môn giải thoát Không dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì pháp môn giải thoát 
Không chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, 
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Vô nguyện chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì năm loại mắt không sinh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì sáu phép thần thông 
không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì năm 
loại mắt không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
diệt; vì sáu phép thần thông không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không diệt; vì năm loại mắt không có tự tánh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì sáu phép thân 
thông không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
có tự tánh; vì năm loại mắt không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì sáu phép thần thông không có 
sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì 
năm loại mắt là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; 
vì sáu phép thân thông là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không; vì năm loại mắt vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vô tướng; vì sáu phép thần thông vô tướng, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì năm loại mắt vô nguyện, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì sáu phép thần thông 
vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì năm 
loại mắt là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì sáu 
phép thần thông là xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa 
ha; vì năm loại mắt tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
tịch tĩnh; vì sáu phép thần thông tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tĩnh; vì năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì sáu 
phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì năm loại mắt chẳng thể 
nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; 
vì sáu phép thần thông chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì năm loại mắt dứt mọi nẻo nhận 
biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì 
sáu phép thần thông dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì năm loại mắt chẳng thành 
tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu 
từ thế lực; vì sáu phép thần thông chẳng thành tựu từ thế lực, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì mười lực của Phật không sinh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không sinh; vì mười lực của Phật không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không diệt; vì mười lực của Phật không có tự tánh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không có tự tánh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì mười lực của Phật 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì mười lực của Phật là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì mười 
lực của Phật vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì mười lực 
của Phật vô nguyện, nên biết Bátnhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì mười 
lực của Phật là xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là xa lìa, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì mười lực của Phật tịch 
nh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì bốn điểu 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tịch tĩnh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì mười lực của Phật chẳng thể 
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nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm 
bắt được; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vì mười lực của Phật chẳng thể nghĩ bàn, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nghĩ bàn, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì mười lực 
của Phật dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì mười lực của Phật chẳng 
thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thành tựu từ thế lực; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì pháp không quên mất không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì tánh luôn luôn 
xả không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì 
pháp không quên mất không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không diệt; vì tánh luôn luôn xả không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì pháp không quên mất không có tự 
tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì tánh 
luôn luôn xả không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì pháp không quên mất không có sở hữu, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì tánh luôn luôn 
xả không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có 
sở hữu; vì pháp không quên mất là không, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không; vì tánh luôn luôn xẩ là không, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không: vì pháp không quên mất vô tướng, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì tánh luôn luôn xẩ vô 
tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì pháp không 
quên mất vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì tánh luôn luôn xả vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa cũng vô nguyện; vì pháp không quên mất là xa la, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là xa ha, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì pháp không quên mất tịch 
tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì tánh luôn luôn 
xả tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch nh; vì pháp 
không quên mất chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì tánh luôn luôn xả chẳng 
thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể 
nắm bắt được; vì pháp không quên mất chẳng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì tánh luôn luôn xả 
chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể 
nghĩ bàn; vì pháp không quên mất dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì tánh luôn luôn 
xả dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt 
mọi nẻo nhận biết; vì pháp không quên mất chẳng thành tựu từ thế 
lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; 
vì tánh luôn luôn xả chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì trí Nhất thiết không sinh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì trí Nhất thiết không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không diệt; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không diệt, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì trí Nhất thiết 
không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự 
tánh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không có tự tánh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì trí Nhất thiết 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không có sở hữu, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì trí Nhất thiết 
là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không; vì trí Nhất thiết vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa cũng vô tướng; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng vô tướng, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì trí Nhất thiết vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vô nguyện; vì trí Nhất thiết là xa la, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng xa la; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là xa 
ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa ha; vì trí Nhất thiết tịch 
tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
tịch tĩnh; vì trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì trí Nhất thiết chẳng thể 
nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; 
vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì trí Nhất thiết dứt 
mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì trí Nhất thiết chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không sinh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni không diệt, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì tất 
cả pháp môn Đà-la-ni không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có tự tánh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự 
tánh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni không có sở hữu, nên biết Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
có sở hữu; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là không, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì tất cả pháp môn Đà- 
la-ni vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô tướng; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni vô nguyện, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni là xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là xa ha, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni tịch tĩnh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; 
vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng 
thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ 
bàn; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
dứt mọi nẻo nhận biết; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thành tựu từ thế lực, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì Dự lưu không sinh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì Dự 
lưu không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì 
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Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không diệt; vì Dự lưu không có tự tánh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
có tự tánh; vì Dự lưu không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không có sở hữu; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán không có 
sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì Dự 
lưu là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không: vì Dự lưu vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô tướng: vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán vô tướng, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì Dự lưu vô nguyện, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì 
Dự lưu là xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa ha; vì Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là xa lhìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng xa lìa; vì Dự lưu tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
tịch tĩnh; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì Dự lưu chẳng thể nắm bắt được, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì Dự lưu chẳng thể 
nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; 
vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì Dự lưu dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì Dự lưu chẳng 
thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thành tựu từ thế lực; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng thành 
tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu 
từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN I8I 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (10) 


Lại nữa bạch Thế Tôn, vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không sinh; vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả không diệt, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
diệt; vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả không có tự tánh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả không có sở hữu, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả là 
không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không; vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả vô tướng, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vô nguyện; vì Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả là xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa 
ha; vì Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả là xa ha, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả tịch tĩnh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì Nhất lai hướng cho 
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đến A-la-hán quả tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch 
tĩnh; vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thể nghĩ bàn; vì Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả chẳng 
thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ 
bàn; vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thành tựu từ thế lực; vì Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả 
chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì Độc giác không sinh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì quả vị Độc giác không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì Độc giác không 
diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì quả vị Độc 
giác không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì 
Độc giác không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì quả vị Độc giác không có tự tánh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì Độc giác không có sở 
hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì quả vị 
Độc giác không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có sở hữu; vì Độc giác là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không; vì quả vị Độc giác là không, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không; vì Độc giác vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô tướng; vì quả vị Độc giác vô tướng, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì Độc giác vô nguyện, nên biết 
Bátnhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì quả vị Độc giác vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Độc giác 
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là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì quả vị Độc 
giác là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa ha; vì Độc 
giác tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì quả 
vị Độc giác tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; 
vì Độc giác chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thể nắm bắt được; vì quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt 
được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; 
vì Độc giác chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thể nghĩ bàn; vì quả vị Độc giác chẳng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì Độc giác dứt mọi 
nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo 
nhận biết; vì quả vị Độc giác dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì Độc giác chẳng 
thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thành tựu từ thế lực; vì quả vị Độc giác chẳng thành tựu từ thế lực, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì Đại Bồổ-tát không sinh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì hạnh Đại Bồ-tát không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì Đại Bồ-tát 
không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì hạnh 
Đại Bồ-tát không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
diệt; vì Đại Bồ-tát không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì hạnh Đại Bồ-tát không có tự tánh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì Đại Bồ-tát 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì hạnh Đại Bồ-tát không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có sở hữu; vì Đại Bồ-tát là không, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì hạnh Đại Bồ-tát là không, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì Đại Bồ-tát vô tướng, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì hạnh Đại Bồ-tát vô tướng, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì Đại Bồổ-tát vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì hạnh 
Đại Bồ-tát vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
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nguyện; vì Đại Bồổ-tát là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
xa lìa; vì hạnh Đại Bồ-tát là xa ha, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng xa lìa; vì Đại Bồ-tát tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng tịch tĩnh; vì hạnh Đại Bồ-tát tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tĩnh; vì Đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì hạnh 
Đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thể nắm bắt được; vì Đại Bồ-tát chẳng thể nghĩ bàn, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì hạnh 
Đại Bồ-tát chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chẳng thể nghĩ bàn; vì Đại Bồổ-tát dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì hạnh Đại Bồ- 
tát dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt 
mọi nẻo nhận biết; vì Đại Bồổ-tát chẳng thành tựu từ thế lực, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; vì hạnh 
Đại Bồ-tát chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì quả 
vị Giác ngộ cao tột không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không sinh; vì Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác không diệt, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì quả vị Giác ngộ cao tột 
không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì quả vị Giác ngộ cao tột không 
có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác không có sở hữu, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì quả vị Giác ngộ cao tột 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác là không, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không; vì quả vị Giác ngộ cao tột là không, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì quả 
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vị Giác ngộ cao tột vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô tướng; vì Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vô nguyện, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì quả vị Giác ngộ cao tột vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng xa la; vì quả vị Giác ngộ cao tột là xa ha, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tịch 
tnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì quả vị Giác 
ngộ cao tột tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; 
vì Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng thể nắm bắt được, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được; vì quả vị Giác 
ngộ cao tột chẳng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thể nắm bắt được; vì Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể 
nghĩ bàn; vì quả vị Giác ngộ cao tột chẳng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì quả vị Giác ngộ cao tột dứt 
mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo 
nhận biết; vì Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng thành tựu từ thế 
lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực; 
vì quả vị Giác ngộ cao tột chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì tất cả pháp không sinh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì tất cả pháp không diệt, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì tất cả pháp 
không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự 
tánh; vì tất cả pháp không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có sở hữu; vì tất cả pháp là không, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không: vì tất cả pháp vô tướng, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng; vì tất cả pháp vô nguyện, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì tất cả pháp là xa ha, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì tất cả pháp tịch tĩnh, nên biết 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì tất cả pháp chẳng thể nắm 
bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt 
được; vì tất cả pháp chẳng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thể nghĩ bàn; vì tất cả pháp dứt mọi nẻo nhận 
biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết vì 
tất cả pháp chẳng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chẳng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba-la-mật-đa. 


M 
Phẩm 33: HỦY BÁNG BÁT-NHÃ 


Bấy giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu này có khẩ năng tin hiểu thì vị ấy đã ở từ cõi nào mà sinh 
vào cõi này? 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy phát tâm hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột đã trải qua thời gian ra sao? 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy đã từng gần gũi cúng dường bao 
nhiêu Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác? 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy tu tập các pháp Bố thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đã trải qua bao 
lâu? 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồổ-tát ấy tin hiểu nghĩa lý cao xa của Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ấy như thế nào? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu này có khả năng tin hiểu là vị ấy đã từ trong pháp hội 
của vô số, vô lượng, vô biên chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở 
mười phương thế giới mà sinh vào cõi này. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy phát tâm hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột đã trải qua vô số, vô lượng, vô biên trăm ngàn ức vô số 
kiếp. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy đã từng gần gũi cúng dường vô 
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số, vô lượng, vô biên chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, chẳng thể 
nghĩ bàn, chẳng thể lường tính. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồổ-tát ấy từ lúc mới phát tâm thường 
xuyên tu tập Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, đã trải qua vô SỐ, vô lượng, vô biên trăm ngàn ức vô 
số kiếp. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy thấy Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
thì liền nghĩ là ta được thấy Phật; nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa này thì 
liền nghĩ là ta được nghe Phật nói. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy dùng không tướng, không hai, 
không sở đắc làm phương tiện nên có khả năng tin hiểu nghĩa lý sâu 
xa của Bát-nhã ba-la-mật-đa này. 

Lúc này, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như vậy có 
thể nghe, có thể thấy chăng? 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thật không có 
chủ thể nghe, thấy. Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, cũng chẳng phải 
là đối tượng được nghe, thấy. Vì sao? Thiện Hiện, sắc không nghe 
không thấy vì các pháp vốn ẩn mật; thọ, tưởng, hành, thức không 
nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, nhãn xứ không nghe không thấy vì các pháp 
vốn ẩn mật; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ẩn mật. Sắc xứ không nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn 
mật; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, nhãn giới không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ẩn mật; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra không nghe không thấy vì các pháp 
vốn ẩn mật; nhĩ giới không nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn 
mật; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra không nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn mật; 
tỷ giới không nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn mật; hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
không nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn mật; thiệt giới không 
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nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn mật; vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không nghe 
không thấy vì các pháp vốn ẩn mật; thân giới không nghe không 
thấy vì các pháp vốn ẩn mật; xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không nghe không thấy 
vì các pháp vốn ẩn mật; ý giới không nghe không thấy vì các pháp 
vốn ẩn mật; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra không nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, địa giới không nghe không thấy vì các pháp 
vốn ẩn mật; thủy, hỏa, phong, không, thức giới không nghe không 
thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, vô minh không nghe không thấy vì các pháp 
vốn ẩn mật; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử, sầu bi khổ ưu não không nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn 
mật. 

Này Thiện Hiện, Bố thí ba-la-mật-đa không nghe không thấy 
vì các pháp vốn ẩn mật; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, pháp không bên trong không nghe không 
thấy vì các pháp vốn ẩn mật; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh không nghe không thấy vì các pháp 
vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, chân như không nghe không thấy vì các pháp 
vốn ẩn mật; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không nghe không 
thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, Thánh đế khổ không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ẩn mật; Thánh đế tập, diệt, đạo không nghe không thấy vì 
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các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ẩn mật; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không nghe không 
thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, tám Giải thoát không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ẩn mật; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
không nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ẩn mật; bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo không nghe không thấy 
vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không không nghe 
không thấy vì các pháp vốn ẩn mật; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện không nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, năm loại mắt không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ẩn mật; sáu phép thần thông không nghe không thấy vì 
các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, mười lực của Phật không nghe không thấy vì 
các pháp vốn ẩn mật; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
không nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, pháp không quên mất không nghe không 
thấy vì các pháp vốn ẩn mật; tánh luôn luôn xả không nghe không 
thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ẩn mật; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không nghe 
không thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, tất cả pháp môn Đà-la-ni không nghe không 
thấy vì các pháp vốn ẩn mật; tất cả pháp môn Tam-ma-địa không 
nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, Dự lưu không nghe không thấy vì các pháp 
vốn ẩn mật; Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán không nghe không thấy vì 
các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, Dự lưu hướng, Dự lưu quả không nghe không 
thấy vì các pháp vốn ẩn mật; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
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hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả không nghe 
không thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, Độc giác không nghe không thấy vì các pháp 
vốn ẩn mật; quả vị Độc giác không nghe không thấy vì các pháp 
vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ẩn mật; hạnh Đại Bồ-tát không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác không nghe 
không thấy vì các pháp vốn ẩn mật; quả vị Giác ngộ cao tột không 
nghe không thấy vì các pháp vốn ẩn mật. 

Này Thiện Hiện, tất cả pháp không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ẩn mật. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tích chứa công hạnh bao lâu 
mới có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu? 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, đối với việc ấy cần phải phân biệt mà nói. 

Này Thiện Hiện, có Đại Bồổ-tát từ lúc mới phát tâm liển có 
khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu; cũng có khả năng 
tu học Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la- 
mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, 
nên chẳng hủy báng các pháp. Đối với tất cả pháp chẳng tăng 
chẳng giảm, Đại Bồ-tát ấy thường chẳng xa lìa hạnh tương ưng với 
Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
cũng thường chẳng xa la chư Phật Thế Tôn và các chúng Đại Bồ- 
tát. Đại Bồ-tát ấy từ cõi Phật này đến cõi Phật khác muốn đem các 
thứ ngọc báu, vật dụng thượng hạng cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn và các Đại Bồ-tát... thành tựu như 
ý, cũng có khả năng ở chỗ các Đức Như Lai kia vun trồng các căn 
lành. Đại Bồổ-tát ấy tùy theo chỗ thọ thân chẳng vào bào thai mẹ để 
sinh ra. Đại Bồ-tát ấy tâm thường chẳng lẫn lộn với phiển não cũng 
chẳng từng khởi tâm Nhị thừa. Đại Bồ-tát ấy thường chẳng xa ha 
các pháp thần thông thù thắng, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác 
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đem lại mọi thành tựu cho các hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật. 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy đúng là có khả năng tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu. 

Này Thiện Hiện, có các thiện nam, thiện nữ ở Bồổ-tát thừa tuy 
đã từng thấy nhiều Đức Phật, hoặc nhiều trăm Đức Phật, hoặc nhiều 
ngàn Đức Phật, hoặc nhiều trăm ngàn Đức Phật, hoặc nhiều ức Đức 
Phật, hoặc nhiều trăm ức Đức Phật, hoặc nhiều ngàn ức Đức Phật, 
hoặc nhiều trăm ngàn ức Đức Phật, hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số 
Đức Phật, ở chỗ các Đức Phật cũng đã tu tập nhiều về Bố thí, Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã, nhưng vì lấy hữu sở đắc 
làm phương tiện, nên chẳng có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu; cũng chẳng có khẩ năng tu học Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Thiện Hiện, thiện nam, thiện nữ ấy nghe nói Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thâm diệu như thế, liền từ chỗ ngồi đức dậy, rời chúng 
mà đi. 

Này Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ ấy chẳng kính Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, cũng chẳng kính Phật, đã ha bỏ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, cũng rời bổ các Đức Phật, 
hiện nay trong chúng này, cũng có hạng như thế, nghe ta nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ấy thì tâm chẳng vui thích, rời chúng 
bổ đi. Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ ấy đời trước nghe nói Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu đã từng bỏ đi; đời này nghe nói Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế, do tập khí đời trước, nên cũng bỏ đi; Thiện 
nam, thiện nữ ấy đối với việc nói Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
này, thân, ngữ và tâm đều chẳng hòa hợp; do việc làm ấy, càng 
tăng trưởng ngu si, ác tuệ, tạo tác tội lỗi nên nghe nói Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thâm diệu như thế liền hủy báng, gây chướng ngại, hoặc 
ha bỏ. Người ấy đã hủy báng, gây chướng ngại, la bỏ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thế tức là đã hủy báng, gây chướng ngại, ha bỏ trí 
Nhất thiết tướng của chư Phật trong quá khứ, vị lai, hiện tại. Người 
ấy do hủy báng, gây chướng ngại, lìa bỏ trí Nhất thiết tướng của 
chư Phật trong quá khứ, vị lai, hiện tại nên liển tạo tác làm tăng 
trưởng nẻo nghiệp xấu xa lìa chánh pháp. Người ấy do tạo tác, làm 
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tăng trưởng nẻo nghiệp xấu xa lìa chánh pháp, nên bị đọa vào địa 
ngục lớn trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều 
ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm, hoặc nhiều ức năm, hoặc 
nhiều trăm ức năm, hoặc nhiều ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn 
ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm, ở trong địa ngục lớn 
chịu các nỗi khổ độc hại dữ đội; vì người ấy bị trọng tội, nên ở thế 
giới này, từ đại địa ngục nọ tới đại địa ngục kia, cho đến thời kỳ 
hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi tới nay, vẫn còn phải 
chịu các khổ não độc hại dữ dội; hoặc ở thế giới này, khi hỏa kiếp, 
thủy kiếp, phong kiếp khởi lên, nghiệp xấu xa ha chánh pháp ấy 
vẫn còn; sau khi chết rồi chuyển sinh vào thế giới phương khác, 
cùng với đồng loại ấy ở trong đại địa ngục trải qua nhiều năm, 
hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn 
năm, hoặc nhiều ức năm, hoặc nhiều trăm ức năm, hoặc nhiều 
ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn 
ức vô số năm, ở trong đại địa ngục chịu các nỗi khổ não độc hại to 
lớn dữ đội. Vì người ấy bị trọng tội, nên ở thế giới này, từ đại địa 
ngục nọ tới đại địa ngục kia, cho đến thời kỳ hỏa kiếp, thủy kiếp, 
phong kiếp chưa khởi đến nay chịu các nỗi khổ não độc hại kịch 
liệt; hoặc ở thế giới này, khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp dấy 
khởi, nghiệp xấu xa lìa chánh pháp của người ấy vẫn còn, khi chết 
chuyển sinh vào thế giới phương khác, cùng với đồng loại ấy ở 
trong đại địa ngục trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm, hoặc 
nhiều ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm, hoặc nhiều ức năm, 
hoặc nhiều trăm ức năm, hoặc nhiễu ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm 
ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm, ở trong đại địa 
ngục chịu các nỗi khổ não độc hại kịch liệt; vì người ấy bị trọng 
tội, nên ở thế giới khác, từ đại địa ngục này đến đại địa ngục nọ, 
cho tới hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu các 
nỗi khổ não độc hại hết sức dữ dội. Lần lượt như thế, trải qua các 
thế giới khác nơi phương Đông, ở trong đại địa ngục chịu các nỗi 
khổ não độc hại hết sức kịch liệt; lần lượt như thế, trải qua các thế 
giới khác nơi phương Nam, ở trong đại địa ngục chịu các nỗi khổ 
não độc hại kịch liệt; lần lượt như thế, trải qua các thế giới khác 
nơi phương Tây, ở trong đại địa ngục chịu các nỗi khổ não độc hại 
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kịch liệt; lần lượt như thế, trải qua các thế giới khác nơi phương 
Bắc, ở trong đại địa ngục chịu các nỗi khổ não độc hại kịch liệt; 
lần lượt như thế, trải qua các thế giới khác nơi hướng đông bắc, ở 
trong đại địa ngục chịu các nỗi khổ não độc hại kịch liệt; lần lượt 
như thế, trải qua các thế giới khác nơi hướng Đông nam, ở trong đại 
địa ngục chịu các nỗi khổ não độc hại kịch liệt; lần lượt như thế, 
trải qua các thế giới khác nơi hướng Tây nam, ở trong đại địa ngục 
chịu các nỗi khổ não độc hại kịch liệt; lần lượt như thế, trải qua các 
thế giới khác nơi hướng Tây bắc, ở trong đại địa ngục chịu các nỗi 
khổ não độc hại kịch liệt; lần lượt như thế, trải qua các thế giới 
khác nơi phương Dưới, ở trong đại địa ngục chịu các nỗi khổ não 
độc hại kịch liệt; lần lượt như thế, trải qua các thế giới khác nơi 
phương Trên, ở trong đại địa ngục chịu các nỗi khổ não độc hại 
kịch liệt. Hoặc các thế giới khác trong mười phương kia, khi hỏa 
kiếp, thủy kiếp, phong kiếp khởi, vì nghiệp xấu xa la chánh pháp 
của kẻ ấy chưa hết, nên sau khi chết sinh vào trong đại địa ngục ở 
thế gian này, từ đại địa ngục nọ tới đại địa ngục kia, cho đến hỏa 
kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu các nỗi khổ 
não độc hại kịch liệt; hoặc ở thế giới này khi hỏa kiếp, thủy kiếp, 
phong kiếp khởi, vì nghiệp xấu xa la chánh pháp của kẻ ấy chưa 
hết, sau khi chết lại sinh vào thế giới khác nữa, trải qua khắp các 
đại địa ngục trong mười phương, chịu các nỗi khổ não độc hại hết 
sức dữ dội. Cứ luân hồi như vậy trải qua vô số kiếp, nghiệp dữ xa 
ha chánh pháp của người kia giảm dần, từ đại địa ngục thoát ra, 
đọa vào bàng sinh, trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm, hoặc 
nhiều ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm, hoặc nhiều ức năm, 
hoặc nhiều trăm ức năm, hoặc nhiều ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm 
ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm thọ thân bàng 
sinh, chịu đủ các thứ khổ tàn hại bức bách, vì tội chưa hết, nên ở 
thế gian này, từ nơi hiểm ác này đến nơi hiểm ác kia, tới khi hỏa 
kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi cho đến nay, chịu đủ các thứ 
khổ tàn hại bức bách. Hoặc ở thế giới này khi tam tai hết, nghiệp 
lực xấu xa la chánh pháp của kẻ ấy còn sót lại chưa hết, nên sau 
khi chết, chuyển sinh vào thế giới phương khác, cùng với đồng loại 
trong loài bàng sinh này, trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm 
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cho đến hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm thọ thân bàng sinh 
chịu đủ các thứ khổ tàn hại bức bách, vì tội chưa hết, còn ở thế giới 
khác từ nơi hiểm ác này đến nơi hiểm ác khác, cho tới khi hỏa 
kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu đủ các thứ khổ 
tàn hại bức bách; hoặc ở thế giới khác, khi tam tai hết, nghiệp lực 
xấu xa lìa chánh pháp của kẻ ấy còn sót lại chưa hết, cho nên sau 
khi chết, chuyển sinh vào thế giới phương khác, cùng với đồng loại 
trong loài bàng sinh này, trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm 
cho đến hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm thọ thân bàng sinh 
chịu đủ các thứ khổ tàn hại bức bách, vì tội chưa hết, nên ở thế giới 
khác, từ nơi hiểm ác này đến nơi hiểm ác nọ, cho tới khi hỏa kiếp, 
thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu đủ các thứ khổ tàn 
hại bức bách. Lần lượt như vậy, trải khắp các thế giới khác trong 
mười phương, thọ thân bàng sinh, chịu đủ các thứ khổ tàn hại bức 
bách; hoặc ở thế giới khác trong mười phương kia, khi tam tai hoại, 
nghiệp lực xấu xa lìa chánh pháp của người kia chưa hết, sau khi 
chết sinh lại trong loài bàng sinh ở thế giới này, từ nơi hiểm ác nọ 
đến nơi hiểm ác kia, cho tới khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp 
chưa khởi đến nay, chịu đủ các thứ khổ tàn hại bức bách; hoặc ở 
thế giới này khi tam tai hoại, nghiệp lực xấu xa la chánh pháp của 
người kia chưa hết, sau khi chết lại sinh vào thế giới khác nữa, trải 
qua khắp loài bàng sinh trong mười phương, chịu đủ các thứ khổ. 
Xoay vẫn như vậy, trải qua vô số kiếp, nghiệp lực xấu xa lìa chánh 
pháp của người kia mỏng dần, thoát khỏi bàng sinh, đọa vào loài 
quỷ, trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn 
năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm, hoặc nhiều ức năm, hoặc nhiều 
trăm ức năm, hoặc nhiều ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức 
năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm ở trong loài quỷ, chịu đủ 
các thứ khổ về gầy ốm đói khát; vì tội chưa hết, nên ở thế giới này, 
từ chốn ngạ quỷ nọ đến chốn ngạ quỷ kia, cho tới khi hỏa kiếp, 
thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu đủ các thứ khổ về 
gầy ốm đói khát; hoặc ở thế giới này, khi tam tai hoại, nghiệp lực 
xấu xa lìa chánh pháp của kẻ ấy còn sót lại chưa hết, nên sau khi 
chết, chuyển sinh vào thế giới phương khác cùng với đông loại 
trong loài ngạ quỷ này, trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm 
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cho đến hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm ở trong loài ngạ quỷ 
chịu đủ các thứ khổ về gầy ốm đói khát; vì tội chưa hết, nên ở thế 
giới khác, từ chốn ngạ quỷ này đến chốn ngạ quỷ kia, cho tới khi 
hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay chịu đủ các thứ 
khổ về gầy ốm đói khát; hoặc ở thế giới khác, khi tam tai hoại, 
nghiệp lực xấu xa lìa chánh pháp của người ấy còn sót lại chưa hết, 
nên sau khi chết, chuyển sinh vào thế giới phương khác, cùng với 
đồng loại trong loài ngạ quỷ này, trải qua nhiều năm, hoặc nhiều 
trăm năm cho đến hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm, ở trong loài 
ngạ quỷ, chịu đủ các thứ khổ về gầy ốm đói khát; vì tội chưa hết, 
nên ở thế giới khác, từ chốn ngạ quỷ này đến chốn ngạ quỷ nọ, cho 
tới khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu đủ 
các thứ khổ về gầy ốm đói khát. Lần lượt như thế, trải qua khắp 
các thế giới khác trong mười phương, ở nơi loài ngạ quỷ, chịu đủ 
các thứ khổ về gây ốm đói khát; hoặc ở thế giới khác trong mười 
phương kia, khi tam tai hoại, nghiệp lực xấu xa la chánh pháp của 
người ấy còn sót lại chưa hết, sau khi chết lại sinh trong loài ngạ 
quỷ ở thế gian này, từ chốn ngạ quỷ này đến chốn ngạ quỷ kia, cho 
tới khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu đủ 
các thứ khổ về gầy ốm đói khát; hoặc ở thế giới này khi tam tai 
hoại, nghiệp lực xấu xa lìa chánh pháp của người kia còn sót lại 
chưa hết, sau khi chết lại sinh vào thế giới khác, trải khắp loài ngạ 
quỷ trong mười phương, chịu đủ các khổ. Xoay vần như vậy, trải 
qua vô số kiếp, nghiệp lực xấu xa la chánh pháp còn sót lại của 
người kia sắp hết, tuy được làm người nhưng ở nơi chốn hạ tiện, đó 
là sinh vào nhà người mù bẩm sinh, hoặc gia đình Chiên-đà-la, hoặc 
nhà lo việc khiêng thây người, hoặc vào nhà chuyên giết hại súc 
vật, hoặc nhà đánh cá, đi săn, hoặc nhà lao công, hoặc nhà làm trò 
vui, hoặc nhà theo tà kiến, hoặc nhà giữ các luật nghi xấu ác tạp 
nhạp; hoặc thọ thân người không có mắt, không có tai, không có 
mũi, không có lưỡi, không có đầu, không có chân, ung thư, ghẻ lở, 
phong cuồng, điên khùng, vai gù, lưng cong, lùn xấu, tay co, chân 
khèo, các căn khiếm khuyết, bần cùng khốn khổ, bướng bỉnh không 
hiểu biết; phàm làm việc gì đều bị người khinh chê; hoặc tại chỗ 
sinh ra, hoặc chẳng nghe danh hiệu Phật, danh hiệu Pháp, danh hiệu 
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Tăng, danh hiệu Bồ-tát, danh hiệu Độc giác; hoặc sinh vào thế giới 
tối tăm, thường không có ngày đêm, chẳng thấy ánh sáng; vì nghiệp 
xa la chánh pháp của người kia đã tạo tác, tăng trưởng quá thâm 
trọng, nên luôn chịu đủ bao thứ khổ như thế, chẳng được an vui. 

Bấy giờ Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nghiệp xấu xa lìa chánh pháp mà người kia 
đã tạo tác luôn tăng trưởng và mãi bị trôi lăn như thế cùng với 
nghiệp ngũ vô gián có thể nói là tương tợ chăng? 

Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử, nghiệp xa lìa chánh pháp của người kia rất là 
lớn nặng, chẳng thể đem so sánh với nghiệp ngũ vô gián! Đó là 
người kia nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu chẳng tin, lại 
phỉ báng, chê bai, nói là pháp ấy chẳng phải do chư Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác diễn thuyết, chẳng phải pháp, chẳng phải luật, 
chẳng phải lời giáo huấn của đại sư, chúng ta đối với pháp ấy chẳng 
nên tu học. Người hủy báng chánh pháp ấy, tự hủy báng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, cũng chỉ bày cho vô lượng hữu tình khác hủy báng, tự 
làm hại mình, cũng khiến người khác tự hại; tự uống thuốc độc, 
cũng khiến người khác uống; tự làm mất quả an vui giải thoát sinh 
Thiên, cũng khiến người khác làm mất; tự gieo thân mình vào lửa 
địa ngục, cũng khiến người khác gieo thân mình vào lửa địa ngục; tự 
chẳng tin hiểu Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu, cũng dạy người 
khác khiến chẳng tin hiểu Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu; tự hãm 
thân mình chìm trong biển khổ, cũng khiến người khác hãm mình 
đắm chìm trong biển khổ. 

Này Xá-lợi Tử, Ta đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ấy, 
hãy còn chẳng khiến cho kẻ hủy báng chánh pháp kia được nghe tới 
danh tự, huống là vì họ mà thuyết giẳng. 

Này Xá-lợi Tử, đối với người hủy báng chánh pháp kia, Ta 
còn chẳng cho các thiện nam, thiện nữ trụ Bồổ-tát thừa, nghe tên của 
họ, huống là cho tận mắt thấy và cho ở chung. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì 
các người hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu nên biết họ là 
những kẻ phá hoại chánh pháp, đọa vào loài đen tối như loài ốc 
sên, tự làm ô uế và làm ô uế kẻ khác, như đống rác thối. Nếu có 
người tin dùng lời nói của kẻ phá hoại chánh pháp thì cũng phải 
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chịu các nỗi khổ lớn dữ như đã nói ở trước. 

Này Xá-lợi Tử, các người phá hoại Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu, nên biết hạng người ấy chính là địa ngục, bàng sinh, ngạ quỷ. 
Vì vậy mà người trí chẳng nên hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì mà chỉ nói về những kẻ phá 
hoại chánh pháp ấy bị đọa vào đại địa ngục, bàng sinh, quỷ thú, 
chịu khổ lâu dài, mà chẳng nói đến thân hình tướng mạo của họ? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, thôi thôi! Chẳng nên nói về hình dáng và nẻo 
ác mà kẻ phá hoại chánh pháp ấy phải chịu trong tương lai. Vì sao? 
Vì nếu ta nói đây đủ về hình dáng và nẻo ác mà kẻ phá hoại chánh 
pháp phải chịu trong tương lai, thì kẻ ấy nghe rồi sẽ kinh hoàng sợ 
hãi tột cùng, đến nỗi phải chết, hoặc suýt bổ mạng, tâm luôn bối rối 
lo lắng như bị trúng tên độc, thân khô héo dần như mầm bị cắt. Sợ 
người kia nghe nói kẻ hủy báng chánh pháp phải chịu thân rất khổ 
đau, xấu xí như thế, tự chuốc lấy sự kinh hoàng, làm mất thân 
mạng, ta vì thương xót họ, nên chẳng nói cho người nghe, về thân 
hình dung mạo của kẻ mắc tội phá hoại chánh pháp. 

Xá-lợi Tử bạch: 

-Cúi xin Thế Tôn nói về hình dáng và cõi ác mà kẻ phá hoại 
chánh pháp phải chịu trong tương lai, để răn dạy đời sau biết phá 
hoại chánh pháp sẽ bị khổ báo to lớn dữ dội như vậy, để họ chẳng 
còn dám tạo tội ấy. 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, những lời Ta nói ở trước đã đủ để làm lời 
khuyên rõ ràng, nghĩa là các thiện nam, thiện nữ ở đời vị lai, nghe 
những điều ta đã nói về nghiệp dữ phá hoại chánh pháp, kẻ tạo tác, 
làm tăng trưởng đến cùng thì bị đọa vào trong các đường đữ: địa 
ngục, bàng sinh, quỷ giới, chịu khổ lâu dài, như thế là đủ để tự cẩn 
thận giữ gìn, chẳng nên hủy báng chánh pháp. 

Xá-lợi Tử liền bạch Phật: 

Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Thưa vâng, bạch Thiện Thệ! Các 
thiện nam, thiện nữ ở đời vị lai có lòng tin thanh tịnh nghe Phật 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 181 571 





trước đã nói về nghiệp dữ phá hủy chánh pháp, phải chịu lấy quả 
báo khổ não lâu dài, đủ để làm lời răn dạy rõ ràng, nên thà bỏ thân 
mạng, quyết trọn đời chẳng hủy báng chánh pháp, như thế mình 
khỏi phải chịu khổ ấy, trong đời vị lai. 

Bấy giờ Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu có các hàng thiện nam, thiện nữ thông 
minh lanh lợi đã nghe Phật giảng nói về kẻ hủy báng chánh pháp, ở 
đời vị lai sẽ chịu bao thứ khổ báo lâu dài dữ đội, nên khéo giữ gìn 
các nghiệp về thân, ngữ, ý, đối với chánh pháp chớ phỉ báng, hủy 
hoại mà bị đọa vào ba đường ác chịu khổ lâu dài, ở trong một thời 
gian lâu xa, các kẻ ấy chẳng được thấy chư Phật, chẳng được nghe 
chánh pháp, chẳng được gặp chúng tăng, chẳng được sinh vào quốc 
độ có Phật; tuy sinh vào loài người nhưng là hạng bần cùng hạ tiện, 
xấu xí ngu si, các căn nơi thân chẳng đủ, những điều nói ra chẳng ai 
tin theo. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch: 

-Bạch Thế Tôn, sự tạo tác, làm tăng trưởng, dẫn dắt của 
nghiệp dữ lìa bỏ chánh pháp há chẳng phải là do nguyên nhân từ 
nghiệp ác ngữ? 

Phật dạy: 

“Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy! Vì chính là do thói 
quen mê lầm của nghiệp ác ngữ, nên đã tạo tác, làm tăng trưởng, 
dẫn dắt đưa tới nghiệp dữ lìa bỏ chánh pháp. Trong Chánh pháp luật 
tạng của Ta, sẽ có những người xuất gia ngu si, tuy họ tôn xưng Ta 
là Đại Sư, nhưng đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu mà Ta đã 
nói thì lại phỉ báng, hủy hoại. 

Này Thiện Hiện, nên biết, nếu có người hủy báng Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thâm diệu, tức là hủy báng quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật. Nếu có người hủy báng quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật tức là hủy báng trí Nhất thiết tướng của chư Phật trong quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Nếu có người hủy báng trí Nhất thiết tướng tức 
là hủy báng Phật. Nếu hủy báng Phật tức là hủy báng Pháp. Nếu 
hủy báng Pháp tức là hủy báng Tăng. Nếu hủy báng Tăng thì sẽ 
hủy báng chánh kiến nơi thế gian. Nếu hủy báng hủy báng chánh 
kiến nơi thế gian thì sẽ hủy báng Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
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tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; cũng sẽ hủy báng pháp không 
bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; cũng sẽ hủy báng chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn; cũng sẽ hủy báng Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, 
Thánh đế đạo; cũng sẽ hủy báng, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; cũng sẽ hủy báng tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; cũng sẽ hủy báng bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo; cũng sẽ hủy báng pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; 
cũng sẽ hủy báng năm loại mắt, sáu phép thần thông; cũng sẽ hủy 
báng mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; 
cũng sẽ hủy báng pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; cũng sẽ 
hủy báng trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: cũng sẽ 
hủy báng tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 
Kẻ ấy do hủy báng các công đức nên phải nhận chịu vô số, vô 
lượng, vô biên tội lỗi nên phải nhận chịu khổ báo nơi các đại địa 
ngục, bàng sinh, quỷ giới và vô số, vô lượng, vô biên thống khổ 
trong loài người. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các người ngu si ấy do những nhân duyên gì 
mà hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như vậy? 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, do bốn nhân duyên: Một là bị các thứ tà ma 
mê hoặc, khiến kẻ ngu si hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu; hai là đối với pháp thâm diệu chẳng tin hiểu, khiến người ngu 
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si hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu; ba là chẳng siêng 
năng tinh tấn, kiên trì gắn bó với thật tướng của năm uẩn, bị các 
hàng tri thức xấu ác chi phối, khiến người ngu s¡ hủy báng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu; bốn là tâm ý chất chứa nhiều sân hận, 
thích làm việc ác, hay tự cao, khinh mạn chê bai kẻ khác, khiến 
người ngu s¡ hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như vậy. 

Này Thiện Hiện, do gồm đủ bốn thứ nhân duyên như thế, nên 
những kẻ ngu sỉ đã hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như 
vậy. 


"1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 182 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (J) 


Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, do chẳng siêng năng tinh tấn, chưa vun trồng 
căn lành, đủ căn bất thiện, bị hàng tri thức xấu ác chi phối, nên đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu mà Phật đã giảng nói này, thật 
khó tin hiểu. 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy! Như ông đã nói, chẳng 
siêng năng tinh tấn, chưa vun trồng căn lành, đủ căn bất thiện, bị 
hàng tri thức xấu ác chi phối, nên đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu mà Phật đã giảng nói này, thật khó tin hiểu. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy thâm diệu như thế nào mà khó tin, 
khó hiểu? 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, sắc chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì sắc không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sắc. Thọ, 
tưởng, hành, thức chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thọ, 
tưởng, hành, thức không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Nhãn xứ chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhãn xứ 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhãn xứ. Nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ. 

Sắc xứ chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì sắc xứ 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sắc xứ. Thanh, hương, vị, 
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xúc, pháp xứ chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Nhãn giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhãn 
giới không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhãn giới. Sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Nhĩ giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ giới 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Tỷ giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tỷ giới 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tỷ giới. Hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Thiệt giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thiệt 
giới không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thiệt giới. Vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Thân giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thân 
giới không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thân giới. Xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Ý giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì ý giới 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của ý giới. Pháp giới, ý thức 
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giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. 

Địa giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì địa giới 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của địa giới. Thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Vô minh chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì vô minh 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của vô minh. Hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì hành, thức cho đến 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não. 

Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì Bố thí ba-la-mật-đa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Bố 
thí ba-la-mật-đa. Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Pháp không bên trong chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì pháp không bên trong không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của pháp không bên trong. Pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Chân như chẳng phải buộc, chẳng phẩi mở. Vì sao? Vì chân 
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như không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của chân như. Pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn. 

Thánh đế khổ chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Thánh đế 
khổ. Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì Thánh đế tập, diệt, đạo không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của Thánh đế tập, diệt, đạo. 

Bốn Tĩnh lự chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn 
Tĩnh lự không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn Tĩnh lự. Bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Tám Giải thoát chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
tám Giải thoát không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tám Giải 
thoát. Tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Bốn Niệm trụ chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn 
Niệm trụ không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn Niệm trụ. 
Bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chỉ Thánh đạo chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Pháp môn giải thoát Không chẳng phải buộc, chẳng phải mở. 
Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của pháp môn giải thoát Không. Pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 
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Mười địa Bồ-tát chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
mười địa Bồ-tát không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của mười địa 
Bồ-tát. 

Năm loại mắt chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
năm loại mắt không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của năm loại mắt. 
Sáu phép thần thông chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
sáu phép thần thông không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sáu 
phép thần thông. 

Mười lực Phật chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của mười lực 
của Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Pháp không quên mất chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của pháp không quên mất; tánh luôn luôn xả chẳng phải buộc, 
chẳng phải mở. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả không có tánh sở hữu, 
đó là tự tánh của tánh luôn luôn xả. 

Trí Nhất thiết chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì trí 
Nhất thiết không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của trí Nhất thiết. Trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không có tánh sở hữu, đó 
là tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni. Tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla. 

Quả Dự lưu chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì quả 
Dự lưu không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả Dự lưu. 

Quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán không có tánh sở 
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hữu, đó là tự tánh của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. 

Quả vị Độc giác chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
quả vị Độc giác không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả vị Độc 
giác. 

Tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của tất cả hạnh Đại Bồ-tát. 

Quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Thiện Hiện, sắc đời trước chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì sắc đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của sắc đời trước. Thọ, tưởng, hành, thức đời trước chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức đời 
trước. 

Nhãn xứ đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
nhãn xứ đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhãn xứ 
đời trước. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời trước chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời trước không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời trước. 

Sắc xứ đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
sắc xứ đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sắc xứ đời 
trước. Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời trước chẳng phải buộc, 
chẳng phải mở. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ đời trước. 

Nhãn giới đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì nhãn giới đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhãn 
giới đời trước. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đời trước. 

Nhĩ giới đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
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nhĩ giới đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhĩ giới 
đời trước. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời trước. 

Tỷ giới đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
tỷ giới đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tỷ giới đời 
trước. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của hương giới cho đến các thọ 
đo tỷ xúc làm duyên sinh ra đời trước. 

Thiệt giới đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì thiệt giới đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thiệt 
giới đời trước. VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đời trước. 

Thân giới đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì thân giới đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thân 
giới đời trước. xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đời trước. 

Ý giới đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì ý 
giới đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của ý giới đời 
trước. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra đời trước. 

Địa giới đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
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địa giới đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của địa giới 
đời trước. Thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời trước chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới đời trước. 

Vô minh đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
vô minh đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của vô minh 
đời trước. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử, sầu bi khổ ưu não đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. 
Vì sao? Vì hành, thức cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi 
khổ ưu não đời trước. 

Bố thí ba-la-mật-đa đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. 
Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa đời trước không có tánh sở hữu, đó 
là tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa đời trước. Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đời trước chẳng phải buộc, 
chẳng phải mở. Vì sao? Vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đời trước. 

Pháp không bên trong đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì pháp không bên trong đời trước không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của pháp không bên trong đời trước. Pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tắn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đời trước chẳng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh đời trước không có tánh sở hữu, 
đó là tự tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh đời trước. 

Chân như đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì chân như đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của chân 
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như đời trước. Pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đời trước chẳng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đời trước. 

Thánh đế khổ đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì Thánh đế khổ đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của Thánh đế khổ đời trước. Thánh đế tập, diệt, đạo đời trước 
chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì Thánh đế tập, diệt, đạo 
đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo đời trước. 

Bốn Tĩnh lự đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của bốn Tĩnh lự đời trước. Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đời trước 
chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc đời trước. 

Tám Giải thoát đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì tám Giải thoát đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của tám Giải thoát đời trước. Tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đời trước không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đời trước. 

Bốn Niệm trụ đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì bốn Niệm trụ đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của bốn Niệm trụ đời trước. Bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo đời trước 
chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đời trước. 

Pháp môn giải thoát Không đời trước chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không đời trước không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp môn giải thoát Không đời trước. 
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Pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đời trước chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đời trước. 

Mười địa Bồổ-tát đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì mười địa Bồ-tát đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của mười địa Bồ-tát đời trước. 

Năm loại mắt đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì năm loại mắt đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của năm loại mắt đời trước. Sáu phép thần thông đời trước chẳng 
phảẩi buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì sáu phép thần thông đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sáu phép thần thông đời 
trước. 

Mười lực Phật đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì mười lực của Phật đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của mười lực của Phật đời trước. Bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng đời trước. 

Pháp không quên mất đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì pháp không quên mất đời trước không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của pháp không quên mất đời trước. Tánh luôn 
luôn xả đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tánh 
luôn luôn xả đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tánh 
luôn luôn xả đời trước. 

Trí Nhất thiết đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của trí Nhất thiết đời trước. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời 
trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời trước. 

Tất cả pháp môn Đà-la-ni đời trước chẳng phải buộc, chẳng 
phảẩi mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni đời trước không có 
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tánh sở hữu, đó là tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni đời trước. 
Tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời trước chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời trước không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời 
trước. 

Quả Dự lưu đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì quả Dự lưu đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả 
Dự lưu đời trước. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán đời trước chẳng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán đời trước. 

Quả vị Độc giác đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì quả vị Độc giác đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của quả vị Độc giác đời trước. 

Tất cả hạnh Đại Bồổ-tát đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồổ-tát đời trước không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát đời trước. 

Quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật đời trước chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật đời trước. 

Lại nữa Thiện Hiện, sắc đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì sắc đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
sắc đời sau. Thọ, tưởng, hành, thức đời sau chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức đời sau không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức đời sau. 

Nhãn xứ đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
nhãn xứ đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhãn xứ 
đời sau. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời sau chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời sau không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời sau. 

Sắc xứ đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
sắc xứ đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sắc xứ đời 
sau. Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời sau chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời sau không có 
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tánh sở hữu, đó là tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời 
sau. 

Nhãn giới đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
nhãn giới đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhãn giới 
đời sau. sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đời 
sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra đời sau. 

Nhĩ giới đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
nhĩ giới đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhĩ giới đời 
sau. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời sau 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời sau. 

Tỷ giới đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tỷ 
giới đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tỷ giới đời sau. 
Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đời sau không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra đời sau. 

Thiệt giới đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
thiệt giới đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thiệt giới 
đời sau. VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đời 
sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra đời sau. 

Thân giới đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
thân giới đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thân giới 
đời sau. xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đời 
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sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đời sau. 

Ý giới đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì ý 
giới đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của ý giới đời sau. 
Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đời sau không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra đời sau. 

Địa giới đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
địa giới đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của địa giới đời 
sau. Thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời sau chẳng phải buộc, 
chẳng phải mở. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời 
sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới đời sau. 

Vô minh đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
vô minh đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của vô minh 
đời sau. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử, sâu bi khổ ưu não đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. 
Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đời sau không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não đời sau. 

Bố thí ba-la-mật-đa đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. 
Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa đời sau không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa đời sau. Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đời sau chẳng phải buộc, chẳng 
phẩi mở. Vì sao? Vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đời sau 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa đời sau. 

Pháp không bên trong đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì pháp không bên trong đời sau không có tánh sở hữu, 
đó là tự tánh của pháp không bên trong đời sau. Pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
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mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cọng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đời sau chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh đời sau không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh đời sau. 

Chân như đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
chân như đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của chân như 
đời sau. Pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đời sau chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đời sau. 

Thánh đế khổ đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì Thánh đế khổ đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của Thánh đế khổ đời sau. Thánh đế tập, diệt, đạo đời sau chẳng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì Thánh đế tập, diệt, đạo đời 
sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
đời sau. 

Bốn Tĩnh lự đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì bốn Tĩnh lự đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn 
Tĩnh lự đời sau. Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đời sau chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đời 
sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc đời sau. 

Tám Giải thoát đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì tám Giải thoát đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của tám Giải thoát đời sau. Tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đời sau không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ đời sau. 
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Bốn Niệm trụ đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì bốn Niệm trụ đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của bốn Niệm trụ đời sau. Bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo đời sau chẳng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đời sau. 

Pháp môn giải thoát Không đời sau chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không đời sau không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp môn giải thoát Không đời sau. 
Pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đời sau chẳng phải buộc, 
chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đời sau. 

Mười địa Bồ-tát đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì mười địa Bồ-tát đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của mười địa Bồ-tát đời sau. 

Năm loại mắt đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì năm loại mắt đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của năm loại mắt đời sau. sáu phép thần thông đời sau chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì sáu phép thần thông đời sau không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sáu phép thần thông đời sau. 

Mười lực Phật đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì mười lực của Phật đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của mười lực của Phật đời sau. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đời sau không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng đời sau. 

Pháp không quên mất đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì pháp không quên mất đời sau không có tánh sở hữu, 
đó là tự tánh của pháp không quên mất đời sau. Tánh luôn luôn xả 
đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tánh luôn luôn 
xả đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tánh luôn luôn 
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xả đời sau. 

Trí Nhất thiết đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của trí Nhất thiết đời sau. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời sau 
chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đời sau. 

Tất cả pháp môn Đà-la-ni đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni đời sau không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni đời sau. Tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời sau không có tánh sở hữu, 
đó là tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời sau. 

Quả Dự lưu đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì quả Dự lưu đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả 
Dự lưu đời sau. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán đời sau chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán đời sau. 

Quả vị Độc giác đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì quả vị Độc giác đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của quả vị Độc giác đời sau. 

Tất cả hạnh Đại Bồ-tát đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát đời sau không có tánh sở hữu, 
đó là tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát đời sau. 

Quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật đời sau chẳng phải buộc, 
chẳng phải mở. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật đời 
sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật đời sau. 

Lại nữa Thiện Hiện, sắc đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì sắc đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
sắc đời giữa. Thọ, tưởng, hành, thức đời giữa chẳng phải buộc, 
chẳng phải mở. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức đời giữa. 

Nhãn xứ đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
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nhãn xứ đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhãn xứ 
đời giữa. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời giữa chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời giữa không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời giữa. 

Sắc xứ đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
sắc xứ đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sắc xứ đời 
giữa. Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời giữa chẳng phải buộc, 
chẳng phải mở. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời giữa 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ đời giữa. 

Nhãn giới đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì nhãn giới đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhãn 
giới đời giữa. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đời giữa. 

Nhĩ giới đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
nhĩ giới đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhĩ giới 
đời giữa. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời 
giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời giữa. 

Tỷ giới đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
tỷ giới đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tỷ giới đời 
giữa. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đời giữa 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra đời giữa. 

Thiệt giới đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì thiệt giới đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thiệt 
giới đời giữa. VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải 
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mở. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đời giữa. 

Thân giới đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì thân giới đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thân 
giới đời giữa. xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đời giữa. 

Ý giới đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì ý 
giới đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của ý giới đời 
giữa. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đời giữa 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra đời giữa. 

Địa giới đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
địa giới đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của địa giới 
đời giữa. Thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời giữa chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới đời giữa. 

Vô minh đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
vô minh đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của vô minh 
đời giữa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử, sầu bi khổ ưu não đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. 
Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não đời giữa. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 183 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (2) 


Bố thí ba-la-mật-đa đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. 
Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa đời giữa không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa đời giữa. Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đời giữa chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đời 
giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đời giữa. 

Pháp không bên trong đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì pháp không bên trong đời giữa không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của pháp không bên trong đời giữa. Pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tắn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đời giữa chẳng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh đời giữa không có tánh sở hữu, 
đó là tự tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh đời giữa. 

Chân như đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì chân như đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của chân 
như đời giữa. Pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đời giữa chẳng 
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phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đời giữa. 

Thánh đế khổ đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì Thánh đế khổ đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của Thánh đế khổ đời giữa. Thánh đế tập, diệt, đạo đời giữa chẳng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì Thánh đế tập, diệt, đạo đời 
giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Thánh đế tập, diệt, 
đạo đời giữa. 

Bốn Tĩnh lự đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì bốn Tĩnh lự đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn 
Tĩnh lự đời giữa. Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đời giữa chẳng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc đời giữa. 

Tám Giải thoát đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì tám Giải thoát đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của tám Giải thoát đời giữa. Tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đời giữa không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đời giữa. 

Bốn Niệm trụ đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì bốn Niệm trụ đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của bốn Niệm trụ đời giữa. Bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo đời giữa 
chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đời giữa. 

Pháp môn giải thoát Không đời giữa chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp môn giải thoát Không đời giữa. 
Pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đời giữa chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp môn 
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giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đời giữa. 

Mười địa Bồ-tát đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì mười địa Bồ-tát đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của mười địa Bổ-tát đời giữa. 

Năm loại mắt đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì năm loại mắt đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của năm loại mắt đời giữa. Sáu phép thần thông đời giữa chẳng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì sáu phép thần thông đời giữa 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sáu phép thần thông đời 
giữa. 

Mười lực Phật đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì mười lực của Phật đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của mười lực của Phật đời giữa. Bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đời giữa 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng đời giữa. 

Pháp không quên mất đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì pháp không quên mất đời giữa không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của pháp không quên mất đời giữa. Tánh luôn 
luôn xả đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tánh 
luôn luôn xả đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tánh 
luôn luôn xả đời giữa. 

Trí Nhất thiết đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của trí Nhất thiết đời giữa. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời 
giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời giữa. 

Tất cả pháp môn Đà-la-ni đời giữa chẳng phải buộc, chẳng 
phảẩi mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni đời giữa. 
Tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời giữa không có tánh 
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sở hữu, đó là tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời giữa. 

Quả Dự lưu đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì quả Dự lưu đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả 
Dự lưu đời giữa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán đời giữa chẳng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán đời giữa. 

Quả vị Độc giác đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì quả vị Độc giác đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của quả vị Độc giác đời giữa. 

Tất cả hạnh Đại Bồổ-tát đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát đời giữa không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát đời giữa. 

Quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật đời giữa chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật đời giữa. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, do chưa vun trồng căn lành, đủ căn bất thiện, 
bị bạn xấu ác chi phối, làm theo sức dẫn dụ của ma, biếng nhác 
tăng lên, tinh tấn giảm xuống, thất niệm, ác tuệ, Bổ-đặc-già-la như 
thế nên đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này thật khó tin hiểu. 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy! Như ông đã nói! Bổ- 
đặc-già-la chẳng siêng tinh tấn, chưa vun trồng căn lành, đủ căn bất 
thiện, bị bạn xấu ác chi phối, làm theo sức dẫn dụ của ma, biếng 
nhác tăng lên, tinh tấn giảm xuống, thất niệm, ác tuệ, nên đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này thật khó tin hiểu. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
sắc thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là sắc thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, nhãn xứ thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ thanh tịnh 
ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức 
là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh ấy cùng 
với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sắc xứ thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc xứ thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức 
là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhãn giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với quả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhĩ giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, tỷ giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, thiệt giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới thanh 
tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, thân giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thân giới thanh tịnh 
ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với quả thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, ý giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh. Vì sao? Vì ý giới thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
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duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, địa giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh. Vì sao? Vì địa giới thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vô minh thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh. Vì sao? Vì vô minh thanh tịnh 
ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não thanh tịnh. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp không bên trong thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh tịnh. Vì 
sao? Vì pháp không bên trong thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu 
vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, chân như thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh. Vì sao? Vì chân như 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh. Vì sao? 
Vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Thánh đế khổ thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Thánh đế tập, 
diệt, đạo thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh đế tập, diệt, 
đạo thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tám Giải thoát thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh. Vì sao? Vì tám 
Giải thoát thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
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phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn 
Niệm trụ thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh 
tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh ấy cùng với quả thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, năm loại mắt thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. Vì sao? Vì năm 
loại mắt thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sáu phép thần thông 
thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là sáu phép thân 
thông thanh tịnh. Vì sao? Vì sáu phép thần thông thanh tịnh ấy cùng 
với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, mười lực của Phật thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không 
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hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp không quên mất thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh 
tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh. Vì sao? Vì trí Nhất 
thiết thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh ấy cùng với quả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh ấy cùng với quả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả Dự lưu thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh. Vì sao? Vì quả Dự lưu 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh. Vì sao? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả vị Độc giác thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì quả 
vị Độc giác thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sắc thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sắc thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh ấy cùng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhãn xứ thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
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không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sắc xứ thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sắc xứ thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, nhãn giới thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nhãn giới 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhĩ giới thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với 
Bátnhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tỷ giới thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, thiệt giới thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là thiệt giới 
thanh tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, thân giới thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là thân giới 
thanh tịnh. Vì sao? Vì thân giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý giới thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ý giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, địa giới thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì địa giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Thủy, hóa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thủy, hóa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vô minh thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì vô minh thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp không bên trong thanh tịnh tức là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên trong 
thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
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không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất 
cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, chân như thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là chân như 
thanh tịnh. Vì sao? Vì chân như thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Thánh đế khổ thanh tịnh tức là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là Thánh 
đế khổ thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh đế khổ thanh tịnh ấy cùng với 
Bátnhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là bốn Tĩnh 
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lự thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tám Giải thoát thanh tịnh tức là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là tám 
Giải thoát thanh tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát thanh tịnh ấy cùng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là bốn Niệm 
trụ thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ thanh tịnh ấy cùng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bẩy chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh. Vì 
sao? Vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh ấy 
cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là pháp môn giải thoát Không thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. Pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh. Vì sao? 
Vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh ấy cùng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là mười 
địa Bồổ-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì mười địa Bồổ-tát thanh tịnh ấy cùng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 184 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (3) 


Này Thiện Hiện, năm loại mắt thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là năm loại 
mắt thanh tịnh. Vì sao? Vì năm loại mắt thanh tịnh ấy cùng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sáu phép thần thông thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là sáu phép thần thông thanh tịnh. Vì sao? Vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, mười lực của Phật thanh tịnh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
mười lực của Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì mười lực của Phật thanh 
tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh ấy 
cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp không quên mất thanh tịnh tức là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
pháp không quên mất thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không quên mất 
thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Tánh luôn 
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luôn xả thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Vì sao? 
Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là trí Nhất 
thiết thanh tịnh. Vì sao? Vì trí Nhất thiết thanh tịnh ấy cùng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh ấy 
cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả Dự lưu thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là quả Dự 
lưu thanh tịnh. Vì sao? Vì quả Dự lưu thanh tịnh ấy cùng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh. Vì 
sao? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh ấy cùng với 
Bátnhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, quả vị Độc giác thanh tịnh tức là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là quả vị 
Độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị Độc giác thanh tịnh ấy cùng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh 
ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì 
sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh ấy cùng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sắc thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sắc thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhãn xứ thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nhãn xứ thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sắc xứ thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì sắc xứ thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhãn giới thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh. 
Vì sao? Vì nhãn giới thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhĩ giới thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nhĩ giới thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh tức là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tỷ giới thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tỷ giới thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh tức là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, thiệt giới thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì thiệt giới thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh tức là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, thân giới thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì thân giới thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh tức là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý giới thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
giới thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức 
là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. 


Z 


Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
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thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, địa giới thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì địa giới thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vô minh thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì vô minh thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh tức là hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp không bên trong thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp 
không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên trong thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
tức là pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
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tánh thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, chân như thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh. Vì 
sao? Vì chân như thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh ấy cùng với trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Thánh đế khổ thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Thánh đế khổ thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh ấy cùng với 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh. 
Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tám Giải thoát thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức 
là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh. Vì sao? 
Vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh ấy 
cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh 
tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh. Vì sao? Vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh ấy cùng với trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, năm loại mắt thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh. Vì sao? Vì năm loại mắt thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sáu phép thần thông thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là sáu phép thần thông 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sáu phép thần thông thanh tịnh ấy cùng với trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, mười lực của Phật thanh tịnh tức là trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì mười lực của Phật thanh tịnh ấy cùng với 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp không quên mất thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp 
không quên mất thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không quên mất thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức 
là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì trí Nhất thiết thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh ấy cùng với 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả Dự lưu thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh. 
Vì sao? Vì quả Dự lưu thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh. Vì sao? Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả vị Độc giác thanh tịnh tức là trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị Độc giác thanh tịnh ấy cùng với trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh ấy cùng với trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức 
là quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là 
hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh 
tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh 
tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng 
với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh 
tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh 
ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già -la thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy 
cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là ý 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Sự tạo tác thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức 
là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với 
sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức 
là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng 
với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức 
là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh 
tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy 
cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
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thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ 
thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh 
tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh 
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tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy 
cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhấn xứ 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức 
là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 185 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (4) 


Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là 
hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh 


www.daitangkinh.org 





632 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức 
là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh 
tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức 
là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ 
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thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng 
với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng 
với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh 
ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn 
giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, 
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không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
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không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới 
thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già -la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh 
ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
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duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức 
là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh 
ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh 
tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
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thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với nhĩ 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới 
thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? 
Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh 
tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với nhĩ 
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giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ý 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh 
ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy 
cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
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duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức 
là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới 
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và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh 
tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với tỷ 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức 
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là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh 
tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức 
là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
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sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng 
với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy 
cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 


SỐ 220 ~ KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 185 645 





không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận 
thức thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh 
ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt 
giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
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không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới 
thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 185 647 





làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? 
Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh 
ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
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thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức 
là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 186 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (5) 


Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh 
ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân 
giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ 
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do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới 
thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la 
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thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? 
Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
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duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức 
là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
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biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức 
là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với ý 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh 
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tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức 
là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với ý giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh 
tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức 
là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với ý giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 186 655 





đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng 
với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng 
với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
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tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận 
thức thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh 
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tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh 
tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với địa 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới 
thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, 
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phong, không, thức giới thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh 
tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với địa 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy 
cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
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là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức 
là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức 
là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, 
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không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với vô 
minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; 
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hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh 
thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh 
tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với vô 
minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh; 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức 
là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy 
cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 


www.daitangkinh.org 





662 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức 
là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 
sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 
sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức 
là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 
sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bố 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình 
thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bố thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh 
tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
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là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bố thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh 
tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bố thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
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không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh 
tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bố 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đồng thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bố 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
tạo tác thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Sự hiểu biết thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 18? 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (6) 


Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là pháp không bên 
trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tắn mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh tịnh; 
pháp không bên trong thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Hữu tình thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
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thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh 
tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh tịnh; 
pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
sinh thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
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không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh 
tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tẩn 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh tịnh; pháp 
không bên trong thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh 
tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
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không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh 
tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh 
ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh tịnh; pháp 
không bên trong thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh 
tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Nho đông thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh tịnh; 
pháp không bên trong thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Nho đồng thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh tịnh; 
pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tắn mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh 
tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên 
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trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh 
tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên 
trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh 
tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là chân như thanh 
tịnh; chân như thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; chân như thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; chân 
như thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; chân như thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; chân như 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; chân như thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng 
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với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Šĩ phu thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; chân như 
thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già- 
la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; chân như thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng 
với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; chân như thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là pháp giới, 
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pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; chân như 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; chân như 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; chân như 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
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hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; chân như 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức 
là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh 
tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; Thánh đế 
khổ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; 
Thánh đế khổ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh 
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là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, 
diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; Thánh đế 
khổ thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là Thánh 
đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với Thánh 
đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; 
Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, 
đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; Thánh đế 
khổ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là Thánh đế 
tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế 
tập, diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; 
Thánh đế khổ thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già -la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ- 
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đặc-già-la thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, 
đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; Thánh đế 
khổ thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là Thánh đế 
tập. diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là ý 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế 
tập, diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; Thánh đế 
khổ thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đông thanh tịnh tức là 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; Thánh đế 
khổ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh 
tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; Thánh 
đế khổ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, 
diệt, đạo thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
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nhận thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; Thánh 
đế khổ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, 
diệt, đạo thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; 
Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
nhận thức thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh 
ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh 
ấy cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy 
cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng 
dục thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn 
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Tĩnh lự thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già- 
la thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh 
ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh 
lự thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không 
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hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh 
tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh 
lự thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh 
tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh 
lự thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh 
tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh 
tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải 
thoát thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
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tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh; 
tám Giải thoát thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải 
thoát thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh; tám 
Giải thoát thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải 
thoát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Š5ĩ phu thanh tịnh tức là tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già -la thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh; tám 
Giải thoát thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già -la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già -la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già -la 
thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải 
thoát thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải 
thoát thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh 
tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là nho 
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đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải 
thoát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh 
tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh; tám 
Giải thoát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh 
tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy 
cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh; tám 
Giải thoát thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu 
biết thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ấy cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh; tám 
Giải thoát thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận 
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thức thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


"n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 188 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (2) 


Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm 
trụ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; 
bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh 
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tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm 
trụ thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn 
Niệm trụ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng 
dục thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm trụ 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn 
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Niệm trụ thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già -la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già- 
la thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm 
trụ thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm 
trụ thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đông thanh tịnh tức là 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm 
trụ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 188 691 





chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn 
Niệm trụ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn 
Niệm trụ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn 
Niệm trụ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận 
thức thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là pháp môn giải 
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thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức 
là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
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nguyện thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già- 
la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. 
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Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
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Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồổ-tát thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với mười địa Bồổ-tát thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là mười địa Bồổ-tát thanh tịnh; 
mười địa Bồổ-tát thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với mười địa Bồổ-tát thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là mười địa Bồổ-tát thanh tịnh; 
mười địa Bồổ-tát thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? 
Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với mười địa Bồổ-tát thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồổ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là mười địa Bồổ-tát thanh tịnh; mười 
địa Bô-tát thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
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hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồổ-tát thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức 
là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với sáu phép 
thần thông thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại 
mắt thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức 
là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
sáu phép thần thông thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; 
năm loại mắt thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; 
sáu phép thần thông thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy 
cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là sáu 
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phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với sáu phép 
thần thông thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm 
loại mắt thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng 
dục thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thân 
thông thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là sáu phép 
thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần 
thông thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm 
loại mắt thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép 
thần thông thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là sáu phép 
thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần 
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thông thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại 
mắt thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là 
sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức 
là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
sáu phép thần thông thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại 
mắt thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh 
tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy 
cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm 
loại mắt thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần 
thông thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm 
loại mắt thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần 
thông thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm 
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loại mắt thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận 
thức thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thân 
thông thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận 
thức thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là mười lực của Phật 
thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xảẩ, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh; mười 
lực của Phật thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình 
thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh; 
mười lực của Phật thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh; mười 
lực của Phật thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh 
tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức 
là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh; 
mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn điểu không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực 
của Phật thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh; 
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mười lực của Phật thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực 
của Phật thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là ý 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh; mười 
lực của Phật thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng 
thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh; 
mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
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tạo tác thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh; 
mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
thọ nhận thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh; 
mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
hiểu biết thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh; 
mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
nhận thức thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
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cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận 
thức thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là pháp không quên 
mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh; 
pháp không quên mất thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Hữu tình thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh 
tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh; 
pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
sinh thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả 
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thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy 
cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh 
tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh; pháp 
không quên mất thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh 
tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh 
tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh; pháp 
không quên mất thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh 
tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
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tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh; 
pháp không quên mất thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Nho đồng thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh; 
pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
tạo tác thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh; 
pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh 
tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên 
mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 188 707 





đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh 
tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 189 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU () 


Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh 
tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất 
thiết thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí 
Nhất thiết thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết 
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thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy 
cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí 
Nhất thiết thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng 
dục thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Šĩ phu thanh tịnh tức là trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí 
Nhất thiết thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già- 
la thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
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cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất 
thiết thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh 
tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất 
thiết thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh 
tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất 
thiết thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh 
tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất 
thiết thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
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thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh 
tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất 
thiết thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận 
thức thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức 
thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni 
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thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ 
phu thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh tức là Bổ-đặc-già -la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý 
sinh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ý sinh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
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môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức 
là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức 
là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức 
là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy 
cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh 
tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 189 715 





ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh 
ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả 
Dự lưu thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy 
cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy 
cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự 
lưu thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự 
lưu thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già -la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh 
ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu 
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thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự 
lưu thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh 
tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự 
lưu thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh 
tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự 
lưu thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận 
thức thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức 
thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
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thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị 
Độc giác thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh; 
quả vị Độc giác thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị 
Độc giác thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả 
vị Độc giác thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc 
giác thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả 
vị Độc giác thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh: quả vị Độc 
giác thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị 
Độc giác thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, 
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không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị 
Độc giác thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả 
vị Độc giác thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả 
vị Độc giác thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả 
vị Độc giác thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh; tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh; tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự sinh thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh; tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh; tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh; tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. 
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Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh; tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là 
hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh ấy cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sự 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức 
là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sĩ 
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phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức 
là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là ý 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức 
là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức 
là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức 
là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng 
với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức 
là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức 
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là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 190 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (9) 


Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc 
xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 190 725 





không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ 
giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa 
giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô 
minh thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là pháp không bên trong 
thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Ngã thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; 
chân như thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
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nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh 
tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh 
tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
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thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức 
là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với sáu phép 
thần thông thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh 
tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ngã thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh 
tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn 
điểu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức 
là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Ngã thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; 
trí Nhất thiết thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh; 
quả Dự lưu thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh 
tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ngã thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
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tình thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức 
là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; 
tỷ giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức 
là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
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tình thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức 
là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh 
ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
thủy, hóa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai 
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phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh 
ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là pháp không bên 
trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh 
ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là chân như thanh 
tịnh; chân như thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
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tình thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức 
là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là Thánh đế khổ 
thanh tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế 
tập. diệt, đạo thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh 
tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là tám Giải thoát 
thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình 
thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là 
hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình 
thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần 
thông thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là mười lực của Phật 
thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh 
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tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là pháp không quên 
mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh 
tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình 
thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh 
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tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh 
tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sắc 
thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhãn xứ 
thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, 
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tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sắc xứ 
thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; thanh, hương, vỊ, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhãn giới 
thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhĩ giới 
thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tỷ giới 
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thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thiệt giới 
thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là dòng 
sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thân giới 
thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
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do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là địa giới 
thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là vô minh 
thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN IØI 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (10) 


Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Bố thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp 
không bên trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
ấy cùng với pháp không bên trong thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là 
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không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là chân như 
thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Thánh đế 
khổ thanh tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Thánh 
đế khổ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Thánh 
đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tám Giải 
thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tám 
Giải thoát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn Niệm 
trụ thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm 
trụ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là năm loại 
mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với năm loại 
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mắt thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sáu phép thần 
thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
sáu phép thần thông thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là mười lực 
của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
mười lực của Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là dòng 
sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 
với pháp không quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là trí Nhất 
thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với trí 
Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là quả Dự lưu 
thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là quả vị Độc 
giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với quả vị 
Độc giác thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh tức là quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Lại nữa Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy 
cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
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nhĩ giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
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duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh 
tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là pháp không bên 
trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; 
chân như thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh 
tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, 
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không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh 
tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, 
đạo thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh 
tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh 
tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự sinh thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh 
thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh 
tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh 
tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là sự 
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sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh 
tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy 
cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là mười lực của Phật 
thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
sinh thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy 
cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là pháp không quên 
mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh 
tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh 
tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức 
là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh 
tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh 
tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự sinh thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồổ-tát 
thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sắc thanh 
tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh 
tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng 
dục thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhãn giới 
thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng 
với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thiệt giới 
thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
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dưỡng dục thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thân giới 
thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng 
với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng 
dục thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi 
khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với Bố 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không 
bên trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng 
với pháp không bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu 
vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
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dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là chân như 
thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Thánh đế khổ 
thanh tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, 
diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tám Giải thoát 
thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
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Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng 
với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng 
với pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 192 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (1) 


Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; 
sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với mười lực 
của Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng 
với pháp không quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự 
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dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng 
với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng 
với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là quả Dự lưu 
thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là quả vị Độc 
giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với quả vị 
Độc giác thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức là quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là 
sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc 
xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
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phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Š5ĩ phu thanh tịnh tức là thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Šĩ phu thanh tịnh tức là vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
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ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ 
phu thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là pháp không bên trong 
thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; 
chân như thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp 
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giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh 
tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh 
tức là Thánh đế tập. diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với Thánh đế tập. diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh 
tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh 
tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh 
tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 192 767 





không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh 
tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh 
tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thân thông thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
sáu phép thần thông thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là mười lực của Phật 
thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ 
phu thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
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thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh 
tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh 
tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh 
tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, 
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A-la-hán thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh 
tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồổ-tát 
thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bổ-đặc-già -la thanh tịnh tức là sắc thanh 
tịnh; sắc thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhãn xứ 
thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già -la thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già -la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bổ-đặc-già -la thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhãn giới 
thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già -la thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già- 
la thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bổ-đặc-già -la thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 192 Trí 





các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già -la thanh tịnh tức là thiệt giới 
thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già- 
la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là thân giới 
thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già -la thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già -la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không 
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hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già- 
la thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là vô minh 
thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già- 
la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Bố thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già -la thanh tịnh tức là Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp không 
bên trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng 
với pháp không bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu 
vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
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bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già -la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là chân như 
thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là Thánh đế khổ 
thanh tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bổ-đặc-già -la thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, 
diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là Bổ-đặc- 
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già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già -la thanh tịnh tức là tám Giải 
thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già -la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tám Giải 
thoát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? 
Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy 
cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh 
ấy cùng với pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy 
cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già -la thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; 
sáu phép thần thông thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già -la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với mười lực 
của Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bổ-đặc-già -la thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
pháp không quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng 
với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh 
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tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy 
cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già -la thanh tịnh ấy 
cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là quả Dự lưu 
thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng 
với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là quả vị Độc 
giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với quả vị 
Độc giác thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


"n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 193 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (12) 


Lại nữa Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là 
ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc 
xứ thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
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tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
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sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diỆt. Ý sinh thanh tịnh tức là hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh 
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tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý 
sinh thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là pháp không bên trong 
thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; 
chân như thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh 
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giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh 
tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh 
tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, 
đạo thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh 
tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh 
tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh 
tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức 
là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh 
tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho 
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đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là ý 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là mười địa Bồổ-tát thanh 
tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh 
tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là mười lực của Phật 
thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý 
sinh thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
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thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh 
tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh 
tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh 
tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là 
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không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh 
tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh 
tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh 
ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đông thanh tịnh tức là 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, 
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pháp xứ thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh 
tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đông thanh tịnh tức là 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; 
tỷ giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đông thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
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đồng thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh 
tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh 
tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; 
ý giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đông thanh tịnh tức là 
thủy, hóa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
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thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh 
tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là pháp không bên 
trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng 
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với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là chân như thanh 
tịnh; chân như thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh 
tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là Thánh đế khổ 
thanh tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đồng thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế 
tập. diệt, đạo thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh 
tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là tám Giải thoát 
thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
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đồng thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đồng thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bô-tát thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đồng thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thân 
thông thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
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thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là mười lực của Phật 
thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là pháp không quên 
mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đồng thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là tất cả pháp 
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môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh 
tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh 
tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồổ-tát thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là 
sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh 
tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh 
tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh 
tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; 
tỷ giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh 
tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 194 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (13) 


Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh 
tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; 
ý giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh 
tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh 
tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là Bố thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không bên 
trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
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không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng 
với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là chân như thanh 
tịnh; chân như thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh 
tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là Thánh đế khổ 
thanh tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
tạo tác thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh 
đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác 
thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là tám Giải thoát 
thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
tạo tác thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy 
cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
tạo tác thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là 
sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
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tạo tác thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép 
thần thông thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là mười lực của Phật 
thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không quên 
mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
tạo tác thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự 
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tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy 
cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh 
tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh 
tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồổ-tát 
thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là sắc thanh 
tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
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là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy 
cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
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thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
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không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, 
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Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến 
Bátnhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không 
bên trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tẳn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất 
cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là chân như thanh 
tịnh; chân như thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là Thánh đế khổ 
thanh tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
thọ nhận thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh 
đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
thọ nhận thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là tám Giải thoát 
thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
thọ nhận thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, 
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không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là 
sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng 
với pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồổ-tát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
thọ nhận thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép 
thần thông thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với mười lực 
của Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
thọ nhận thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả Dự lưu 
thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
thọ nhận thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồổ-tát 
thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là sắc thanh 
tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy 
cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
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hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các 
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thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, 
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không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với Bố thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến 
Bát nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp không bên 
trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 


www.daitangkinh.org 





812 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy 
cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là chân như thanh 
tịnh; chân như thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là Thánh đế khổ 
thanh tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
hiểu biết thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh 
đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
hiểu biết thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô 
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lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là tám Giải thoát 
thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
hiểu biết thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là 
sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồổ-tát thanh 
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tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 195 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (14) 


Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
hiểu biết thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép 
thần thông thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với mười lực 
của Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn 
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luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
hiểu biết thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả Dự lưu 
thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
hiểu biết thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả vị Độc 
giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồ-tát 
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thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là sắc thanh 
tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh 
tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức 
thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức 
thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là nhãn giới 
thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
nhận thức thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức 
thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức 
thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận 
thức thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
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thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận 
thức thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức 
thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức 
thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là vô minh thanh 
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tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức 
thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với Bố 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp không 
bên trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy 
cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là chân như thanh 
tịnh; chân như thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận 
thức thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp 
trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức 
là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy 
cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là Thánh đế khổ 
thanh tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, 
diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
nhận thức thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là tám Giải thoát 
thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
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mười Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là 
sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng 
với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là 
sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng 
với pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức 
là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; 
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sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với mười lực 
của Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
nhận thức thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là 
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sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh 
tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là quả Dự lưu 
thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
nhận thức thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là quả vị Độc 
giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
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thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
ngã thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì 
nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ngã thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 
sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ngã thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì 
nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì 
nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ngã thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì ngã thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì 
thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyển 195 827 





thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì 
địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ngã thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì 
vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ngã thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
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thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu bi 
khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên pháp không bên trong 
thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh 
tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; vì 
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chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh 
tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập, diệt, 
đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; 
vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh 
tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín 


www.daitangkinh.org 





830 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn 
Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc sáu phép thần 
thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên mười lực của Phật 
thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên pháp không quên mất 
thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; 
vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên quả vị Độc giác thanh 
tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên hạnh Đại Bồổ-tát thanh 
tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh 
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tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; 
vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; 
vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; 
vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
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và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, 
hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; 
vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, 
hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 196 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (15) 


Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; 
vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, 
hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; 
vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; 
vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; 
vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên Bố thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình 
thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh 
tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
hữu tình thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên chân như thanh 
tịnh; vì chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
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Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên Thánh đế khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh 
tịnh, hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên tám Giải thoát 
thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên 
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tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chi Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc mười địa Bồổ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên sáu phép 
thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên mười lực của Phật 
thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
vì bốn điểu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên pháp không quên 
mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
hữu tình thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
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tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì hữu tình thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh 
tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên quả vị Độc giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ 
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cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh 
mạng thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên nhãn giới 
thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
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đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 
sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng 
sinh mạng thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên Bố thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên pháp 
không bên trong thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên 
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trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh 
mạng thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên chân như 
thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên Thánh đế 
khổ thanh tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc Thánh 
đế khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế 
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tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên tám Giải 
thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng 
thanh tịnh, hoặc tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên bốn Niệm 
trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bẩy chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc 
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trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồổ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên năm loại 
mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên mười lực 
của Phật thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
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cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên quả Dự lưu 
thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên quả vị Độc 
giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
sinh thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì sự sinh thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; 
vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 
sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
sinh thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; 
vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì 
tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
sinh thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; 
vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; 
vì thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
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vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì 
ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
sinh thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; 
vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; 
vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; 
vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


n1 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 19? 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (16) 


Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh 
tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
sinh thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
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cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; 
vì chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh 
tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên Thánh đế tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên tám Giải thoát 
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thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
sinh thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên mười địa Bồổ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên sáu phép thân 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên mười lực của Phật 
thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên pháp không quên 
mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì sự sinh thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh 
tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên quả vị Độc giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồổ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên sắc thanh 
tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên sắc xứ thanh 
tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
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tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên nhãn giới 
thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên tỷ giới thanh 
tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên ý giới thanh 
tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng 
dục thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc 
Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp không 
bên trong thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên chân như 
thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên Thánh đế khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, 
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đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên tám Giải 
thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc tám Giải 
thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng 
dục thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên mười lực của 
Phật thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc mười lực 
của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
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vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp không 
quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
điệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên quả Dự lưu 
thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên quả vị Độc 
giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; 
vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 
sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; 
vì nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, 
hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì 
nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ phu thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
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xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì 
tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; 
vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; 
vì thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
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nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, 
hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì 
địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ phu thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; 
vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; 
vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 198 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (12) 


Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh 
nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
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cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; 
vì chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ phu thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh 
tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên Thánh đế tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh 
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tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc sáu phép 
thần thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên mười lực của Phật 
thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên pháp không quên 
mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh 
tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên quả vị Độc giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 


www.daitangkinh.org 





878 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già -la thanh tịnh nên sắc thanh 
tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bổ-đặc-già -la thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già -la thanh tịnh nên sắc xứ thanh 
tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh 
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tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên nhãn giới 
thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên tỷ giới thanh 
tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc- 
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già-la thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già -la thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên ý giới thanh 
tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bổ-đặc-già -la thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già -la thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc 
Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên pháp không 
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bên trong thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên chân như 
thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên Thánh đế 
khổ thanh tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc Thánh đế 
khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già- 
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la thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế 
tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bổ-đặc-già -la thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập. diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già -la thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già -la thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên tám Giải 
thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già -la thanh tịnh, hoặc tám Giải 
thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già- 
la thanh tịnh nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh, hoặc tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già -la thanh tịnh nên bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chỉ Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc bốn Chánh 
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đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên mười lực của 
Phật thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc mười lực 
của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già- 
la thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
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đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên pháp không 
quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, 
hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Bổ-đặc-già -la thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên quả Dự lưu 
thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên quả vị Độc 
giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sinh thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì ý sinh thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 


Z 


Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; 
vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 
sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sinh thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; 
vì nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, 
hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; 
vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, 
hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì 
tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sinh thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; 
vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; 
vì thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
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xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, 
hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sinh thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì 
địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sinh thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; 
vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; 
vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh 
nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý 
sinh thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên chân như thanh tịnh; 
vì chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể 
nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ý sinh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh 
tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên Thánh đế tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc 
Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên tám Giải thoát thanh 
tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sinh thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồổ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 199 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (18) 


Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc sáu phép 
thần thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên mười lực của Phật 
thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên pháp không quên 
mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh 
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tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên trí đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh 
thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý 
sinh thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh 
tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên quả vị Độc giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; 
vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
nho đồng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; 
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vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
nho đồng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; 
vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
nho đồng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
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xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh 
tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh 
tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; 
vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
nho đồng thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
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thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên Bố thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng 
thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh 
tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
nho đồng thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên chân như thanh 
tịnh; vì chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên Thánh đế khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên Thánh 
đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, 
hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên tám Giải thoát 
thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đẳng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên 
sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên mười lực của Phật 
thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 


www.daitangkinh.org 





902 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xảẩ, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
vì bốn điểu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên pháp không quên 
mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng 
thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên 
trí đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì nho đồng thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh 
tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên quả vị Độc giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên hạnh Đại Bồổ-tát 
thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên sắc thanh 
tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; 
vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự tạo tác thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo 
tác thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; 
vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự tạo tác thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diỆt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh 
tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
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thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo 
tác thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; 
vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự tạo tác thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diỆt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên Bố thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác 
thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh 
tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên pháp không bên 
trong thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
tạo tác thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên chân như thanh 
tịnh; vì chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
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biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên Thánh đế khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh 
nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tạo tác thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên tám Giải thoát 
thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy chỉ 
Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc mười địa Bồổ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 


www.daitangkinh.org 





910 BÁT-NHÃ - BỘ 4 





phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh 
nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên mười lực của 
Phật thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xảẩ, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
vì bốn điểu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên pháp không quên 
mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
tạo tác thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự tạo tác thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh 
nên trí đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
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Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì sự tạo tác thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh 
tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tạo tác thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên quả vị Độc giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
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Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tạo tác thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


"n 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 200 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (19) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên sắc thanh 
tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên sắc xứ thanh 
tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
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tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ 
nhận thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ 
nhận thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên tỷ giới thanh 
tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ 
nhận thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ 
nhận thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên ý giới thanh 
tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên địa giới thanh 
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tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ 
nhận thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc Bố 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp không 
bên trong thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên chân như thanh 
tịnh; vì chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên Thánh đế khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, 
đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
thọ nhận thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên tám Giải thoát 
thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; 
vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp môn giải 
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thoát Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ 
nhận thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên mười lực của 
Phật thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc mười lực 
của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xảẩ, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
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cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp không 
quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên quả Dự lưu 
thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên quả vị Độc giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh nên quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên sắc thanh 
tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
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Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên sắc xứ thanh 
tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh 
tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
hiểu biết thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
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thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
hiểu biết thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên tỷ giới thanh 
tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh 
tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu 
biết thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
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hiểu biết thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên ý giới thanh 
tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu 
biết thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh 
tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc Bố 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên pháp không 
bên trong thanh tịnh; vì pháp không bên trong thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên chân như thanh 
tịnh; vì chân như thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
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đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên Thánh đế khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh 
tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, 
đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
hiểu biết thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên tám Giải thoát 
thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh 
tịnh nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; 
vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
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hoặc tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bẩy 
chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh 
tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu 
biết thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên mười lực của 
Phật thanh tịnh; vì mười lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc mười lực 
của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
vì bốn điểu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên pháp không 
quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
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Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên quả Dự lưu 
thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên quả vị Độc 
giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc quả vị Độc 
giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh nên quả vị Giác 
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ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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